
  UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BC-SNNMT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát 247 hồ sơ  

xử lý vi phạm hành chính liên quan đến IUU 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk (tại Công văn số 09165/UBND-

NNMT ngày 04/12/2025) về việc khẩn trương rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính (VPHC) về khai thác thủy sản liên quan đến IUU; Sở Nông nghiệp và Môi 

trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo 

phối hợp với Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại 04 cảng cá Dân 

Phước, Tiên Châu, Đông Tác, Phú Lạc thực hiện kiểm tra, rà soát 247 hồ sơ tàu 

cá về xử lý VPHC trong lĩnh vực thủy sản theo đúng nội dung yêu cầu của UBND 

tỉnh và quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC IUU 

1. Đối với 67 hồ sơ đảm bảo điều kiện khép lại 

Đã thực hiện đóng 67 hồ sơ tàu cá, không tiến hành xử phạt theo yêu cầu của 

Sở Tư pháp (theo Phụ lục 4 đính kèm) 

2. Đối với 54 hồ sơ cần xác minh, củng cố (theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử 

lý vi phạm hành chính) để có căn cứ khép hồ sơ 

Đã tiến hành rà soát, xác minh 54 hồ sơ: Kết quả xác định không có hành vi 

vi phạm hành chính; thực hiện bổ sung các báo cáo kiến nghị về xác định không có 

vi phạm hành chính; bổ sung các tài liệu có liên quan và tài liệu xác nhận mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ giám sát hành trình trên tàu cá; đã kiến nghị khép 54 

hồ sơ vụ việc theo quy định (theo Phụ lục 1 đính kèm) 

3. Đối với 03 hồ sơ cần xác minh, củng cố (theo khoản 1 Điều 11 Luật Xử 

lý vi phạm hành chính) để có căn cứ khép hồ sơ 

Đã tiến hành rà soát, xác minh 03 hồ sơ: Kết quả xác định không có hành vi 

vi phạm hành chính; thực hiện bổ sung các báo cáo kiến nghị về xác định không có 

vi phạm hành chính; bổ sung các tài liệu có liên quan và tài liệu xác nhận mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ giám sát hành trình trên tàu cá; đã kiến nghị khép 03 

hồ sơ vụ việc theo quy định (theo Phụ lục 2 đính kèm) 

4. Đối với 123 hồ sơ cần xác minh, củng cố để xác định có hay không hành 

vi VPHC để xử lý theo quy định 



 

 

Đã tiến hành rà soát, xác minh 123 hồ sơ: Kết quả xác định không có hành vi 

vi phạm hành chính; thực hiện bổ sung các báo cáo kiến nghị về xác định không có 

vi phạm hành chính; bổ sung các tài liệu có liên quan và tài liệu xác nhận mất kết 

nối của nhà cùng cấp dịch vụ giám sát hành trình trên tàu cá; đã kiến nghị khép 123 

hồ sơ vụ việc theo quy định (theo Phụ lục 3 đính kèm). 

Trên đây là kết quả kiểm tra, rà soát 247 hồ sơ tàu cá về xử lý VPHC trong 

lĩnh vực thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- Đ/c Nguyễn Thiên Văn – PCT UBND (b/c); 

- GĐ và các Phó GĐ Sở; 

- Sở Tư pháp (để t/h); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Ban Quản lý cảng cá; 

- Lưu: VT, CCTSBĐ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn An Phú 



PHỤ LỤC 1 

54 HỒ SƠ CẦN XÁC MINH, CỦNG CỐ ĐỂ KHÉP HỒ SƠ  

KHÔNG XỬ PHẠT THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNMT ngày          /12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 
 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

1  4 

91027/15,3 

(ĐT 

89/2024) 

Trần Văn 

Sớt/Huỳnh 

Văn Minh 

17h47 ngày 

04/9/2024 đến 

01h48 ngày 

05/9/2024 (mất 

kết nối 8 giờ 01 

phút) 

- Mất kết nối dưới 8 giờ 

sau đó kết nối lại (đã 

đồng bộ dữ liệu với chi 

cục); có giấy xác nhận 

báo cáo vị trí tàu của đài 

thông tin duyên hải. 

- Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

- Lý do MKN: Do hệ thống nguồn điện 

cung cấp cho thiết bị GSHT không ổn 

định dẫn đến tín hiệu bị chập chờn. 

- Tồn tại, hạn chế: 

+ Theo Thông báo số 107/TB-CCTS 

ngày 09/9/2024 của Chi cục Thủy sản 

là thiết bị GSHT bị mất kết nối với hệ 

thống, tuy nhiên Giấy xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT tàu cá là có tín hiệu kết 

nối. 

+ Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

- Hồ sơ không có gửi kèm chứng chỉ 

thuyền trưởng, máy trưởng. 

Theo Thông báo số 107/TB-CCTS 

ngày 09/9/2025 là thiết bị GSHT bị 

mất kết nối với hệ thống, tuy nhiên 

Giấy xác nhận tình trạng mất kết nối 

của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá 

là có tín hiệu kết nối; đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi trường củng cố hồ sơ 

để đóng hồ sơ theo khoản 1 Điều 2 

Luật XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Chứng chỉ 

thuyền trưởng. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 

2  5 

96716/15,1 

(ĐT 

80/2024) 

Nguyễn 

Thanh 

Toàn/Đoàn 

Thượng 

Huỳnh 

16h38 ngày 

12/7/2024 đến 

00h08 ngày 

13/7/2024 (mất 

kết nối 7 giờ 30 

phút) 

- Ăng ten máy giám sát 

hành trình bị gãy Mất kết 

nối dưới 8 giờ sau đó kết 

nối lại; không có biên 

bản về việc không có dữ 

liệu báo cáo vị trí tàu; 

không có nhật ký khai 

thác thủy sản ghi vị trí 

tàu trong thời gian bị 

mất kết nối; không có tài 

- Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân, 

thuyền trưởng khai không biết MKN.. 

- Tồn tại, hạn chế: 

+ Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu. 

Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu; đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi trường rà soát, củng cố 

hồ sơ để có căn cứ đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

Đã cung cấp 

Thông báo số 

85/TB-CCTS 

ngày 

15/7/2024 của 

Chi cục Thủy 

sản. 

Đã cung cấp 

báo cáo kiến 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

liệu thể hiện ăng ten gãy; 

không có giấy xác nhận 

báo cáo vị trí tàu của cơ 

quan chức năng hoặc 

của cơ quan cung cấp hệ 

thống giám sát hoặc bản 

chụp vị trí tàu trên máy 

định vị. 

- Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

+ Hồ sơ không có Thông báo số 

85/TB-CCTS ngày 15/7/2025 của Chi 

cục Thủy sản. 

+ Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

  

 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

nghị đóng hồ 

sơ 

PL 

03  
1

3  

PY-

90990TS  

15,3  

Nguyễn 

Ngọc Minh  

Mất kết nối thiết 

bị 02 lần, mỗi lần 

06 giờ 00 phút 

(Lần 1: 08h24 

14/12/2024 đến  

14h24 

14/12/2024;  

Lần 2: 09h16 

28/12/2024 đến  

15h16  

28/12/2024)  

Thời gian mất kết nối 
dưới 09 giờ.  

Kiến nghị:  Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC  

- Lý do MKN: Không rõ nguyên 

nhân, thuyền trưởng khai không biết 

MKN.. - Tồn tại, hạn chế:  

+ Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, 

tuy nhiên Giấy xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 

GSHT tàu cá là có tín hiệu.  

+ Hồ sơ không có tài liệu xác nhận 

tình trạng mất kết nối của Chi Cục 

thủy sản.  

+ Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt.  

    

  

Theo Biên bản làm việc là thiết bị 
GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 
GSHT tàu cá là có tín hiệu; đề nghị 

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà 

soát, củng cố hồ sơ để có căn cứ đóng 
hồ sơ theo khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL 

04  
1

4  

PY-

96202TS  

15,10  

Lương Công  

Hậu   

Thiết bị mất kết 

nối 06 giờ 22 

phút (07h53 đến 

14h15  

26/11/2024)  

Thời gian mất kết nối 

dưới 09 giờ (06 giờ 22 

phút). Kiến nghị:Không 

phải lập  

hồ sơ XPVPHC  

Tại Biên bản làm việc số 186/BB-LV 

lập ngày 13/12/2024 ghi nhận tàu cá 
PY-96202-TS bị mất kết nối trong 

thời gian 06 giờ 22 phút; ghi nhận lời 

khai của ông Lương Công Hậu: Sau 
khi được thông báo về việc mất kết 

nối, đã  kiểm tra và phát hiện dây sạc 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Tàu cá PY-

96202-TS và 

chủ tàu đã bị 

chìm ngày 

28/11/2025 và 

mất tích chưa 

tìm thấy. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

bình điện nối với thiết bị giám sát 

hành trình bị rơi; sau đó đã kẹp lại cọc 

dây bình và tín hiệu kết nối được khôi 
phục bình thường.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 
không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 
đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: + 

Không có Giấy xác nhận vị trí tàu của 
nhà cung cấp dịch vụ;  

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc xác định nguyên 

nhân dây sạc bình điện bị rơi dẫn đến 

mất kết nối để có đủ cơ sở loại trừ 

trách nhiệm vi phạm, để có căn cứ xác 

định khép lại vụ việc, không xử phạt.  

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm.  

3  18 

92666 

15,2m 

(ĐT 

62/2024) 

 

Lê Văn 

Hoàng/1967 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

Phú Yên 

3h13' ngày 

29/5/2024-16h17' 

ngày 03/6/2024 

có xác nhận lỗi do vệ 

tinh nên máy GSHT 

MKN của Trung tâm 

kinh doanh VNPT 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 62/BB-LV 

ngày 10/6/2024 ghi nhận tàu cá bị mất 

tín hiệu giám sát hành trình trên biển 

trong thời gian 133 giờ; ghi nhận lời 

khai của thuyền trưởng là vẫn thấy đèn 

báo hoạt động bình thường nên không 

rõ nguyên nhân mất kết nối. Hồ sơ có 

kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của VNPT Phú Yên thể hiện tàu cá bị 

mất kết nối từ 3 giờ 13 ngày 29/5/2024 

đến 16 giờ 17 ngày 03/6/2024, đồng 

thời xác nhận nguyên nhân mất kết nối 

là do vùng phủ vệ tinh chưa ổn định, 

dẫn đến tình trạng kết nối chập chờn, 

trong thời gian này máy giám sát 

không kết nối được. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá của Chi cục Thủy sản Phú 

Yên xác nhận còn để trống ngày, 

tháng, năm ban hành và không có chữ 

ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên là chưa 

đảm bảo để làm căn cứ pháp lý. 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân mất 

kết nối làm căn cứ để loại trừ trách 

nhiệm vi phạm để làm cơ sở khép lại 

vụ việc.  

4  19 

94536 

(ĐT 

63/2024) 

Đào Duy 

Tân/1984 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

9h38' ngày 

28/5/2024 đến 

17h10' ngày 

29/5/2024 

Có xác nhận lỗi thiết bị 

từ Chi nhánh Bưu chính 

Viettel Phú Yên. Hồ sơ 

đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

- Tại Biên bản làm việc số 63/BB-LV 

ngày 11/6/2024 ghi nhận tàu cá PY-

94536 mất tín hiệu giám sát hành trình 

trên biển từ 09 giờ 38 phút ngày 

28/5/2024 đến 17 giờ 10 phút ngày 

29/5/2024 (32 giờ); ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng không rõ nguyên 

nhân mất kết nối. Hồ sơ có Giấy xác 

nhận vị trí tàu cá của Viettel Phú Yên 

thể hiện mất kết nối trong khoảng thời 

gian trên; Biên bản làm việc của 

Viettel Phú Yên về việc kiểm tra thiết 

bị giám sát trên tàu, trong đó xác định 

nguyên nhân mất kết nối do hỏng Cell 

Pin của thiết bị. 

- Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá của Chi 

cục Thủy sản Phú Yên xác nhận còn 

để trống ngày, tháng, năm ban hành và 

không có chữ ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên là chưa đảm bảo để làm căn cứ 

pháp lý 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân mất 

kết nối làm căn cứ để loại trừ trách 

nhiệm vi phạm để làm cơ sở khép lại 

vụ việc. 

5  20 

90225 

(ĐT 

64/2024) 

Phạm Thành 

Phi/1990 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

8h04' ngày 

29/5/2024-00h17' 

ngày 01/6/2024 

Biên bản làm việc trùng 

thời gian với biên bản 

kiểm tra giám định tình 

trạng mất kết nối của 

Nhà cung cấp dịch vụ 

VNPT 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 64/BB-LV 

ngày 12/6/2024 ghi nhận tàu cá PY 

90225 tổng mất kết nối 64 giờ; đồng 

thời ghi nhận lời khai của thuyền 

trưởng là không rõ nguyên nhân mất 

kết nối. Hồ sơ có kèm theo Biên bản 

kiểm tra giám định tình trạng mất kết 

nối hệ thống giám sát của VNPT-VSS 

Phú Yên xác định nguyên nhân khách 

quan thiết bị mất kết nối trên biển 

nhưng trên màn hình vẫn có thể hiện 

có vạch sóng THURAYA &DẤU 

KẾT NỐI (có mũi tên) nên Thuyền 

trưởng không thể biết để tự khắc phục 

trên biển ngay được). 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ 02 giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

+ Có 02 Giấy xác nhận vị trí tàu cá của 

Chi cục Thủy sản, tuy nhiên để trống 

ngày tháng năm và không có chữ ký, 

đóng dấu, ghi rõ họ tên của người có 

thẩm quyền; 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của nhà cung cấp mạng xác định tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ;  

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân trên 

có đủ căn cứ để loại trừ trách nhiệm vi 

phạm để làm cơ sở khép lại vụ việc.  

6  21 

92907 

16m 

(ĐT 

65/2024) 

Huỳnh Đức 

Hội/1966 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

12h45 ngày 

04/6/2024-16h30' 

ngày 12/6/2024 

Có biên bản nghiệm thu 

bảo hành sửa chữa thiết 

bị GSHT. 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 65/BB-LV 

ngày 12/6/2024 ghi nhận tàu cá PY 

92907-TS tổng mất kết nối 196 giờ; 

đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền 

trưởng không rõ nguyên nhân mất kết 

nối. Hồ sơ có kèm theo Biên bản 

nghiệm thu bảo hành sửa chữa thiết bị 

GSTC của Đài Thông tin Duyên hải 

Phú Yên xác định thiết bị không có 

nguồn cung cấp do hỏng dây cấp 

nguồn cho hộp điều khiển nên không 

có nguồn cấp cho Ănten ST-6100. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Có Giấy xác nhận tàu cá khai thác, 

khai thác dịch vụ khai thác hải sản trên 

các vùng biển xa, tuy nhiên để trống 

ngày tháng năm và không có chữ ký, 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đóng dấu ghi rõ họ tên của người có 

thẩm quyền nên không đủ giá trị pháp 

lý để làm căn cứ đánh giá nguyên nhân 

mất kết nối; 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của nhà cung cấp mạng xác định tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ;  

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân này 

có đủ căn cứ để loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hay không để làm cơ sở khép lại 

vụ việc.  

7  23 

96049 

(ĐT 

67/2024) 

Phạm 

Thường/197

8 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

01h34 - 15h14 

ngày 31/5/2024; 

9h13' - 20h33 

ngày 01/6/2024; 

15h39' ngày 

02/6/2024 - 2h09' 

ngày 03/6/2024  

Biên bản làm việc lập 

8h00' ngày 15/6/2024 

nhưng lấy kết luận lỗi 

thiết bị từ Biên bản kiểm 

tra giám định của Nhà 

cung cấp dịch vụ VNPT 

lập 14h30' ngày 

15/6/2024 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 67/BB-LV 

ngày 15/6/2024 ghi nhận tàu cá PY- 

96049 - TS mất tín hiệu giám sát hành 

trình trên biển nhiều đợt từ 01h34 đến 

15h14 ngày 31/5/2024 (13 giờ 30 

phút); từ 9h13 phút - 20h33 ngày 

01/6/2024; 15h39' ngày 02/6/2024 đến 

2h09' ngày 03/6/2024; đồng thời ghi 

nhận lời khai của thuyền trưởng là 

không biết mất kết nối và không rõ 

nguyên nhân. Hồ sơ có kèm Biên bản 

kiểm tra giám định tình trạng mất kết 

nối hệ thống của VNPT-VSS Phú 

Yên, trong đó xác định nguyên nhân 

khách quan: xoắn dây truyền dẫn tín 

hiệu.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

+ Giấy xác nhận tàu cá của Chi cục 

Thủy sản còn để trống ngày, tháng, 

năm và không có chữ ký, đóng dấu, 

ghi rõ họ tên người có thẩm quyền, 

nên chưa bảo đảm giá trị pháp lý. 

+ Không có Giấy xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân được 

nêu trong Biên bản kiểm tra giám định 

tình trạng mất kết nối có đủ căn cứ để 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hay 

không. Đây là nội dung quan trọng 

làm cơ sở để quyết định khép lại vụ 

việc. 

8  24 

92189 

(ĐT 

68/2024) 

Trần Đức 

Tuệ/1990 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

23h51 ngày 

28/5/2024- 22h47 

ngày 30/5/2024 

có biên bản kiểm tra 

giám định của nhà cung 

cấp dịch vụ VNPT kết 

luận dây truyền dẫn bị 

vặn xoắn nên kết nối 

không ổn định. 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

- Tại Biên bản làm việc số 68/BB-LV 

ngày 15/6/2025 đã ghi nhận tàu cá PY 

92189 - TS mất tín hiệu giám sát hành 

trình tổng 46 giờ; đồng thời ghi nhận 

lời khai của thuyền trưởng là không 

biết và không rõ nguyên nhân mất kết 

nối. Hồ sơ Biên bản kiểm tra giám 

định tình trạng mất kết nối hệ thống 

của VNPT-VSS Phú Yên, trong đó 

xác định nguyên nhân khách quan: 

Dây truyền dẫn tín hiệu bị mắc đan 

xen nên không thể kết nối tốt với hệ 

thống giám sát.  

- Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

 + Giấy xác nhận vị trí tàu cá của Chi 

cục Thủy sản còn để trống ngày, 

tháng, năm và không có chữ ký, đóng 

dấu, ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền nên chưa bảo đảm giá trị pháp 

lý. 

+ Không có tài liệu thể hiện việc xác 

nhận mất kết nối của nhà mạng 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân được 

nêu trong Biên bản kiểm tra giám định 

tình trạng mất kết nối có đủ căn cứ để 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hay 

không.  

9  26 

96679 

(ĐT 

73/2024) 

Phạm 

Vinh/1975 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

3h05' - 17h35' 

ngày 29/5/2024; 

8h39' - 16h56' 

ngày 17/6/2024 

Có biên bản kiểm tra 

giám định của Nhà cung 

cấp dịch vụ VNPT (xác 

nhận hỏng như trên). 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

- Tại Biên bản làm việc số 73/BB-LV 

ngày 18/6/2024 ghi nhận tàu cá PY 

96679-TS mất kết nối từ 3 giờ 05phút 

đến 17giờ 35 phút ngày 29/5/2024 (14 

giờ 30 phút); từ 8giờ 39 phút đến 16 

giờ 56 phút ngày 17/6/2024 (8 giờ); 

đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền 

trưởng không biết mất kết nối và 

không rõ nguyên nhân mất kết nối. Hồ 

sơ có kèm Biên bản kiểm tra giám sát 

tình trạng mất kết nối giám sát hành 

trình của VNPT-VSS Phú Yên xác 

định nguyên nhân do bị hỏng Jac kết 

nối trong hộp niêm phong cho nên tín 

hiệu truyền không ổn định.  

- Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

+ Giấy xác nhận tàu cá khai thác trên 

vùng biển xa trong hồ sơ còn để trống 

ngày, tháng, năm và không có chữ ký, 

đóng dấu, ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền nên chưa bảo đảm giá trị pháp 

lý. 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể 

hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về việc nguyên nhân được 

nêu trong Biên bản kiểm tra giám định 

tình trạng mất kết nối có đủ căn cứ để 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hay 

không.  

10  27 

96499 

(ĐT 

74/2024) 

Đặng Văn 

Lực/1982 

KP6, Phú 

Đông, Tuy 

Hòa, PY 

13h11 ngày 

10/6/2024- 

17h49' ngày 

11/6/2024 

Có xác nhận của Công ty 

TNHH Hiệp lực phát 

triển Việt. 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Có xác nhận của Công ty TNHH Hiệp 

lực phát triển Việt do vệ tinh bị sự cố 

dẫn đến máy giám sát lắp trên tàu 

không nhận được sóng vệ tinh. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

11  28 

90595 

15,5m 

(ĐT 

77/2024) 

Võ Văn 

Tiến/1979 

KP6 Phú 

Đông 

Từ 11h28' ngày 

09/6/2024 đến 

18h18' ngày 

11/6/2024;  

từ 8h37 ngày 

17/6/2024-16h39 

ngày 17/6/2024 

Biên bản kiểm tra giám 

định của VNPT lập ngày 

20/6/2024. Tuy nhiên, 

biên bản làm việc ngày 

19/6/2024 của Chi cục 

TS kết luận MKN do 

thiết bị GSHT bị hỏng, 

lỗi khách quan theo biên 

bản kiểm tra giám định 

Biên bản kiểm tra giám định của 

VNPT lập ngày 20/6/2024 xác nhận 

do thiết bị giám sát hỏng nên chức 

năng thu và phát tín hiệu trên hệ thống 

giám sát. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

của VNPT.   

Hồ sơ đảm bảo. 

- Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

12  29 

96769 

15,5m 

(ĐT 

103/2024) 

Đặng 

Nhu/1964 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

17h11 ngày 

26/10/2024 - 

03h11' ngày 

27/10/2024 

Đài Thông tin duyên hải 

Phú Yên xác nhận không 

mất tín hiệu nhưng biên 

bản làm việc ghi nhận 

MKN do lỏng nguồn 

điện là không đúng sự 

thật;  

Biên bản làm việc chỉ có 

cán bộ Chi cục và thuyền 

trưởng ký, thiếu người 

chứng kiến và cán bộ 

chuyên trách có liên 

quan. 

Không có chữ ký người 

chứng kiến nhưng có ý 

kiến "thống nhất" trong 

biên bản làm việc. 

- Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC. 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 

PL

15  
3

5  

95103  

15,05  

 Trần  Văn  

Toàn  

Nguyên nhân bất 

khả kháng  

 8 giờ  

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC  

  

Có Công văn số 

2526/VISHIPELCSKD ngày 

13/6/2025 thông báo lỗi dữ liệu đồng 

bộ tàu cá sang hệ thống GSTC của 

Cục Thủy sản.  

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản 

làm việc xác định không có vi phạm 

hành chính để có cơ sở khép lại 

không xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 
trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật 

XLVPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

13  37 

90136 

15,1 

(ĐT 

101/2024) 

Bùi Văn 

Hiệp 

Lỗi nhà mạng  

8 giờ 00 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 

14  38 

96879 

16,7 

(ĐT 

100/2024) 

Phạm Văn 

Dũng 

Không xác định 

được nguyên 

nhân, thuyền 

trưởng không 

phát hiện MKN 6 

giờ 01 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông 

quân đội - Chi nhánh Viettel Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN theo như 

thời gian ghi trong biên bản làm việc 

của Chi cục Thủy sản. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 

15  39 

90835 

15,45 

(ĐT 

97/2024) 

Lê Văn Boi 

Không xác định 

được nguyên 

nhân, thuyền 

trưởng không 

phát hiện MKN 7 

giờ 31 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN theo như 

thời gian ghi trong biên bản làm việc 

của Chi cục Thủy sản. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

16  

2 

(p

hụ 

lụ

c 

1-

20

25

) 

PY 92485 

TS 

15,2 

(ĐT 

03/2025) 

Huỳnh Văn 

Long 

 

TBGS hiệu 

Vishipel 

08 giờ từ 05h59 - 

13h59 

ngày 18/6/2025 

Thời gian mất kết nối 08 

giờ 00 phút sau đó có lại 

do lỗi đồng bộ dữ liệu 

(đã đồng bộ lại dữ liệu). 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

Đã cung cấp: 

+ Giấy kiến 

nghị đóng hồ 

sơ. 

17  3 

PY 90036 

TS 

16 

(ĐT 

06/2025) 

Mai Ngọc 

Hiếu 

TBGS hiệu 

Viettel 

07 giờ 30 phú 

18h41 ngày 

19/8/2025 

02h11 ngày 

20/8/2025 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 30 phút sau đó có kết 

nối lại. Dữ liệu định vị 

cung cấp đầy đủ vị trí, 

toạ độ thời điểm mất kết 

nối. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Theo lời khai của 

Thuyền trưởng là đèn thiết bị GSHT 

vẫn sáng nên không biết MKN. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

Đã cung cấp: 

+ Giấy xác 

nhận vị trí tàu 

cá của Chi cục 

Thủy sản và 

Biển đảo. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

PL

21 
9 

PY-

95569-TS 

15 

 Phạm  Thị  

Oanh/  

Nguyễn 

Thái  

Toàn  

07 giờ 31 phút  

 18h07  ngày  

19/8/2025  

 01h38  ngày  

20/8/2025  

  

Thời gian mất kết nối 

07 giờ 31 phút sau đó 

có kết nối lại.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

Thuyền trưởng khai không biết 

MKN.  

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, 

tuy nhiên Giấy xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ GSHT tàu cá là do lỗi gián đoạn 

dữ liệu thiết bị Viettel Stacking lên 

phần mềm hệ thống giám sát tàu cá.   
- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, 

người lập biên bản làm việc cần báo 

cáo (bằng văn bản) căn cứ vào 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC năm 

2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa 

tàu cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL

22 
10 

PY-95599  

TS  

15.1  

 Lê  Hoàng  

Giang  

07 giờ 30 phút  

 18h20  ngày  

19.8.2025  

 01h50  ngày  

20.8.2025  

  

Thời gian mất kết nối 

07 giờ 30 phút sau đó có 

kết nối lại.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

Thuyền trưởng khai không biết MKN.  

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, 
tuy nhiên Giấy xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

GSHT tàu cá là do lỗi gián đoạn dữ 

liệu thiết bị Viettel Stacking lên phần 

mềm hệ thống giám sát tàu cá.  - Hồ 
sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 
khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm  

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL

23 
14 95467/15,2  

 Nguyễn  Thị  

Minh/Trươn

g  

Văn Thín  

 15h33  ngày  
01/3/2025 đến 

21h34 ngày  

01/3/2025 (mất 

kết nối 6 giờ 01 

phút)  

Mất kết nối dưới 8 giờ 
sau đó kết nối lại (đã 
đồng bộ dữ liệu với chi 

cục).  

Có văn bản của công ty 

cung cấp hệ thống giám 
sát hành trình về việc lỗi 

hệ thống.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

Thuyền trưởng khai không biết MKN.  

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 
GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 
GSHT tàu cá là do lỗi gián đoạn dữ 

liệu thiết bị Viettel Stacking lên phần 

mềm hệ thống giám sát tàu cá.  - Hồ 
sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt.  

PL

24  
1

5  
95386/16,4  

 Huỳnh  Chí  

Sánh  

 23h46  ngày  

27/3/2025 đến  

 6h47  ngày  

28/3/2025 (mất 

kết nối 7 giờ 01 

phút)  

Mất kết nối dưới 8 giờ 

sau đó kết nối lại (đã 

đồng bộ dữ liệu với chi 

cục).  
 Có giấy xác nhận báo 
cáo vị trí tàu của cơ 
quan cung cấp hệ thống 
giám sát và biên bản 

kiểm tra, giám định tình 
trạng mất kết nối của 
tàu xác nhận do chuyển 
đổi vệ tinh của công ty 
cung cấp thiết bị. Kiến 

nghị: Không phải lập  

hồ sơ XPVPHC  

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 
Thuyền trưởng khai không biết MKN.  

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Biên bản kiểm tra giám định 

tình trạng MKN của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT tàu cá là MKN do lỗi 

vệ tinh (lỗi nhà mạng).  
- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL

25  
1

8  
95386/16,4  

 Huỳnh  Chí  

Sánh  

4h24 đến 11h34 

ngày 04/3/2025  

Mất kết nối dưới 8 giờ 
sau đó kết nối lại. Do lỗi 

GPS.  

  

Có giấy xác nhận lịch 

sử hoạt động của tàu và 

biên bản kiểm tra giám 

định tình trạng mất kết 

nối của tàu.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

Tại Biên bản làm việc số 16/BB-LV 
ngày 07/3/2025 ghi nhận tàu cá PY- 

95386-TS bị mất kết nối giám sát hành 
trình từ 4 giờ 24 đến 11 giờ 34 ngày 
04/3/2025, thời gian mất kết nối 07 
giờ 10 phút; ghi nhận lời khai của 
thuyền trưởng không rõ nguyên nhân 

mất kết nối. Hồ sơ có kèm theo Giấy 
xác nhận vị trí tàu cá của VNPT Phú 
Yên thể hiện từ 4 giờ 24 phút đến 11 
giờ 34 ngày 04/3/2025 bị mất kết nối 

giám sát hành trình; Biên bản kiểm tra 
giám sát tình trạng mất kết nối hệ 
thống giám sát VNPT-VSS của tàu cá 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm.  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

của nhà cung cấp dịch vụ VNPT-VSS 
Phú Yên xác định tình trạng mất kết 
nối do khi tàu vào những vùng có mức 
độ phủ sóng THURAYA yếu thì 

không thu nhận và truyền gửi tín hiệu 
lên vệ tinh, do nguyên nhân khách 
quan.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, hồ sơ 

không có văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 

tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình 

nhằm xác định vụ việc có đủ điều kiện 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hành 

chính, làm căn cứ cho việc khép hồ 

sơ, không xử phạt 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL

26  
1

9  
95576/22,6  Lê Văn Lực  

7h39 đến 15h37 

ngày 14/9/2025  

Mất kết nối dưới 8 giờ 

sau đó kết nối lại. Do đi 

vào vùng sóng yếu.  

Có biên bản kiểm tra 

giám định tình trạng 

mất kết nối của tàu.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

Tại Biên bản làm việc số 83/BB-LV 

ngày 25/9/2025 ghi nhận tàu cá 
PY95576-TS bị mất kết nối giám sát 

hành trình 07 giờ 57 phút; đồng thời 

ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 
do tín hiệu truyền dẫn sóng vệ tinh 

THURAYA 2 đang ở trong giai đoạn 

cập nhật phần mềm mới trên hệ thống 
VNPT-VSS nên tài bị mất kết nối khi 

tín hiệu quá yếu. Hồ sơ có kèm Giấy 

xác nhận về việc thông tin vị trí của 
thiết bị giám sát hệ thống lắp trên tàu 

của Công ty TNHH Zunibal Việt 
Nam thể hiện từ 7 giờ 39 đến 15 giờ 

37 ngày 14/9/2025 tàu cá vẫn có tín 

hiệu kết nối; Biên bản kiểm tra giám 
sát tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp VNPT-VSS Phú Yên ghi 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm.  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

nhận nguyên nhân khách quan do tín 

hiệu truyền dẫn sóng vệ tinh 

THURAYA 2 đang ở trong giai đoạn 
cập nhật phần mềm mới trên hệ thống 

VNPT-VSS nên tàu bị mất kết nối khi 

tín hiệu quá yếu.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép lại, 
không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát 

cho thấy hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ 
tài liệu làm rõ căn cứ để xem xét 

không xử phạt, cụ thể:  

+ Biên bản làm việc số 83/BB-LV 
ngày 25/9/2025 ghi nhận tàu mất kết 

nối từ 07 giờ 39 phút đến 15 giờ 37 

phút ngày 14/9/2025, thời gian mất 
kết nối 07 giờ 57 phút nhưng Giấy xác 

nhận vị trí tàu cá của nhà cung cấp 

dịch vụ lại thể hiện trong cùng thời 
gian tàu vẫn có tín hiệu kết nối. Hồ sơ 

không có tài liệu xác minh để làm rõ 
sự không thống nhất nêu trên  

+ Hồ sơ không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền về tính chất, mức độ và nguyên 

nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình, để xác định vụ việc có 

thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm 

vi phạm hành chính hay không, làm 

căn cứ cho việc khép hồ sơ, không xử 

phạt. 

PL

27  
2

9  

PY-

95576TS  

22,60  

  

Lê Văn Lực  

  

Mất kết nối 06 

giờ 52 phút:  Từ  

 07h48  ngày  
29/5/2025 đến 

14h41 ngày  

Thời gian mất kết nối 

dưới 8 giờ.  

Kiến nghị: Không phải 

lập  

hồ sơ XPVPHC  

- Tại Biên bản làm việc số 48/BB-LV 

ngày 02/6/2025 ghi nhận tàu cá 

PY95576-TS bị mất kết nối từ 07 giờ 
48 ngày 29/5/2025 đến 14 giờ 41 

ngày 29/5/2025, thời gian mất kết nối 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

29/5/2025  

  

  

  06 giờ 52 phút; ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng là không biết nguyên 

nhân bị mất kết nối. Hồ sơ có kèm 
theo Biên bản kiểm tra giám định tình 

trạng mất kết nối với hệ thống giám 

sát VNPT-VSS của tàu cá của Nhà 
cung cấp dịch vụ VNPT-VSS Phú 

Yên xác nhận nguyên nhân mất kết 
nối do chuyển đổi vệ tinh.   

- Hồ sơ được người có thẩm quyền 

xác định thuộc trường hợp khép lại, 
không xử phạt. Tuy nhiên, trong hồ sơ 

không có văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 
tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình để 
làm căn cứ xem xét có đủ điều kiện 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hành 

chính hay không  

  

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm.  

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

18  33 

PY-90835-

TS 

15.45m 

(ĐT 

07/2025) 

Lê Văn 

Boi/1990 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

20h14 ngày 

10/12/2024 - 

05h16' ngày 

11/12/2024 

Thiết bị GSHT của tàu 

cung cấp không MKN 

theo danh sách Chi cục 

thông báo 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC. 

BBLV số 07/BB-LV ngày 09/01/2025 

thể hiện qua kiểm tra tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát hành trình của tàu cá 

thì tàu cá không bị mất tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản thể hiện việc không bị mất kết 

nối thiết bị giám sát và không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã cung cấp: 

+ Bảng vị trí 

tàu cá ngày 10 

và 

11/12/2024. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 

19  38 
96345 

16,05 

Nguyễn Văn 

Thành 

Lỗi nhà mạng, 

thuyền trưởng 

không phát hiện 

 

BBLV số 13/BB-LV ngày 14/01/2025 

thể hiện qua kiểm tra tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát hành trình của tàu cá 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC. 

Đã cung cấp: 

+ Bảng vị trí 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

(ĐT 

13/2025) 

được, nguyên 

nhân bất khả 

kháng 

7 giờ 31 phút 

 

 

Phù hợp; thời gian mất 

kết nối ngắn; đã được 

đồng bộ lên hệ thống 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

thì tàu cá không bị mất tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản thể hiện việc không bị mất kết 

nối thiết bị giám sát và không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

tàu cá ngày 

11/12/2024. 

+ Giấy kiến 

nghị khép hồ 

sơ. 

20  40 

96509 

17,2 

(ĐT 

19/2025) 

Trần E 

Do thời tiết gió 

săn, sóng lớn, 

máy giám sát bị 

rớt cọc bình mất 

kết nối; thuyền 

trưởng phát hiện 

khắc phục kịp 

thời 

6 giờ 25 phút 

 

 

Phù hợp; thời gian mất 

kết nối ngắn; thuyền 

trưởng đã khắc phục kịp 

thời. 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

BBLV số 19/BB-LV ngày 20/01/2025 

xác định tàu cá mất tín hiệu từ 23h47 

ngày 22/12/2024 đến 06h12 ngày 

23/12/2024 và cá nhân có liên quan 

đến vụ việc trình bày là sóng to, gió 

lớn; bị rớt cục bình nên mất kết nối. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ, không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có văn 

bản xác minh về điều kiện thời tiết 

xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa tàu cá này ra 

khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

21  42 

90945 

15,5 

(ĐT 

21/2025) 

Võ Quốc 

Nguyện 

Không xác định 

được nguyên 

nhân, thuyền 

trưởng không 

phát hiện MKN; 

có xác nhận của 

nhà mạng 

Phù hợp; đã có xác nhận 

của nhà mạng  

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

8 giờ 59 phút việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa số lượng tàu cá 

này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

22  43 

PY-90835-

TS 

15.45m 

(ĐT 

07/2025) 

Lê Văn 

Boi/1990 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

20h14 ngày 

10/12/2024 - 

05h16' ngày 

11/12/2024 

Thiết bị GSHT của tàu 

cung cấp không MKN 

theo danh sách Chi cục 

thông báo. Hồ sơ đảm 

bảo. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC 

BBLV số 07/BB-LV ngày 09/01/2025 

thể hiện qua kiểm tra tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát hành trình của tàu cá 

thì tàu cá không bị mất tín hiệu kết nối 

thiết bị giám sát. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản thể hiện việc không bị mất kết 

nối thiết bị giám sát và không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để đưa số lượng tàu cá 

này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

23  5 

PY 91035 

TS 

15.2 

(ĐT 

55/2024) 

 

Nguyễn Thị 

Kim Hận/ 

Hồ Văn Nam 

Lỗi mất kết nối 

29 giờ  

Từ 13h26 ngày 

02/5/2025 đến 

18h26 ngày 

03/5/2025 

Vấn đề tồn tại: 

Lỗi định vị GPS 

Từ 13h26 ngày 02/5 đến 

sáng ngày 03/5/2024 

thuyền trưởng khai 

không biết việc mất kết 

nối do nguyên nhân 

khách quan; đến sáng 

ngày 03/6/2025 phát 

hiện và liên hệ Đài 

Duyên hải Phú Yên để 

khắc phục. Nhưng từ 

sáng 03/6 đến 17h ngày 

03/6 thuyền trưởng/chủ 

tàu không nhắn tin/thông 

báo vị trí tàu theo quy 

định 06 giờ/lần. 

Kiến nghị: 

Lý do MKN: Theo lời khai của thuyền 

trưởng MKN là do lỗi định vị GPS. 

Biên bản làm việc thể hiện lý do mất 

kết nối là thiết bị Giám sát hành trình 

(GSHT) tàu cá bị lỗi GPS. 

Tuy nhiên, hồ sơ không có tài liệu 

chứng minh đồng thời chưa có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không 

có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC, người 

lập biên bản làm việc cần báo cáo 

(bằng văn bản) căn cứ vào khoản 1 

Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 để 

không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường để tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

 - Tiếp tục xác minh, làm 

rõ 

Yêu cầu chủ tàu, thuyền 

trưởng thực hiện đúng 

quy định nhắn tin 06 

giờ/lần trong thời gian 

phát hiện thiết bị mất kết 

nối 

 

24  19 

92797/15,1 

(ĐT 

02/2024) 

Phạm Văn 

Phước 

Mất kết nối  9 giờ 

24 phút 

Vấn đề tồn tại: 

Hồ sơ chỉ có 

BBLV và 01 bản 

phô tô thông tin 

giám sát tàu cá; 

không có biên 

bản về việc không 

có dữ liệu báo cáo 

vị trí tàu; không 

có nhật ký khai 

thác thủy sản ghi 

vị trí tàu tại trong 

thời điểm mất kết 

nối; không có tài 

liệu thể hiện ăng 

ten gãy; không có 

giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của 

cơ quan chức 

năng hoặc của cơ 

quan cung cấp hệ 

thống giám sát 

hoặc bản chụp vị 

trí tàu trên máy 

định vị 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không 

có hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu 

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

Lý do MKN: Theo Biên bản làm việc 

là MKN do lỗi GPS  

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc 

không gửi kèm các tài liệu có liên 

quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT tàu cá (tại Biên bản làm 

việc thể hiện MKN do lỗi GPS theo 

Giấy xác nhận của Trung tâm kinh 

doanh VNPT- Phú Yên ngày 

15/7/2025 tuy nhiên trong hồ sơ gửi 

kèm không có giấy này). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa số 

lượng tàu cá này ra khỏi danh sách hồ 

sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

25  20 

96617/16,9 

(ĐT 

04/2024) 

Lê Thị 

Dư/Nguyễn 

Huệ 

Mất kết nối 7 giờ 

5 phút. Vấn đề 

tồn tại: 

không có nhật ký 

khai thác thủy sản 

ghi vị trí tàu tại 

trong thời điểm 

mất kết nối; 

không lưu tài liệu 

thể hiện lỗi GPS; 

không có giấy xác 

nhận báo cáo vị 

trí tàu của cơ 

quan chức năng 

hoặc của cơ quan 

cung cấp hệ thống 

giám sát hoặc bản 

chụp vị trí tàu 

trên máy định vị 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không 

có hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu 

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

Lý do MKN: Theo Biên bản làm việc 

là MKN do lỗi GPS  

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc 

không gửi kèm các tài liệu có liên 

quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT tàu cá (tại Biên bản làm 

việc thể hiện MKN do lỗi GPS theo 

Giấy xác nhận của Trung tâm kinh 

doanh VNPT-Phú Yên ngày 

15/7/2025 tuy nhiên trong hồ sơ gửi 

kèm không có giấy này). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa số 

lượng tàu cá này ra khỏi danh sách hồ 

sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

26  21 

98014/18,1 

(ĐT 

05/2024) 

Trần Văn 

Phít 

Mất kết nối 10 

giờ 12 phút. Vấn 

đề tồn tại: không 

có nhật ký khai 

thác thủy sản ghi 

vị trí tàu tại trong 

thời điểm mất kết 

nối; không lưu tài 

liệu thể hiện lỗi 

GPS; không có 

giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của 

cơ quan chức 

năng hoặc của cơ 

quan cung cấp hệ 

thống giám sát 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không 

có hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu 

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

Lý do MKN: Theo Biên bản làm việc 

là MKN do lỗi GPS  

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc 

không gửi kèm các tài liệu có liên 

quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT tàu cá (tại Biên bản làm 

việc thể hiện MKN do lỗi GPS theo 

theo xác nhận của nhà cung cấp thiết 

bị giám sát hành trình - Bình Định tuy 

nhiên trong hồ sơ gửi kèm không có 

giấy này). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa số 

lượng tàu cá này ra khỏi danh sách hồ 

sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

hoặc bản chụp vị 

trí tàu trên máy 

định vị 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

27  4 

96939/17 

(ĐT 

5/2025 

Phạm Duy 

Phương 

Mất kết nối từ 

10h58 ngày 

09/12/2024 đến 

03h29 ngày 

10/12/2024 

Vấn đề tồn tại: 

Không lưu giữ 

thông báo về mất 

kết nối của cơ 

quan QLNN về 

thủy sản  

Nguyên nhân mất kết 

nối do chưa đồng bộ với 

hệ thống giám sát tàu cá 

của Cục; có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu 

của cơ quan cung cấp hệ 

thống giám sát . 

Kiến nghị: Bổ sung đầy 

đủ tài liệu theo quy định. 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân, 

thuyền trưởng khai không biết mất kết 

nối. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu (lỗi đồng bộ hệ 

thống). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có Thông báo số 

153/TB-CCTS ngày 16/12/2024 của 

Chi cục Thủy sản. 

 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa số 

lượng tàu cá này ra khỏi danh sách hồ 

sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

Thông báo số 

153/TB-

CCTS ngày 

16/12/2024 

của Chi cục 

Thủy sản. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

28  6 

90118/16,4

5 

(ĐT 

91/2024) 

Trần Văn 

Lâm 

Mất kết nối từ 

00h02 ngày 

09/5/2024 đến 

08h02 ngày 

06/9/2024 

Vấn đề tồn tại: 

Không lưu giữ 

thông báo về mất 

kết nối của cơ 

quan QLNN về 

thủy sản 

Do hệ thống nguồn bị 

lỗi, có giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của đài 

thông tin duyên hải. 

Kiến nghị: Bổ sung tài 

liệu đầy đủ theo quy 

định 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do 

máy ổn áp cấp nguồn cho thiết bị 

hỏng. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu (lỗi dồng bộ hệ 

thống) 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ 

để có căn cứ đóng hồ sơ theo khoản 1 

Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

Đã cung cấp 

thông Thông 

báo số 

107/TB-

CCTS ngày 

09/09/2024 

của Chi Cục 

Thủy sản. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có Thông báo số 

107/TB-CCTS ngày 09/09/2024 của 

Chi Cục Thủy sản. 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

 

PL

39  
1

4  

PY-

90025TS  

15,10  

Nguyễn  

Thành Danh  

Mất kết nối từ  

19h57  

29/10/2024 đến  

03h57  

30/10/2024 (tổng 
cộng 08 giờ 00 

phút) Vấn đề tồn 

tại:  

Hệ thống dữ liệu 

của Đài TTDH 

Phú Yên không 

đồng bộ dữ liệu 

với hệ thống 

giám sát tàu cá 

của Cục Thủy 

sản.  

Ngày 06/11/2024, Đài 

TTDH Phú Yên xác 

nhận tàu PY-90025-TS 

có tín hiệu đủ quy định. 

Kiến nghị: Đóng hồ sơ  

Tại Biên bản làm việc số 182/BB-LV 

ngày 07/11/2024 ghi nhận tàu cá 

PY90025-TS bị mất kết nối giám sát 

hành trình tổng thời gian 08 giờ; đồng 

thời ghi nhận lời khai của của thuyền 

trưởng nguyên nhân mất kết nối là do 

hệ thống dữ liệu không đồng bộ với 

hệ thống giám sát tàu cá. Hồ sơ có 

kèm Giấy xác nhận vị trí tàu cá của 

Đài Thông tin duyên hải Phú Yên thể 

hiện từ 19 giờ 57 29/10/2024 đến 03 

giờ 57 30/10/2024 vẫn có tín hiệu kết 

nối.  Hồ sơ được xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. Tuy nhiên, trong hồ sơ không có 

tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 

việc loại trừ trách nhiệm vi phạm 

nhằm làm căn cứ khép lại vụ việc, 

không xử phạt.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

29  19 

90159 

15,6 

(ĐT 

99/2024) 

Đặng Văn 

Nhanh 

Lỗi nhà mạng; 

nguyên nhân bất 

khả kháng 

16 lần 

Vấn đề tồn tại: 

Chưa được đồng 

bộ lên hệ thống 

GSHT 

Có xác nhận của nhà 

mạng. 

Kiến nghị nhà mạng 

đồng bộ lên hệ thống 

 

Có Giấy xác nhận tàu cá khai thác của 

Viettel Phú Yên có kết nối thiết bị 

GSHT.  

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

 năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

30  20 

KH93825 

15,3 

(ĐT 

98/2024) 

Huỳnh Văn 

Quý 

Lỗi nhà mạng, 

thuyền trưởng 

không phát hiện 

được 

02 lần 

Vấn đề tồn tại: 

Chưa được đồng 

bộ lên hệ thống 

GSHT 

Có xác nhận của nhà 

mạng. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC. 

Kiến nghị nhà mạng 

đồng bộ lên hệ thống 

Có Bảng trích xuất dữ liệu từ phần 

mềm VIFISH có kết nối thiết bị.  

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

31  21 

90006 

15,3 

(ĐT 

96A/2024) 

Nguyễn Văn 

Hấn 

Lỗi nhà mạng, 

thuyền trưởng 

không phát hiện 

được 

14 giờ 00 phút. 

Vấn đề tồn tại: 

Chưa được đồng 

bộ lên hệ thống 

GSHT 

Có xác nhận của nhà 

mạng. Kiến nghị nhà 

mạng đồng bộ lên hệ 

thống 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

32  22 

95067 

15,2 

(ĐT 

94/2024) 

Lê Hải Hồ 

Lỗi nhà mạng, 

thuyền trưởng 

không phát hiện 

được 

21 giờ 35 phút. 

Vấn đề tồn tại: 

Chưa được đồng 

bộ lên hệ thống 

GSHT 

Có xác nhận của nhà 

mạng. Kiến nghị nhà 

mạng đồng bộ lên hệ 

thống 

Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch 

vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 

của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên 

xác nhận tàu cá không MKN. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

PL

44  

1  

(p

hụ 

lụ

c 

42

02

5)  

PY 95627  

19.9  
Đặng Ân  

Mất kết nối 57 

giờ 40 phút.  Vấn 

đề tồn tại:  

 Lỗi  đường  

truyền  

Nguyên nhân khách 

quan. Dữ liệu do Đài 

TTDH cung cấp đầy đủ 

quá trình toạ độ, vị trí 

trong thời gian mất kết 

nối.  
Đề nghị Chi cục Thuỷ 

sản và Biển đảo phối 
hợp đơn vị quản lý 

GSHT nâng cao, đồng 

bộ hệ thống  

GSHT  

  

  

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

(MKN từ 23h50 ngày 26/08/2025 đến 

09h30 ngày 29/8/2025).  

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, 

tuy nhiên Giấy xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ 

GSHT tàu cá là có tín hiệu.   
- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 
thuyền trưởng có hay không có thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 
điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có 

cơ sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 
theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa tàu cá này ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm. 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

33  3 

PY 94877 

TS 

15.75 

Trần Văn 

Hoan 

Mất kết nối từ 

12h20 ngày 

01/10/2025 

đến 16h30 ngày 

03/10/2025 

Vấn đề tồn tại: 

Hỏng thiết bị 

giám sát 

 

Mất kết nối do nguyên 

nhân khách quan. Dữ 

liệu Viettel cung cấp thể 

hiện đầy đủ vị trítàucá 

trong thời gian mất kết 

nối. 

 

Đề nghị Chi cục Thuỷ 

sản và Biển đảo phối 

hợp đơn vị quản lý 

GSHT nâng cao, đồng 

bộ hệ thống GSHT. 

Lý do MKN: Theo hồ sơ thì thiết bị 

GSHT bị hỏng. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

34  5 

PY-92143-

TS/ 

16,40 

(ĐT 

42/2025) 

Nguyễn Hồ 

Đức/ 

Nguyễn Đức 

Toàn 

Mất kết nối giám 

sát hành trình từ 

07h10 ngày 

15/03/2025 đến 

17h11 ngày 

15/3/2025 (10 giờ 

01 phút). 

Vấn đề tồn tại: 

Do nguồn yếu 

nên tín hiệu 

không ổn định 

 

 

- Dữ liệu GSHT theo 

cung cấp của đơn vị 

quản lý thiết bị báo toạ 

độ di chuyển của Tàu 

đầy đủ theo quy định vì 

vậy việc mất tín hiệu 

GSHT là do tín hiệu kém 

chưa đồng bộ là khách 

quan đúng với lời trình 

bày của thuyền trưởng. 

- Đề nghị Chi cục Thuỷ 

sản và Biển đảo phối 

hợp đơn vị quản lý 

GSHT nâng cao, đồng 

bộ hệ thống GSHT. 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

Thuyền trường khai không biết MKN. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

35  7 

PY-95546-

TS/ 

17,40 

(ĐT 

49/2025) 

Trần Thị 

Hồng/ 

Đặng Duy 

Khánh 

Mất kết nối giám 

sát hành trình từ  

22h51 ngày 

27/5/2025 đến 

10h43 ngày 

28/05/2025 (11 

giờ 52 phút). 

Vấn đề tồn tại: 

Tín hiệu yếu 

- Dữ liệu GSHT theo 

cung cấp của đơn vị 

quản lý thiết bị báo toạ 

độ di chuyển của Tàu 

đầy đủ theo quy định vì 

vậy việc mất tín hiệu 

GSHT là do tín hiệu kém 

chưa đồng bộ là khách 

quan. 

- Đề nghị Chi cục Thuỷ 

sản và Biển đảo phối 

hợp đơn vị quản lý 

GSHT nâng cao, đồng 

bộ hệ thống GSHT 

 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân. 

Thuyền trường khai không biết MKN. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị 

GSHT bị mất kết nối với hệ thống, tuy 

nhiên Giấy xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền lập biên bản làm việc xác định 

không có vi phạm hành chính để có cơ 

sở khép lại không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi phạm 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

PL

39  
1

4  

PY-

90025TS  

15,10  

Nguyễn  

Thành Danh  

Mất kết nối từ  

19h57  

29/10/2024 đến  

03h57  
30/10/2024 (tổng 

cộng 08 giờ 00 

phút) Vấn đề tồn 
tại:  

Hệ thống dữ liệu 

của Đài TTDH 

Phú Yên không 

đồng bộ dữ liệu 

với hệ thống 

giám sát tàu cá 

Ngày 06/11/2024, Đài 

TTDH Phú Yên xác 

nhận tàu PY-90025-TS 

có tín hiệu đủ quy định. 

Kiến nghị: Đóng hồ sơ  

Tại Biên bản làm việc số 182/BB-LV 

ngày 07/11/2024 ghi nhận tàu cá 

PY90025-TS bị mất kết nối giám sát 

hành trình tổng thời gian 08 giờ; đồng 

thời ghi nhận lời khai của của thuyền 

trưởng nguyên nhân mất kết nối là do 

hệ thống dữ liệu không đồng bộ với 

hệ thống giám sát tàu cá. Hồ sơ có 

kèm Giấy xác nhận vị trí tàu cá của 

Đài Thông tin duyên hải Phú Yên thể 

hiện từ 19 giờ 57 29/10/2024 đến 03 

giờ 57 30/10/2024 vẫn có tín hiệu kết 

nối.  Hồ sơ được xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 
theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

của Cục Thủy 

sản.  

phạt. Tuy nhiên, trong hồ sơ không có 

tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 

việc loại trừ trách nhiệm vi phạm 

nhằm làm căn cứ khép lại vụ việc, 

không xử phạt.  

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm  

PL

49  
2

3  
95988/22,1  

 Trần  Đức  

Vương  

Mất kết nối từ  

 14h40  ngày  

03/3/2025 đến  

 8h51  ngày  

04/3/2025  

Nguyên nhân do  bảo trì 

hệ thống VNPT-VSS; 

có giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của cơ 

quan cung cấp hệ thống 

giám sát và biên bản 

kiểm tra, giám định tình 

trạng mất kết nối của 

tàu  

Tại Biên bản làm việc số 19/BB-LV 

ngày 08/3/3025 ghi nhậntàucá 

PY95988-TS bị mất kết nối giám sát 

hành trình trên tàu 18 giờ 11 phút; ghi 

nhận lời khai của thuyền trưởng là 

không rõ nguyên nhân mất kết nối, đã 

neo đậu để kiểm tra, sửa chữa thiết bị 

giám sát hành trình. Hồ sơ kèm theo 

có Biên bản kiểm tra giám định tình 

trạng mất kết nối với hệ thống giám 

sát VNPT-VSS của tàu cá xác nhận 

nguyên nhân khách quan do việc bảo 

trì hệ thống VNPT - VSS gây ra trạng 

thái mất kết nối với hệ thống giám sát; 

Giấy xác nhận báo cáo vị trí thể hiện 

mất kết nối từ 14 giờ 40 ngày 

03/3/2025 đến 8 giờ 51 ngày 

04/3/2025; hình ảnh nhà cung cấp 

kiểm tra thiết bị giám sát hành trình.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 

không xử phạt. Tuy nhiên, hồ sơ 

không có văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 

tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều kiện 

loại trừ trách nhiệm vi phạm hành 

chính hay không. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 
trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa tàu cá này ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm. 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

PL

50  
2

4  
92222/15,9  

Nguyễn Văn  

Vũ/  

Mất kết nối từ  

 18h41  ngày  

22/02/2025 đến  

 7h11  ngày  

23/02/2025  

Do lỗi thiết bị vệ tinh, 

có giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của cơ 

quan cung cấp hệ thống 

giám sát  

Tại Biên bản làm việc số 25/BB-LV 

ngày 23/3/2025 ghi nhậntàucá PY- 

92222-TS bị mất kết nối giám sát 
hành trình từ 18 giờ 41 ngày 

22/02/2025 đến 7 giờ 11 ngày 

23/02/2025; ghi nhận lời khai của 
thuyền trưởng không rõ nguyên nhân 

mất tín hiệu kết nối và thiết bị giám 
sát hành trình rồi tự có lại.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác 

định thuộc trường hợp khép hồ sơ, 
không xử phạt. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 
xem xét không xử phạt, cụ thể: + 

Không có tài liệu thể hiện việc xác 
minh lại thời gian và tình trạng kết 

nối của thiết bị giám sát hành trình từ 

đơn vị cung cấp dịch vụ để làm rõ sự 
không thống nhất giữa Biên bản làm 

việc và Giấy xác nhận báo cáo vị trí 

tàu. Tại Giấy xác nhận báo cáo vị trí  
tàu cá của Viettel Phú Yên thể hiện 

tàu cá vẫn có tín hiệu kết nối trong 
toàn bộ thời gian từ 18 giờ 41 phút 

ngày 22/02/2025 đến 07 giờ 11 phút 

ngày 23/02/2025, không phù hợp với 
thời gian mất kết nối được ghi nhận 

trong Biên bản làm việc số 25/BB-

LV. Đồng thời, Biên bản xác nhận 
sửa chữa của Công ty TNHH Phát 

triển Hạ tầng Dữ liệu ghi nhận nội 
dung sửa chữa là lỗi vệ tinh chập 

chờn, nhưng hồ sơ không có tài liệu 

xác minh để làm rõ các nội dung trên.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa tàu cá này ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm.  

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về 

tính chất, mức độ và nguyên nhân 
của cả hai lần mất kết nối để làm rõ 

cơ sở xác định không có vi phạm 

hành chính, làm căn cứ cho việc khép 

hồ sơ, không xử phạt.  

  

 

PL

51  
2

7  
92222/15,9  

Nguyễn Văn 

Vũ  

Mất kết nối từ  

 09h29 đến 20h00 

 ngày  

10/4/2025    

Do model vệ tinh bị lỗi; 

có giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của cơ 

quan cung cấp hệ thống 

giám sát và biên bản 

kiểm tra thiết bị giám 

sát hành trình 

Theo hồ sơ cung cấp cho thấy nhà 

cung cấp dịch vụ đã có văn bản kiểm 
tra giám định tình trạng mất kết nối là 
Module vệ tinh chập chờn.  

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

tài liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt  

 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 
theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

PL
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2

8  
95988/22,1  

 Trần  Đức  

Vương  

Mất kết nối 3 lần, 

gồm: Lần 1:  

 13h35  ngày  
30/3/2025 đến 

07h38 ngày  

11/4/2025; lần 2: 

02h06 ngày 
12/4/2025 đến 

10h21 ngày  

12/4/2025; lần 3: 

11h42 ngày 

Do chuyển đổi vệ tinh 

của công ty cung cấp 

thiết bị; có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu 

của cơ quan cung cấp hệ 

thống giám sát; giấy xác 

nhận của đài thông tin 

duyên hải Phú Yên và 

biên bản kiểm tra, giám 

định tình trạng mất kết 

nối của tàu  

Theo hồ sơ cung cấp cho thấy nhà 
cung cấp dịch vụ đã có văn bản kiểm 

tra giám định tình trạng mất kết nối là 
do nhà mạng chuyển đổi vệ tinh làm 

mật độ tín hiệu phủ sóng không đều. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 
tài liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 
chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt  

  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 
theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

05/5/2025 đến 

17h57 ngày  
05/5/2025; lần 4: 

01h55 ngày 

07/5/2025 đến 

14h53 ngày  

07/5/2025; lần 5: 

00h27 ngày 

10/5/2025 đến  

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa tàu cá này ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm.  

VPĐD khép 

hồ sơ. 

36  34 

PY-92692-

TS 

16.5m 

(ĐT 

9A/2025) 

Trần Kim 

Quy/1979 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

23h44 ngày 

23/12/2024 - 

05h46' ngày 

24/12/2024. 

Vấn đề tồn tại: 

Lần 1 không rõ 

(BBLV thiếu 

trang 2) 

Lần 2 do bị sét 

đánh hỏng thiết bị 

GSHT 

Công ty Viettel Phú Yên 

xác nhận có tín hiệu đầy 

đủ theo quy định. 

Kiến nghị: 

Hồ sơ đảm bảo, đóng hồ 

sơ. 

BBLV số 09A/BB-LV ngày 

09/01/2025 thể hiện qua kiểm tra tín 

hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình 

của tàu cá thì tàu cá không bị mất tín 

hiệu kết nối thiết bị giám sát. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản thể hiện việc không bị mất kết 

nối thiết bị giám sát và không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản làm 

việc xác định không có vi phạm hành 

chính để có cơ sở khép lại không xử 

phạt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 

theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.  

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC 

năm 2012 để không thiết lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để đưa tàu 

cá này ra khỏi danh sách hồ sơ vi 

phạm. 

Đã bổ sung 

báo cáo kiến 

nghị đóng hồ 

sơ 

PL
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3

5  

PY-99669- 

TS  

18.8m  

Huỳnh  Tấn 

Anh/1976  

Hòa Hiệp 

Nam, Đông  

Hòa, PY  

04h19 - 11h43 

ngày 02/3/2025. 

Vấn đề tồn tại: 

thiết bị không 

phát tín hiệu về 

bờ do quá cũ   

có biên bản giám định 

kết luận nguyên nhân 

MKN như nội dung 

biên bản (phần trình bày 

của chủ tàu).  

Kiến nghị: Hồ sơ đảm 

bảo, đóng hồ sơ  

Hồ sơ có ghi nhận nguyên nhân mất 

kết nối do lỗi đồng bộ hệ thống (lỗi 

của nhà cung cấp dịch vụ) và có đầy 

đủ văn bản xác minh của nhà cung 

cấp dịch vụ.   

Tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền lập biên bản 

làm việc xác định không có vi phạm 

hành chính để có cơ sở khép lại không 

xử phạt.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ 
theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.   

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ theo 

khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, người lập biên bản làm 

việc cần báo cáo (bằng văn bản) căn 

cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật 

XLVPHC năm 2012 để không thiết 

lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

VPĐD đã tiến 

hành rà soát, 

xác minh 

không có hành 

vi vi phạm 

hành chính 

theo  khoản 1 

điều 2 luật XL 

VPHC. Đã 

củng cố hồ sơ 

kiến nghị 

Trưởng 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ 

sơ 

Số đăng 

ký tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám sát 

hành trình 

(Thời gian mất 

kết nối) 

Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của 

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa tàu cá này ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm.  

VPĐD khép 

hồ sơ. 

 



  

 

PHỤ LỤC 2 

03 HỒ SƠ CẦN XÁC MINH, CỦNG CỐ ĐỂ KHÉP HỒ SƠ KHÔNG XỬ PHẠT THEO  

ĐIỀU 11 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNMT ngày          /12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Số 

TT 

Số 

hồ sơ 

Số đăng 

ký  tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám 

sát hành 

trình 

(Thời gian 

mất kết nối) 

Kết quả rà soát 

của Công an 

tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của  

Sở Tư pháp 

 

Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 

Kết quả khắc phục 

1  

6 

(phụ 

lục 1 

-

2024) 

PY-96226-

TS 

15,20 

Lê Chí 

Dũng 

 

Từ 00h04 

ngày 

17/9/2024  

đến 06h34 

ngày 

17/9/2024 

(Mất kết nối 

06 giờ 30 

phút) 

Thời gian mất 

kết nối dưới 08 

giờ.  

Kiến nghị: 

Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do 

sóng to, gió lớn nên tín hiệu không ổn 

định (thời tiết xấu). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh về 

điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn 

làm ảnh hưởng đến thiết bị GSHT tàu cá 

và ảnh hưởng đến việc thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP để người có thẩm 

quyền xem xét thuộc hay không thuộc 

các trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh, củng cố hồ sơ 

để có cơ sở đóng hồ sơ theo Điều 

11 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ 

theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính thì cần thực hiện các 

bước sau:  - Bước 1. Xác định 

hành vi vi phạm hành chính và 

lập Biên bản vi phạm hành chính 

đối với hành vi đó. 

- Bước 2: Lập Biên bản xác minh 

tình tiết vụ việc vi phạm hành 

chính theo Điều 59 Luật 

XLVPHC năm 2012 để xác định 

rõ không ra quyết định xử phạt 

hành chính đối với hồ sơ này là 

thuộc trường hợp nào tại khoản 1 

Điều 65 Luật XLVPHC năm 

2012 và Điều 11 Luật XLVPHC 

năm 2012. 

VPĐD đã tiến hành 

rà soát, xác minh 

không có hành vi vi 

phạm hành chính 

theo khoản 1 điều 2 

luật XLVPHC. Đã 

kiến nghị Trưởng 

VPĐD nghị khép hồ 

sơ. 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ sơ 

Số đăng 

ký  tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám 

sát hành 

trình 

(Thời gian 

mất kết nối) 

Kết quả rà soát 

của Công an 

tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của  

Sở Tư pháp 

 

Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 

Kết quả khắc phục 

2  11 
PY-96290-

TS/15,10 

Trà Trọng 

Tam/ Trà 

Trọng Tam 

Mất kết nối 04 

lần trên 09 giờ 

(Lần 1: 10h28 

11/10/2024 

đến 06h24 

13/10/2024; 

Lần 2: 12h52 

14/10/2024 

đến 04h42 

15/10/2024; 

Lần 3: 15h03 

16/10/2024 

đến 04h35 

17/10/2024; 

Lần 4: 19h10 

19/10/2024 

đến 09h00 

21/10/2024) 

Tàu PY-96290-

TS đi cứu hộ, lai 

dắt tàu PY-

91809-TS vào 

bờ, (không khai 

thác thủy sản 

trong thời gian 

mất kết nối). Có 

xác nhận của 

Trạm KSBP Đà 

Nông. 

Kiến nghị: 

Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai Tàu 

PY-96290-TS đi cứu hộ, lai dắt tàu PY-

91809-TS vào bờ gặp sóng to, gió lớn 

nên cọc dây bình ắc quy nhiều lần bị rớt 

dẫn đến MKN gián đoạn trong nhiều 

ngày. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh về 

điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn 

làm ảnh hưởng đến thiết bị GSHT tàu cá 

và ảnh hưởng đến việc thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP để người có thẩm 

quyền xem xét thuộc hay không thuộc 

các trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh, củng cố hồ sơ 

để có cơ sở đóng hồ sơ theo Điều 

11 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ 

theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính thì cần thực hiện các 

bước sau:  

- Bước 1. Xác định hành vi vi 

phạm hành chính và lập Biên bản 

vi phạm hành chính đối với hành 

vi đó. 

- Bước 2: Lập Biên bản xác minh 

tình tiết vụ việc vi phạm hành 

chính theo Điều 59 Luật 

XLVPHC năm 2012 để xác định 

rõ không ra quyết định xử phạt 

hành chính đối với hồ sơ này là 

thuộc trường hợp nào tại khoản 1 

Điều 65 Luật XLVPHC năm 

2012 và Điều 11 Luật XLVPHC 

năm 2012. 

VPĐD đã tiến hành 

rà soát, xác minh 

không có hành vi vi 

phạm hành chính 

theo khoản 1 điều 2 

luật XLVPHC. Đã 

kiến nghị Trưởng 

VPĐD nghị khép hồ 

sơ. 

3  

5 

(Phụ 

lục 4-

2024) 

96309/15,4 

(ĐT 

92/2024) 

Phạm 

Hô/Phạm 

Hon 

Mất kết nối từ 

23h19 ngày 

25/8/2024 đến 

13h19 ngày 

26/8/2024. 

Do thời tiết xấu, 

có nhắn tin báo 

lúc 4h10 ngày 

26/8/2025 và 

giấy xác nhận 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do 

Tàu gặp thời tiết gió lớn, mưa dông (thời 

tiết xấu) 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xác minh làm rõ, củng cố 

hồ sơ để có cơ sở đóng hồ sơ theo 

Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

Đã bổ sung giấy xác 

nhận của Đài thông 

tin duyên hải xác 

nhận tàu cá mất tín 



 

 

Số 

TT 

Số 

hồ sơ 

Số đăng 

ký  tàu cá/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Thông tin về 

thiết bị giám 

sát hành 

trình 

(Thời gian 

mất kết nối) 

Kết quả rà soát 

của Công an 

tỉnh 

Nhận xét, đánh giá hồ sơ của  

Sở Tư pháp 

 

Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 

Kết quả khắc phục 

Vấn đề tồn 

tại: không có 

biên bản kiểm 

tra dữ liệu 

báo cáo vị trí 

tại Trạm bờ 

của Chi cục 

báo cáo vị trí tàu 

của đài thông tin 

duyên hải. 

Kiến nghị: Bổ 

sung tài liệu đầy 

đủ theo quy định 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh về 

điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn 

làm ảnh hưởng đến thiết bị GSHT tàu cá 

và ảnh hưởng đến việc thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP để người có thẩm 

quyền xem xét thuộc hay không thuộc 

các trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Lưu ý: Trường hợp đóng hồ sơ 

theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính thì cần thực hiện các 

bước sau:  

- Bước 1. Xác định hành vi vi 

phạm hành chính và lập Biên bản 

vi phạm hành chính đối với hành 

vi đó. 

- Bước 2: Lập Biên bản xác minh 

tình tiết vụ việc vi phạm hành 

chính theo Điều 59 Luật 

XLVPHC năm 2012 để xác định 

rõ không ra quyết định xử phạt 

hành chính đối với hồ sơ này là 

thuộc trường hợp nào tại khoản 1 

Điều 65 Luật XLVPHC năm 

2012 và Điều 11 Luật XLVPHC 

năm 2012. 

hiệu kết nối đúng 6 

giờ. 

Đã bổ sung báo cáo 

kiến nghị đóng hồ 

sơ. 

 

  
 



PHỤ LỤC 3 

123 HỒ SƠ CẦN XÁC MINH CÓ HAY KHÔNG  

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỂ XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNMT ngày          /12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 
 

Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

1 18 

90026/17,

2 

ĐT01/202

4 

Nguyễn 

Văn Khoa 

Mất kết nối 

trên 30 giờ 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không có 

hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị:  

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ 

- Hồ sơ chỉ có BBLV và 01 bản phô tô thông tin 

giám sát tàu cá; không có biên bản về việc 

không có dữ liệu báo cáo vị trí tàu; không có 

nhật ký khai thác thủy sản ghi vị trí tàu tại trong 

thời điểm mất kết nối; không có giấy xác nhận 

báo cáo vị trí tàu của cơ quan chức năng hoặc 

của cơ quan cung cấp hệ thống giám sát hoặc 

bản chụp vị trí tàu trên máy định vị 

- Lý do MKN: Trục Ăng ten máy GSHT bị gãy 

(MKN từ ngày 05/7/2024 đến 10/7/2024) nhưng 

hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có văn bản xác nhận về sửa chữa 

Ăng ten máy GSHT. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

2 22 
93502/19.

6 

Lại Thế 

Lĩnh 

Không có 

thông tin 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không có 

hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị:  

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

Không có hồ sơ đầy đủ gửi về Sở Tư pháp (dù 

đã yêu cầu cung cấp) nên chưa có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

3 23 
93016/16.

9 

Ngô Thành 

Chín/Hồ 

Thị Hồng 

Không có 

thông tin 

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không có 

hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị: 

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

Không có hồ sơ đầy đủ gửi về Sở Tư pháp (dù 

đã yêu cầu cung cấp) nên chưa có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

4 27 

PY-

91206-TS 

15,10 

 

ĐT35/202

4 

Đặng Ngọc 

An/ 

Đặng Ngọc 

San 

 

 

Mất kết nối 

GSHT: 10 

giờ 

 từ 06h09 

ngày 

18/3/2025  

đến 16h00 

ngày 

18/03/2024  

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

- Không biết mất kết nối GSHT. Lý do MKN: 

Không rõ nguyên nhân 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền 

Chỉ lập 

BBLV, 

chuyển Đồn 

biên phòng 

xử lý. 

5 50 

PY-

96597- 

TS 16,70 / 

PL 

Hồ Văn Ca 

Mất   kết   nối 

GSHT: 15 

giờ 

02 phút 

Từ        16h59 

ngày 

07/9/2024 

đến       08h01 

ngày 

08/9/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  160/BB-LV  ngày 

17/9/2024  ghi  nhận:  Tàu  cá  PY-96597-TS  bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển 15 giờ 

02 phút; đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền 

trưởng do ảnh hưởng của mưa bão nên tín hiệu 

kết nối không ổn định. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

160/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc để chứng 

minh yếu tố khách quan theo lời khai của thuyền 

trưởng 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà cung cấp 

mạng trong khoảng thời gian từ 16 giờ 59 ngày 

07/9/2024 đến 08 giờ 01 ngày 08/9/2024 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản hoặc tài liệu liên quan thể 

hiện  ý  kiến,  đánh  giá  của  của  người  có  

thẩm quyền về tính chất, mức độ và nguyên 

nhân việc 

tàu mất kết nối, để làm căn cứ xem xét áp dụng 

hay loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính. 

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

6 51 

PY-

95429- 

TS / PL 

17 

Lê Văn Đại 

Mất   kết   nối 

GSHT: 

- Lần1: 

16h42 

ngày 

07/9/2024 

đến       06h12 

ngày 

08/9/2024 

(06 

giờ  01  phút) 

- Lần2: 

07h50 

ngày 

13/9/2024 

đến       13h51 

ngày 

13/9/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  151/BB-LV  ngày 

16/9/2024 ghi nhận PY-95429-TS bị mất kết nối 

giám sát hành trình trên biển 02 lần; đồng thời 

ghi nhận lời khai của thuyền trưởng do mưa bão 

nên thiết bị giám sát hành trình bị ngắt kết nối. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

151/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc để chứng 

minh yếu tố khách quan theo lời khai của thuyền 

trưởng 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà cung cấp 

mạng trong khoảng thời gian từ 16 giờ 42 ngày 

07/9/2024 đến 06 giờ 12 ngày 08/9/2024 và từ 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

(13 

giờ 30 phút) 

07 giờ 50 ngày 13/9/2024 đến 13 giờ 51 ngày 

13/9/2024 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản hoặc tài liệu liên quan thể 

hiện  ý  kiến,  đánh  giá  của  của  người  có  

thẩm quyền về tính chất, mức độ và nguyên 

nhân việc tàu mất kết nối, để làm căn cứ xem 

xét áp dụng hay loại trừ trách nhiệm vi phạm 

hành chính. 

7 52 

PY-

95237- 

TS 17,40 / 

PL 

Huỳnh Đội 

Mất   kết   nối 

GSHT: 16 

giờ 

56 phút 

Từ        21h27 

ngày 

13/9/2024 

đến       14h23 

ngày 

14/9/2024 

Việc mất tín hiệu GSHT 

xảy ra khi tàu đang vào bờ 

vào ban đêm. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  147/BB-LV  ngày 

14/9/2024 ghi nhận: Tàu cá PY-95237-TS mất 

kết nối giám sát hành trình 16 giờ 56 phút; đồng 

thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng nguyên 

nhân bị mất kết nối do bị rớt dây bình gắn giám 

sát hành trình trong quá trình về cảng, sáng hôm 

sau mới phát hiện. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

147/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà 

cung cấp mạng hoặc Chi cục thủy sản để xác 

định tình trạng mất kết nối hay không 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

8 53 

PY-

95407- TS 

15,70 / PL 

Lê Đức Toàn 

Mất   kết   nối 

GSHT: 13 giờ 

31 phút 

Từ        17h18 

ngày 

07/9/2024 

đến       06h49 

ngày 

08/9/2024 

- Sau khi mất tín hiệu GSHT 

thì  Thuyền  trưởng  không  

áp dụng các biện pháp khác 

như nhắn  tin  VX1700,  gọi  

tổng đài tự động, liên lạc cho 

người nhà để thông báo cho 

Cơ quan chức năng biết  vị  

trí của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh hoặc 

ghi lại vị trí theo thời gian 

quy định  để  cung  cấp  cơ  

quan chức năng khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác minh 

làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  144/BB-LV  ngày 

14/9/2014 ghi nhận Tàu cá PY-95407-TS bị mất kết 

nối giám sát hành trình 13 giờ 30 phút; đồng thời ghi 

nhận lời khai của thuyền trưởng là do mưa bão, sóng 

to, gió lớn nên thiết bị GSHT bị ngắt kết nối. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, hồ  

sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 144/BB-

LV, không có các tài liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ sơ, không xử phạt, 

cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện thời 

tiết tại thời điểm xảy ra sự việc để chứng minh yếu 

tố khách quan theo lời khai của thuyền trưởng 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà cung cấp mạng 

trong khoảng thời gian từ 17 giờ 53 ngày 07/9/2024 

đến 07 giờ 23 ngày 08/9/2024 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng đã 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm   g   

khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 26/2019/NĐ-

CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có ý kiến đánh giá của người có thẩm quyền 

về việc mất kết nối do ảnh hưởng thời tiết nêu trên 

có đủ căn cứ xem là nguyên nhân khách quan,  để  

loại  trừ  trách  nhiệm  vi  phạm  hành chính hay 

không 

Đề   nghị   Sở   Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà   soát,   xác   

minh, củng cố hồ sơ 

để xác định có hay 

không có hành vi vi 

phạm hành chính.   

Trường   hợp phát  

hiện  hành  vi  vi 

phạm  hành  chính  

thì kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

9 54 

PY-

95519- 

TS 16,9 / 

PL 
Võ Chí 

Hùng 

Mất   kết   nối 

GSHT: 10 

giờ 

36 phút 

Từ        20h47 

ngày 

11/9/2024 

đến       07h23 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  141/BB-LV  ngày 

12/9/2024  ghi  nhận:  Tàu  cá  PY-95519-TS  bị 

mất  kết  nối  giám  sát  hành  trình  là  10  giờ  

36 phút;  đồng  thời  ghi  nhận  lời  khai  của  

thuyền trưởng nguyên nhân mất kết nối do sét 

đánh làm hỏng hệ thống điện và thiết bị máy 

móc có trên tàu. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

12/9/2024 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

141/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc để chứng 

minh yếu tố khách quan theo lời khai của thuyền 

trưởng 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

+ Văn bản xác nhận nguyên nhân mất kết nối 

của  nhà  cung  cấp  mạng  chứng  minh  nguyên 

nhân mất kết nối 

+ Tài liệu chứng minh sự cố kỹ thuật hỏng hệ 

thống điện và thiết bị máy móc có trên tàu (Biên 

bản kiểm tra kỹ thuật trên tàu sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ thuật (nếu có); Hình 

ảnh/video ghi nhận hỏng hệ thống điện và thiết 

bị máy móc có trên tàu) 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền 

nghị khép hồ 

sơ 

10 55 

PY-

90848- 

TS 15,2 

/PL Trần Văn 

Hiển 

Mất   kết   nối 

GSHT: 15 

giờ 

01 phút 

Từ        17h02 

ngày 

07/9/2024 

đến       08h03 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  140/BB-LV  ngày 

11/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-90848-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 15 giờ 01 phút; đồng 

thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng do mưa 

bão làm giám sát hành trình bị mất kết nối. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

08/9/2024 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

144/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc để chứng 

minh yếu tố khách quan theo lời khai của thuyền 

trưởng. + Không có tài liệu chứng minh thuyền 

trưởng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   

định   số 26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  

sung  tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có ý kiến đánh giá của người có thẩm 

quyền về việc mất kết nối do ảnh hưởng thời tiết 

nêu trên có đủ căn cứ xem là nguyên nhân khách 

quan,  để  loại  trừ  trách  nhiệm  vi  phạm  hành 

chính hay không 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi 

phạm  hành  chính  

thì kịp thời xử lý 

theo thẩm quyền 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

11 56 

PY-

90854- 

TS 15,2 

/PL 

Lê Văn An 

Mất   kết   nối 

GSHT: 

- Lần1: 

23h40 

ngày 

07/7/2024 

đến       09h40 

ngày 

08/7/2024 

(10 

giờ) 

-Lần2:  

23h40 

ngày 

26/7/2024 

đến       09h03 

ngày 

27/7/2024 

(09 

giờ 23 phút) 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  138/BB-LV  ngày 

09/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-90854-TS bị mất 

kết nối 02 lần; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền  trưởng  nguyên  nhân  lần  1  do  rớt  dây 

bình kết nối giám sát hành trình; lần 2 là do về 

neo tại cảng, yếu bình điện gắn giám sát hành 

trình. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

138/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

+ Không có văn bản xác nhận nguyên nhân mất 

kết  nối  của  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  xác  định 

nguyên nhân mất kết nối. + Không có tài liệu 

chứng minh thuyền trưởng đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi 

bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

12 57 

PY-

97968- 

TS 22,5 

Nguyễn     

Văn Tư 

Mất   kết   nối 

GSHT: 13 

giờ 

31 phút 

Từ        17h18 

ngày 

07/9/2024 

đến       06h49 

ngày 

08/9/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  137/BB-LV  ngày 

08/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-97968-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 13 giờ 31 phút; đồng 

thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng không 

rõ  nguyên  nhân,  khi  phát  hiện  mất  kết  nối 

thuyền trưởng đã liên lạc về bờ, chủ tàu đã gọi 

cho tổng đài và được thông báo do đường truyền 

dóng chưa ổn định, lúc có lúc mất nên không 

thông báo gửi vị trí về được cho hệ thống giám 

sát tàu cá. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

137/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình về nguyên nhân mất kết nối 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình để làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

13 58 

PY-

95282- 

TS 18,8 

Huỳnh       

Tấn Bình 

Mất   kết   nối 

GSHT: 

- Lần1: 

17h48 

ngày 

17/8/2024 

đến       07h00 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  136/BB-LV  ngày 

07/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95282-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 02 lần, tổng thời gian 

mất kết nối là 07 giờ 44 phút; ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng về nguyên nhân bị mất kết 

nối là do bình sạc điện kết nối  giám sát hành 

trình hết điện. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

18/8/2024 

(13 

giờ  11  phút) 

- Lần2: 

22h57 

ngày 

27/8/2024 

đến       06h41 

ngày 

28/8/2024(0

7 

giờ 44 phút) 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

+ Không có văn bản xác nhận nguyên nhân mất 

kết  nối  của  nhà  cung  cấp  mạng  chứng  minh 

nguyên nhân mất kết nối 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

14 58 

PY-

95282- 

TS 18,8 

Huỳnh       

Tấn Bình 

Mất   kết   nối 

GSHT: 

- Lần1: 

17h48 

ngày 

17/8/2024 

đến       07h00 

ngày 

18/8/2024 

(13 

giờ  11  phút) 

- Lần2: 

22h57 

ngày 

27/8/2024 

đến       06h41 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  136/BB-LV  ngày 

07/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95282-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 02 lần, tổng thời gian 

mất kết nối là 07 giờ 44 phút; ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng về nguyên nhân bị mất kết 

nối là do bình sạc điện kết nối  giám sát hành 

trình hết điện. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

+ Không có văn bản xác nhận nguyên nhân mất 

kết  nối  của  nhà  cung  cấp  mạng  chứng  minh 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

28/8/2024(0

7 

giờ 44 phút) 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

nguyên nhân mất kết nối 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

15 60 

PY-

95039- 

TS 15,5 

/PL 

Nguyễn   

Ngọc Phố 

Mất   kết   nối 

GSHT: 11 

giờ 

21 phút 

Từ        06h07 

ngày 

25/8/2024 

đến       17h29 

ngày 

25/8/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  125/BB-LV  ngày 

30/8/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95039-TS bị mất 

kết nối giám sát hành 11 giờ 21 phút; ghi nhận 

lời khai của thuyền trưởng về nguyên nhân mất 

kết nối là do dây bình kết nối thiết bị giám sát 

bị hỏng. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: + Không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết nối 

do lỗi kỹ thuật (biên bản kiểm tra, sửa chữa ắc 

quy; xác nhận của cơ sở kỹ  thuật  hoặc  nhà  

cung  cấp  dịch  vụ  giám  sát hành trình về 

nguyên nhân mất kết nối) 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

16 61 

PY-

95778- 

TS /PL 

Trần Lợi 

Mất   kết   nối 

GSHT: 09 

giờ 

35 phút 

Từ        04h28 

ngày 

05/8/2024 

đến       14h03 

ngày 

05/8/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  100/BB-LV  ngày 

10/8/2025 ghi nhận Tàu cá PY-95778-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 09 giờ 35 phút; ghi 

nhận lời khai của thuyền trưởng về nguyên nhân 

mất kết nối do dây bình gắn giám sát hành trình 

bị rớt. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình về nguyên nhân mất kết nối) 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

17 62 

PY-

99669- 

TS 

Huỳnh       

Tấn Anh 

Mất   kết   nối 

GSHT: 

Từ        14h18 

ngày 

07/7/2024 

đến   khi   vào 

cảng 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  85/BB-LV  ngày 

11/7/2024 ghi nhận Tàu cá PY-99669-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình khi tàu neo đậu tại 

chỗ để vá lưới. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình về nguyên nhân mất kết nối) 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

18 

107 PY-

95386- 

TS/16,40 

Huỳnh        

Chí Sánh 

Mất           kết 

nối >8 giờ 

Chủ  tàu  trình  bày  từ  

ngày 

07/12/2024  tàu  đã  cập  

cảng Phú  Lạc  neo  dậu,  

sửa  chữa. Đến   ngày   

11/12/2024   tàu chạy thử 

từ 08h00 -15h00 thì về  

bến  ghi  Lò  3  và  neo  đậu 

cùng tàu PY-95552-TS. 

Chưa có tài liệu làm rõ lời 

trình bày của chủ tàu 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
  

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

19 64 

PY-

95239- 

TS 15,10 

Bùi Văn 

Thanh 

Mất   kết   nối 

22     giờ     00 

phút 

Hồ  sơ  thiếu  tài  liệu thể  

hiện trong thời gian mất 

kết nối có ghi vị trí hay báo 

cáo vị trí hay không. Việc 

không đóng cước phí  dẫn  

đến  ngắt  kết  nối  vệ tinh 

là do trách nhiệm cá nhân 

của thuyền trưởng/chủ tàu. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  182-1/BB-LV  ngày 

15/11/2024 ghi nhận: Tàu cá PY-95239-TS bị 

mất kết nối thiết bị giám sát hành trình với tổng 

thời gian 22 giờ; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền  trưởng  cho  biết  thuyền  trưởng  không 

phát hiện việc mất kết nối, chỉ đến khi được cơ 

quan chức năng thông báo mới biết sự việc. Sau 

đó, thuyền trưởng liên hệ với nhà cung cấp dịch 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã  Báo 

cáo và kiến 

nghị đóng hồ 

sơ, không xử 

lý vi phạm 

hành chính 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

vụ và được thông báo nguyên nhân mất kết nối 

là do thiết bị giám sát hành trình hết cước phí vệ 

tinh nên hệ thống tự động ngắt kết nối. Hồ sơ có 

kèm theo Giấy xác nhận thông tin đóng cước phí 

dịch vụ vệ tinh cho thiết bị giám sát hành trình 

lắp trên tàu của Công ty TNHH ZUNIbal Việt 

Nam, trong đó xác nhận từ ngày 05/11/2025 đến 

06/11/2024  chưa  đóng  cước  phí  dịch  vụ,  hệ 

thống ngắt kết nối. Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  

có  Biên  bản  kiểm  tra  số 136/BB-LV, không 

có các tài liệu thể hiện việc xác minh làm rõ vụ 

việc để làm cơ sở khép hồ sơ, không xử phạt, cụ 

thể: 

+  Không  có  tài  liệu  làm  rõ  việc  không  đóng 

cước phí dịch vụ dẫn đến thiết bị giám sát hành 

trình  bị  ngắt  kết  nối  là  do  lỗi  chủ  quan  của 

thuyền  trưởng/chủ  tàu  hay  do  nguyên  nhân 

khách quan từ phía nhà cung cấp dịch vụ (như 

không thông báo gia hạn, lỗi kỹ thuật hệ thống 

thu - phát, lỗi cập nhật dữ liệu cước); 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà 

cung cấp về tình trạng mất kết nối 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về việc xem xét loại 

trừ trách nhiệm vi phạm hành chính hay không 

để làm căn cứ khép hồ sơ, không xử phạt 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

20 60 

PY-

95039- 

TS 15,5 

/PL 
Nguyễn   

Ngọc Phố 

Mất   kết   nối 

GSHT: 11 

giờ 

21 phút 

Từ        06h07 

ngày 

25/8/2024 

đến       17h29 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  125/BB-LV  ngày 

30/8/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95039-TS bị mất 

kết nối giám sát hành 11 giờ 21 phút; ghi nhận 

lời khai của thuyền trưởng về nguyên nhân mất 

kết nối là do dây bình kết nối thiết bị giám sát 

bị hỏng. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

25/8/2024 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: + Không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết nối 

do lỗi kỹ thuật (biên bản kiểm tra, sửa chữa ắc 

quy; xác nhận của cơ sở kỹ  thuật  hoặc  nhà  

cung  cấp  dịch  vụ  giám  sát hành trình về 

nguyên nhân mất kết nối) 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

nghị khép hồ 

sơ 

21 66 

PY-

96154- 

TS 15,5  

Nguyễn     

Văn 

Thành 

Tài  liệu  trên 

hệ thống 

giám sát  tàu  

cá  thể hiện  

tàu  PY- 

96154-TS 

mất kết nối 

86 giờ   00   

phút (từ        

22h14 

26/8/2024 

đến       12h14 

30/8/2024). 

Tuy  nhiên  

tài liệu   do   

Đài TTDH      

Phú 

Yên  thể  

Hồ sơ chưa làm rõ nhiều 

nội dung  (việc  chủ  tàu  

nhắn  tin báo vị trí bằng 

máy VX-1700 có  đảm  

bảo  đúng  quy  định 

không; thời  gian tàu mất 

kết nối). 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  161/BB-LV  ngày 

18/9/2024  ghi  nhận:  Tàu  cá  PY-96154-TS  bị 

mất kết nối thiết bị giám sát hành trình với tổng 

thời gian 86 giờ; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng cho biết sau khi phát hiện tín hiệu 

bị mất đã kiểm tra nguồn ắc quy của thiết bị và 

thực hiện nhắn tin vị trí theo quy định, tuy nhiên 

do thời tiết xấu nên máy VX-1700 tại trạm bờ 

không thu được dữ liệu lúc 14 giờ; đến 16 giờ 

nhắn  tin  lại  thì  trạm  bờ  đã thu  nhận  được 

tín hiệu. Thuyền trưởng sau đó đã phối hợp với 

nhà cung cấp dịch vụ để xử lý kết nối và thiết bị 

đã hoạt động trở lại. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu làm 

rõ căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

hiện báo  cáo 

vị  trí tàu     

mất  tín hiệu 

16 giờ 00 

phút           (từ 

08h14 

27/8/2024 

đến       00h14 

28/8/2024) 

của Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên thể hiện 

thời gian báo cáo vị trí và thời gian mất tín hiệu 

kết nối là 16 giờ 00, không thống nhất với tổng 

thời gian mất kết nối 86 giờ ghi nhận tại Biên 

bản làm việc số 161/BB-LV. Tuy nhiên trong 

hồ sơ không có văn bản, tài liệu của người có 

thẩm quyền kết luận về tổng thời gian mất kết 

nối 

+ Không có tài liệu xác minh việc thuyền trưởng 

có liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để phản ánh 

sự cố như lời khai hay không. 

+ Không có ý kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền về tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối để làm căn cứ xác định vụ việc có đủ 

điều kiện được khép lại, không xử phạt 

22 67 

PY-

99998- 

TS/25,21 

Nguyễn     

Văn Luân/  

Nguyễn 

Văn Luân 

Mất  tín  

hiệu nhiều 

lần   >09   

giờ 

(Lần 1: 

23h15 

15/4/2024 

đến       11h20 

19/4/2024; 

Lần  2:  

09h06 đến       

16h15 

16/5/2024; 

Lần  3:  

06h00 đến       

17h36 

01/6/2024; 

Lần  4:  

00h52 đến       

06h59 

05/6/2024; 

Lần  5:  

Hồ sơ thể hiện các lần tàu 

mất tín hiệu là có lý do 

khách quan và thuyền 

trưởng có báo vị trí không  

quá  06  giờ/lần  theo quy 

định. Tuy nhiên việc báo 

cáo chỉ thể hiện chung 

chung trong   biên   bản   

làm   việc, không có tài 

liệu chứng minh cụ thể. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

BBLV số 23/BB-LV ngày 17/3/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 05 lần do các nguyên nhân: 

Sóng chập chờn, kết nối không ổn định, không 

rõ  nguyên  nhân...  Tuy  nhiên,  hồ  sơ  gửi  kèm 

không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng  mất  kết  nối  của  nhà  cung  cấp  dịch  

vụ, không có tài liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ 

cũng chưa có văn bản xác minh về điều kiện 

thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

07h09 

10/7/2024 

đến       12h45 

11/7/2024) 

23 68 

PY-

99399- 

TS/24,00 

Trương      

Văn Yên/    

Trương 

Văn Yên 

Nhiều       lần 

mất tín hiệu, 

trong   đó   

có lần   mất   

tín hiệu > 09 

giờ (Lần 1: 

22h33 

15/4/2024 

đến       06h25 

22/4/2024; 

Lần  2:  

19h58 

29/4/2024 

đến       06h01 

30/4/2024; 

Lần  3:  

11h43 

30/4/2024 

đến       14h02 

02/5/2024; 

Lần  4:  

23h38 

17/5/2024 

đến       06h24 

18/5/2024; 

Lần  5:  

10h37 

30/5/2024 

đến       08h26 

31/5/2024; 

Lần  6:  

15h09 đến       

21h16 

Lần 5: Hồ sơ thể hiện 21 

giờ 49 phút và thuyền 

trưởng có báo   vị   trí   

không   quá   06 giờ/lần  

theo  quy  định.  Tuy nhiên  

việc  báo  cáo  chỉ  thể hiện 

chung chung trong biên 

bản  làm  việc,  không  có  

tài liệu  chứng  minh  cụ  

thể  việc báo cáo đúng quy 

định. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

BBLV số 22/BB-LV ngày 17/3/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 08 lần do các nguyên nhân: 

Sóng chập chờn, kết nối không ổn định, không 

rõ  nguyên  nhân...  Tuy  nhiên,  Hồ  sơ  gửi  kèm 

không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng  mất  kết  nối  của  nhà  cung  cấp  dịch  

vụ, không có tài liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ 

cũng chưa có văn bản xác minh về điều kiện 

thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ.. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

31/5/2024; 

Lần  7:  

23h31 

03/7/2024 

đến       06h38 

04/7/2024; 

Lần  8:  

23h25 

27/8/2024 

đến       06h19 

28/8/2024 ) 

24 69 

PY-

99669- 

TS/24,00 

Huỳnh     

Tuấn 

Anh/     

Huỳnh 

Tuấn Anh 

Nhiều       lần 

mất           tín 

hiệu > 09 giờ 

(Lần 1: 

22h23 

15/4/2024 

đến       14h43 

28/4/2024; 

Lần  2:  

07h15 

30/4/2024 

đến       06h11 

02/5/2024; 

Lần  3:  

21h59 

02/5/2024 

đến       08h16 

03/5/2024; 

Lần  4:  

06h04 

13/5/2024 

đến     

106h11 

14/5/2024; 

Lần  5:  

23h07 

Tài  liệu  làm  việc  không  

thể hiện được nội dung 

liên quan việc báo cáo vị 

trí sau khi tàu mất kết nối 

để làm cơ sở xử lý. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

BBLV số 21/BB-LV ngày 17/3/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 08 lần do các nguyên nhân: 

Sóng chập chờn, kết nối không ổn định, không 

rõ  nguyên  nhân...  Tuy  nhiên,  hồ  sơ  gửi  kèm 

không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng  mất  kết  nối  của  nhà  cung  cấp  dịch  

vụ, không có tài liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ 

cũng chưa có văn bản xác minh về điều kiện 

thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

15/5/2024 

đến       08h25 

16/5/2024; 

Lần  6:  

00h26 đến       

08h17 

01/6/2024; 

Lần  7:  

18h04 

01/10/2024 

đến       18h04 

02/10/2024; 

Lần  8:  

03h56 đến       

14h51 

07/10/2024) 

25 72 

PY-

95968- 

TS/ PL 

Nguyễn  

Trung Trúc/   

Nguyễn 

Trung Trúc 

Mất   kết   nối 

11     giờ     19 

phút    

(19h36 

13/01/2024 

đến       06h55 

14/01/2025) 

Tàu  cá  mất  kết  nối  >9  

giờ nhưng tài liệu làm việc 

không thể  hiện  được  nội  

dung  liên quan  việc  báo  

cáo  vị  trí  sau khi tàu mất 

kết nối theo quy định để 

làm cơ sở xử lý. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

BBLV không số ngày 31/01/2024 xác định Tàu 

cá mất tín hiệu 05 lần và cá nhân có liên quan 

đến  vụ  việc  trình  bày  là  bình  điện  yếu,  sóng 

chập chờn, kết nối không ổn định. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo 

thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

26 73 

PY-

95386- 

TS/16,4 

/PL 

Huỳnh        

Chí Sánh/    

Huỳnh Chí 

Sánh 

Mất   kết   nối 

10     giờ     26 

phút    

(20h47 

04/10/2024 

Chủ thuyền trình bày có 

điện báo  và  được  hướng  

dẫn  vào bờ,    cập    bến    

lúc    08h00 06/10/2025. 

Chưa  có tài liệu thể hiện 

việc báo cáo theo quy 

BBLV  số  169/BB-LV  ngày  06/10/2024  xác 

định Tàu cá mất tín hiệu 10 giờ 26 phút (20h47 

04/10/2024 đến 07h14 05/10/2024) và cá nhân 

có liên quan đến vụ việc trình bày là có điện báo 

(Không  rõ  nguyên  nhân)  và  được  hướng  dẫn 

vào  bờ,  cập  bến  lúc  08h00  06/10/2025.  Tuy 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đến       07h14 

05/10/2024) 

định. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn bản hoặc 

biên bản xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp 

phát  hiện  hành  vi  

vi phạm  hành  

chính  thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

27 74 

PY-

95558- 

TS/16,10/

PL 

Phạm      

Ngọc 

Minh/     

Phạm Ngọc 

Minh 

Mất   kết   nối 

70     giờ     54 

phút    

(10h54 

16/9/2024 

đến       09h48 

19/9/2024) 

Thường trưởng trình bày 

tàu về  neo  đậu  tại  bến  

ghe  địa phương (không đi 

khi thác hải sản).  Chưa  có  

tài liệu  chứng minh  thời  

gian  trên  tàu  neo đậu tại 

bến ghe địa phương. Kiến 

nghị: Tiếp tục xác minh 

làm rõ 

BBLV  số  171/BB-LV  ngày  09/10/2024  xác 

định Tàu cá mất tín hiệu 70 giờ 54 phút (10h54 

16/9/2024 đến 09h48 19/9/2024) và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày là Bình điện yếu 

gây mất kết nối thiết bị. Tuy nhiên, hồ sơ gửi 

kèm không có văn bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ, 

không có tài liệu xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung  tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

28 75 

PY-

96769-TS 

15,5 

ĐT103/20

24 

Đặng Nhu 

 

Do thời tiết 

xấu; mất kết 

nối (10 giờ 

00 phút) do 

trật dây 

nguồn; 

thuyền 

trưởng đã 

khắc phục 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp  

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

29 91 
95686 

22,8/PL 

Nguyễn     

Văn 

Châu 

Mất   kết   nối 

02 lần: 11 

giờ 

06   phút;   10 

giờ   33   

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến  nghị:  Có  dấu  hiệu  

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

- Thời gian mất kết nối: 11 giờ 06 phút và 10 

giờ 33 phút, không báo vị trí. 

- BBLV số 66/BB-LV ngày 05/6/2024 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 02 lần và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là mạng chập chờn, 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

phút; không         

rõ nguyên 

nhân 

không ổn định; có điện báo nhà mạng. Hồ sơ gửi 

kèm không có văn bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ, 

không có tài liệu xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

30 92 
9542

7/PL 

Nguyễn 

Thanh 

Trạng 

Thường 

xuyên mất 

kết nối    cục    

bộ hằng      

ngày; 

sóng       chập 

chờn 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến  nghị:  Có  dấu  hiệu  

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

- Hồ sơ thể hiện mất kết nối 18 lần (20 giờ 50 

phút, 22 giờ 52 phút…), không có tài liệu thể 

hiện báo vị trí 

- BBLV số 71/BB-LV ngày 16/6/2024 xác định 

Tàu cá thường xuyên mất kết nối và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày là hệ thống giám 

sát VNPT thường bị lỗi nên có làm bản cam kết. 

Tuy  nhiên,  hồ  sơ  gửi  kèm  không  có  văn  

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3  Điều  44  Nghị  định  số  26/2019/NĐ-

CP  sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

31 93 
92008 

16,5 

Huỳnh       

Văn 

Tấn 

Mất   kết   nối 

02  lần  (lần  

1 có   thời   

gian 

10     giờ     32 

phút);   

không rõ       

nguyên nhân 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến  nghị:  Có  dấu  hiệu  

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ. 

- Hồ  sơ  thể  hiện  mất  kết nối  10  giờ  32  phút, 

không báo vị trí 

- BBLV số 72/BB-LV ngày 17/6/2024 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 02 lần và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là có điện báo nhà 

mạng và được thông báo là đứt cáp quang. Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn bản hoặc 

biên bản xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 

44  Nghị  định  số  26/2019/NĐ-CP  sửa  đổi,  

bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

32 95 
99757 

25 

Kiều          

Văn Đông 

Bình  yếu  

nên mất   tín   

hiệu giám sát 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến  nghị:  Có  dấu  hiệu  

vi phạm hành chính cần 

tiếp tục xác minh làm rõ 

  

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

33 96 

90280 

ĐT69/202

4 

Nguyễn 

Văn 

Đông/1996 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, 

PY 

MKN từ 

3h52' 16h38' 

ngày 

03/6/2024: 

(12h46') 

không có tài liệu chứng 

minh hệ thống điện trên 

tàu bị hỏng do sét đánh. 

Kiến nghị: tiếp tục xác 

minh, hoàn thiện hồ sơ 

BBLV số 69/BB-LV ngày 15/6/2024 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 03h52 đến 16h38 ngày 

03/6/2024 và cá nhân có liên quan đến vụ việc 

trình bày là mất nguồn do sét đánh. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Đồng 

thời, hồ sơ cũng chưa có văn bản xác minh về 

điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

34 97 

96489 

ĐT70/202

4 

Lê 

Dũng/1973 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, 

PY 

MKN từ 

11h23 ngày 

02/6/2024- 

9h11' ngày 

03/6/2024 

(22h12') 

không có tài liệu chứng 

minh hệ thống điện trên 

tàu bị hỏng do sét đánh. 

Kiến nghị: tiếp tục xác 

minh, hoàn thiện hồ sơ 

BBLV số 70/BB-LV ngày 16/6/2024 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 11h23 ngày 02/6/2024 

đến 9h11 ngày 03/6/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là mất nguồn do sét 

đánh. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

văn bản xác minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn. 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

35 99 

92017 

ĐT75/202

4 

Kiều Thái 

thành/1986 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

MKT từ 

10h29 ngày 

14/6/2024 - 

05h44' ngày 

17/6/2024 

(67 giờ) 

Hồ sơ chỉ có biên bản làm 

việc không có giấy tờ gì 

khác có liên quan. 

Kiến nghị: tiếp tục xác 

minh, hoàn thiện hồ sơ. 

BBLV số 75/BB-LV ngày 19/6/2024 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 10h29 ngày 14/6/2024 

đến 5h44 ngày 17/6/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là mất nguồn do sét 

đánh. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

văn bản xác minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

36 100 

PY 96391 

TS 

16 

Đinh          

Văn 

Binh/ 

Đinh Văn 

Tú 

Mất   kết   nối 

17     giờ     22 

phút 

Phát hiện thiết bị mất kết 

nối nhưng  không  thực  

hiện  việc nhắn tin/ghi 

nhận vị ví mất kết nối 06 

giờ/lần trong thời gian 17 

giờ 22 phút. 

Kiến nghị: 

Văn  phòng  đại  diện  tiếp  

tục thu thập tài liệu để xác 

minh xử lý 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân (MKN từ 

15h53  ngày  15/7/2025  đến  09h16  phút  ngày 

16/7/2025). 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

-  Hồ  sơ  không  có  tài  liệu  xác  minh  thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

37 101 

PY 93022 

TS 

15 

Nguyễn 

Văn Tâm 

Mất kết nối 

02 lần 

Lần 1: 13 giờ 

34 phút. 

Không thực hiện đúng quy 

định nhắn tin/ghi nhận vị 

trí 06 giờ/lần trong thời 

gian mất kết nối (thời gian 

Mất kết nối: từ 04h29 phút ngày 25/02/2025 đến 

14h34 phút ngày 25/02/2025; từ 01h45 phút đến 

11h 12 phút ngày 09/3/2025. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Lần 2: 11 giờ 

20 phút 

mất kết nối lần 1 chỉ nhắn 

tin 1 lần; lần 2 không). 

- Không có tài liệu xác 

nhận dữ liệu giám sát của 

Đài Thông tin duyên hải 

Phú Yên. 

Kiến nghị:  

Văn phòng đại diện tiếp 

tục thu thập tài liệu để xác 

minh xử lý: thu thập tài 

liệu thể hiện nhắn tin báo 

vị trí trên thiết bị VX-

1700; dữ liệu giám sát từ 

Đài Thông tin duyên hải 

Phú Yên. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do sóng to, 

gió lớn Tàu bị lắc làm rơi cọc bình cung cấp 

nguồn điện cho thiết bị GSHT. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh về thời tiết 

xấu. 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

38 102 
PY 93303 

TS 

Nguyễn 

Văn Giáp/  

Nguyễn 

Thành Luân 

Mất kết nối 

19 giờ 31 

phút 

Lỗi do nguyên nhân thời 

tiết nhưng thuyền 

trưởng/chủ tàu Không 

thực hiện đúng quy định 

nhắn tin/ghi nhận vị trí 06 

giờ/lần 

trong thời gian mất kết nối. 

Kiến nghị:  

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Lý do MKN: Theo lời khai của Thuyền trưởng 

có thể MKN do nguồn điện cung cấp cho thiết 

bị GSHT không ổn định (MKN từ 4h29 phút 

ngày 25/02/2025 đến 14h34 phút ngày 

25/02/2025). 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

39 103 

96149 

16.5m 

ĐT04/202

5 

Nguyễn 

Khắc 

Quy/1983 

KP4, Phú 

Đông, Tuy 

Hòa, PY 

MKN từ 

04h14'-

14h46' ngày 

11/12/2024 

(10h32') 

Chỉ có biên bản làm việc 

không có tài liệu khác. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh, hoàn thiện 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân (theo Biên 

bản kiểm tra thiết bị GSHT đề ngày 15/7/2025 

thì Đài Thông Tin duyên hải Phú Yên đã gọi 

thông báo chủ tàu về trình trạng mất kết nối 

ngày 15/7/2025). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

40 104 
95925/16,

2 

Nguyễn     

Văn Đời 
  

Chưa thu thập đủ tài liệu 

xác định có hay không có 

hành vi vi phạm hành 

chính. 

Kiến nghị: 

Có  dấu  hiệu  vi  phạm  

hành chính  cần  tiếp  tục  

xác  minh làm rõ 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  06/BB-LV  ngày 

26/01/2025  ghi  nhận  Tàu  cá  PY-95925-TS  

bị mất kết nối giám sát hành trình 10 giờ 20 

phút; ghi nhận lời khai của thyền trưởng do hệ 

thống nguồn điện bị sự cố chập bình dẫn đến 

toàn bộ hệ thống điện trên tàu bị mất, đã thực 

hiện sửa chữa nguồn điện và có lại tín hiệu. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên nhân mất kết nối 

của  nhà  cung  cấp  mạng  chứng  minh  nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Tài liệu chứng minh sự cố kỹ thuật hỏng hệ 

thống điện và thiết bị máy móc có trên tàu (Biên 

bản kiểm tra kỹ thuật trên tàu sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ thuật (nếu có); Hình 

ảnh/video ghi nhận hỏng hệ thống điện và thiết 

bị máy móc có trên tàu); 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

41 105 

PY-

90036-TS 

16 

ĐT46/202

5 

Mai Ngọc 

Hiếu 

 

Mất kết nối 

GSHT 184 

giờ 30 phút 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ 

- Đã lập biên bản vphc 

chuyển cơ quan có thẩm 

quyền nhưng chưa có hồ 

sơ xử phạt 

 

 

 

 

 

 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 

 

 

 

 

 

 

Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

42 106 

PY-

95669- 

TS 21,20 

Nguyễn     

Văn 

Tý/ 

Phạm        

Văn 

Tùng 

Mất   kết   nối 

GSHT 

-  Lần  1:  

Mất kết nối 

10 giờ 00           

phút 

-  Lần  2:  

Mất kết nối 

06 giờ 53 

phút 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì  Thuyền  trưởng  

không  áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn  tin  

VX1700,  gọi  tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết  vị  trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định  để  cung  

cấp  cơ  quan chức năng 

khi vào bờ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  58/BB-LV  ngày 

08/7/2025 ghi nhận Tàu cá PY-95669-TS bị mất 

tín hiệu kết nói giám sát hành trình 02 lần; ghi 

nhận lời khai của thuyền trưởng do nguồn điện 

không ổn định, hệ thống bình yếu không cung 

cấp  điện  đầy  đủ  cho  giám  sát  hành  trình  và 

aptomat bị hư nên thay mới gây tín hiệu kết nối 

chậm chờn. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá; 

+ Không có văn bản xác nhận nguyên nhân mất 

kết  nối  của  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  xác  định 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiến nghị: 

Tiếp tục xác minh làm rõ 

nguyên nhân mất kết nối; 

+ Không có biên bản kiểm tra kỹ thuật hoặc biên 

bản sửa chữa thiết bị để làm rõ nguyên nhân mất 

kết nối có thực sự xuất phát từ hệ thống điện hay 

không; 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

43 

107 PY-

95386- 

TS/16,40 

Huỳnh        

Chí Sánh 

Mất           kết 

nối >8 giờ 

Chủ  tàu  trình  bày  từ  

ngày 

07/12/2024  tàu  đã  cập  

cảng Phú  Lạc  neo  dậu,  

sửa  chữa. Đến   ngày   

11/12/2024   tàu chạy thử 

từ 08h00 -15h00 thì về  

bến  ghi  Lò  3  và  neo  đậu 

cùng tàu PY-95552-TS. 

Chưa có tài liệu làm rõ lời 

trình bày của chủ tàu 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
  

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

44 64 

PY-

95239- 

TS 15,10 

Bùi Văn 

Thanh 

Mất   kết   nối 

22     giờ     00 

phút 

Hồ  sơ  thiếu  tài  liệu thể  

hiện trong thời gian mất 

kết nối có ghi vị trí hay báo 

cáo vị trí hay không. Việc 

không đóng cước phí  dẫn  

đến  ngắt  kết  nối  vệ tinh 

là do trách nhiệm cá nhân 

của thuyền trưởng/chủ tàu. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  182-1/BB-LV  ngày 

15/11/2024 ghi nhận: Tàu cá PY-95239-TS bị 

mất kết nối thiết bị giám sát hành trình với tổng 

thời gian 22 giờ; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền  trưởng  cho  biết  thuyền  trưởng  không 

phát hiện việc mất kết nối, chỉ đến khi được cơ 

quan chức năng thông báo mới biết sự việc. Sau 

đó, thuyền trưởng liên hệ với nhà cung cấp dịch 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã  Báo 

cáo và kiến 

nghị đóng hồ 

sơ, không xử 

lý vi phạm 

hành chính 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

vụ và được thông báo nguyên nhân mất kết nối 

là do thiết bị giám sát hành trình hết cước phí vệ 

tinh nên hệ thống tự động ngắt kết nối. Hồ sơ có 

kèm theo Giấy xác nhận thông tin đóng cước phí 

dịch vụ vệ tinh cho thiết bị giám sát hành trình 

lắp trên tàu của Công ty TNHH ZUNIbal Việt 

Nam, trong đó xác nhận từ ngày 05/11/2025 đến 

06/11/2024  chưa  đóng  cước  phí  dịch  vụ,  hệ 

thống ngắt kết nối. Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  

có  Biên  bản  kiểm  tra  số 136/BB-LV, không 

có các tài liệu thể hiện việc xác minh làm rõ vụ 

việc để làm cơ sở khép hồ sơ, không xử phạt, cụ 

thể: 

+  Không  có  tài  liệu  làm  rõ  việc  không  đóng 

cước phí dịch vụ dẫn đến thiết bị giám sát hành 

trình  bị  ngắt  kết  nối  là  do  lỗi  chủ  quan  của 

thuyền  trưởng/chủ  tàu  hay  do  nguyên  nhân 

khách quan từ phía nhà cung cấp dịch vụ (như 

không thông báo gia hạn, lỗi kỹ thuật hệ thống 

thu - phát, lỗi cập nhật dữ liệu cước); 

+ Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá của nhà 

cung cấp về tình trạng mất kết nối 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về việc xem xét loại 

trừ trách nhiệm vi phạm hành chính hay không 

để làm căn cứ khép hồ sơ, không xử phạt 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

45 65 

PY-

95039- 

TS 15,5 

/PL 

Nguyễn   

Ngọc Phố 

Mất   kết   nối 

08     giờ     26 

phút 

Hồ  sơ  không  thể  hiện  

việc kiểm tra dữ liệu tin 

nhắn máy VX-1700;  kiểm  

tra  dữ  liệu cuộc gọi báo vị 

trí tàu cá mất dữ liệu; thiếu 

tài liệu liên quan tàu cá. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  167/BB-LV  ngày 

03/10/2024  ghi  nhận  Tàu  cá  PY-95039-TS  

bị mất kết nối giám sát hành trình tổng thời gian 

là 08 giờ 26 phút; đồng thời ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng là trong quá trình khai thác 

không phát  hiện  mất  kết  nối,  sau  khi  phát  

hiện  thì thuyền trưởng kiểm tra và phát hiện bị 

rớt dây bình ắc quy kết nối với máy giám sát. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã  Báo 

cáo và kiến 

nghị đóng hồ 

sơ, không xử 

lý vi phạm 

hành chính 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

hồ  sơ  gửi  kèm  chỉ  có  Biên  bản  kiểm  tra  số 

136/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện việc 

xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép hồ 

sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có xác nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà  cung  cấp  dịch  vụ  giám  sát  hành  trình  

về nguyên nhân mất kết nối); Không có văn bản 

thể hiện ý kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền về tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình để làm căn 

cứ xem xét có đủ điều kiện loại trừ trách nhiệm 

vi phạm hành chính hay không. 

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

46 110 

PY-

96154-

TS/15,5 

 

Nguyễn 

Văn Thành 

Tài liệu trên 

hệ thống 

giám sát tàu 

cá thể hiện 

tàu PY-

96154-TS  

mất kết nối 

86 giờ 00 

phút (từ 

22h14 

26/8/2024 

đến 12h14 

30/8/2024). 

Tuy nhiên tài 

liệu do Đài 

TTDH Phú 

Yên thể hiện 

báo cáo vị trí 

tàu  mất tín 

hiệu 16 giờ 

00 phút (từ 

08h14 

27/8/2024 

Hồ sơ chưa làm rõ nhiều 

nội dung (việc chủ tàu 

nhắn tin báo vị trí bằng 

máy VX-1700 có đảm bảo 

đúng quy định không; thời 

gian tàu mất kết nối). 

Kiến nghị: 

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến  
Không có ý kiến 

Ko cập Đông 

Tác 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đến 00h14 

28/8/2024) 

47 111 

96408 

15,2 

ĐT 

34/2025 

Trần Ngọc 

Huyền 

Không xác 

định được 

nguyên nhân, 

thuyền 

trưởng đã 

khắc phục; 

có xác nhận 

của Chỉ huy 

trưởng Đảo 

Sơn Ca 

54 giờ 41 

phút 

 

 

Chưa phù hợp; Cần xác 

minh, hoàn thiện hồ sơ xử 

lý. 

Kiến nghị: 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý 

BBLV số 34/BB-LV ngày 07/4/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 04h05 ngày 15/3/2025 

đến 10h46 ngày 17/3/2025 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là không rõ nguyên 

nhân. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

văn bản xác minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

48 

7 

(Ph

ụ 

lục 

1- 

201

4) 

PY-

91269- 

TS 17,2 

Lương Bá 

Kết 

Từ        04h48 

ngày 

02/8/2024 

đến       11h08 

ngày 

02/8/2024 

(Mất  kết  nối 

06     giờ     20 

phút) 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý  do  MKN:  Không  rõ  nguyên  nhân,  thuyền 

trưởng khai không biết MKN. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường 

rà   soát,   xác   

minh, củng cố hồ 

sơ để xác có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

 

49 8 

PY-

95366- 

TS 19,8 

Nguyễn 

Văn 

Bế 

Từ        23h43 

ngày 

03/9/2024 

đến   khi   cập 

cảng. 

(Mất  kết  nối 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý  do  MKN:  Hệ  thống  điện  nối  với  thiết  

bị GSHT bị hỏng dẫn đến mất tín hiệu. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

-  Hồ  sơ  không  có  tài  liệu  xác  minh  thuyền 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

06     giờ     37 

phút) 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

50 9 

PY-

96197- 

TS 

Lê Thành 

Dựng 

Từ        09h58 

ngày 

29/7/2024 

đến       17h29 

ngày 

29/7/2024 

(Mất  kết  nối 

07     giờ     31 

phút) 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: do cọc bình ắc quy bị rỉ sét dẫn 

đến nguồn điện cung câó cho thiết bị GSHT bị 

chập chờn. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm việc không gửi kèm 

các tài liệu có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

-  Hồ  sơ  không  có  tài  liệu  xác  minh  thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

51 15 

PY-

96310- 

TS 15,00 

Lê Văn 

Hiến 

Thiết   bị  mất 

kết nối 06 

giờ 

11           phút 

(07h53     đến 

14h05 

26/11/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

09 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  185/BB-LV  ngày 

13/12/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95777-TS tổng 

thời gian mất kết nối 6 giờ 11 phút; đồng thời 

ghi nhận lời khai của ông Lê Văn Hiến thì vì 

sóng to gió lớn nên bị rớt dây cọc bình, không 

phát hiện bị rớt, đến khi kiểm tra thì phát hiện 

sau đó đã kẹp lại bình thì có kết nối lại. Hồ sơ 

được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu làm 

rõ căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể:  

Không có Giấy xác nhận vị trí tàu cá thể hiện bị 

mất kết nối của nhà cung cấp mạng; 

+ Không có tài liện xác định nguyên nhân mất 

kết nối của nhà cung cấp mạng; 

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát hiện 

hành vi vi phạm 

hành chính thì kịp 

thời xử lý theo 

thẩm quyền 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc; 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về việc xác 

định nguyên nhân dây sạc bình điện bị rơi dẫn 

đến mất kết nối có đủ cơ sở để loại trừ trách 

nhiệm  vi  phạm  hay  không,  để  có  căn  cứ  

xác định khép lại vụ việc, không xử phạt 

52 16 

PY-

95777- 

TS 15,20 

Lê Điền 

Đơn 

Thiết   bị  mất 

kết nối 06 

giờ 

51           phút 

(07h36     đến 

14h27 

27/8/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

09 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  163/BB-LV  ngày 

29/9/2024  ghi  nhận  Tàu  cá  PY  96310-TS,  

bị mất kết nối giám sát hành trình trên biển 06 

giờ 51 phút; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng là trong quá trình di chuyển về 

bờ thì bị rớt dây bình ắc quy khi phát hiện thì 

gắn lại và có kết nối trở lại. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ có Biên bản kiểm tra 

số 163/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện 

việc xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu xác nhận từ nhà cung cấp 

dịch vụ giám sát hành trình thể hiện tình trạng 

kết nối trong khoảng thời gian từ 07 giờ 36 đến 

14 giờ 27 ngày 27/8/2024; 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát 

hành trình; đánh giá việc mất kết nối do bình ắc 

quy cũ, tích điện kém có được coi nguyên nhân 

khách quan, đủ căn cứ để loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

53 17 

90018 

ĐT 

61/2024 

Hồ Văn 

Hận/1964 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

3h19 - 

13h39' ngày 

29/5/2024; 

0h22 - 7h05' 

ngày 

Biên bản kiểm tra giám 

định lập ngày 10/6/2024 

nhưng biên bản làm việc 

ngày 09/6/2024 của Chi 

cục Thủy sản đã ghi nhận 

Tại Biên bản làm việc số 61/BB-LV ngày 

09/6/2024 ghi nhận Tàu cá PY-90018 bị mất tín 

hiệu giám sát hành trình trên biển gián đoạn 

trong các ngày 29/5/2024 (10 giờ), 01/6/2024 (7 

giờ), 02/6/2024 (13 giờ) và 05/6/2024 (15 giờ). 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

01/6/2024; 

3h49'-16h15' 

ngày 

02/6/2024; 

1h12'-10h29' 

ngày 

05/6/2024 

MKN do lỗi thiết bị theo 

Biên bản kiểm tra giám 

định của VNPT. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

là quan sát thấy đèn báo máy vẫn hoạt động bình 

thường nên không biết nguyên nhân mất kết nối. 

Hồ sơ có kèm Biên bản kiểm tra giám định tình 

trạng mất kết nối hệ thống giám sát hành trình 

VNPT của tàu PY-90018 do VNPT Phú Yên lập 

ngày 10/6/2024, trong đó xác định nguyên nhân 

mất tín hiệu là khách quan, do dây truyền tín 

hiệu bị vặn xoắn trái chiều nhiều vòng;  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá chưa đầy đủ: 

Giấy xác nhận vị trí tàu cá do VNPT Phú Yên 

cung cấp chỉ báo cáo dữ liệu vị trí của ngày 

29/5/2024 và ngày 01/6/2024, không xác định 

vị trí tàu cá trong thời gian mất kết nối ngày 

02/6/2024 và ngày 05/6/2024. Do đó chưa đủ 

căn cứ chứng minh tàu cá mất kết nối trong toàn 

bộ các khoảng thời gian được ghi nhận tại Biên 

bản làm việc; 

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người lập biên bản làm việc về việc 

nguyên nhân này có đủ cơ sở để loại trừ trách 

nhiệm vi phạm hay không, nhằm làm căn cứ 

khép hồ sơ, không xử phạt. 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

54 30 

96579 

15,7m 

ĐT 

105/2024 

Trần Văn 

Đông/1972 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

05h59' - 

12h44' ngày 

28/11/2024  

Không có xác nhận của 

Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên; không có kết quả 

xác minh nên nguyên nhân 

MKN trong BBLV là chưa 

đủ cơ sở. Không có chữ ký 

người chứng kiến nhưng 

có ý kiến "thống nhất" 

trong biên bản làm việc. 

Hồ sơ cung cấp chưa có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, chưa có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

55 31 
91024 

không rõ 

Dương      

Văn 

Vinh 

Nguyên  

nhân bất khả 

kháng 8 giờ 

29 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Hồ sơ cung cấp chưa có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, chưa có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo 

thẩm quyền. 

 

56 32 
95569 

không rõ 

Nguyễn    

Thái Toàn 

Nguyên  

nhân bất khả 

kháng 8 giờ 

30 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Hồ sơ cung cấp chưa có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, chưa có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo 

thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

57 

33 90009 

15,5 
Trần          

Văn Dũng 

Nguyên  

nhân bất khả 

kháng 9 giờ 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Hồ sơ cung cấp chưa có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, chưa có tài liệu xác minh thuyền 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

rà   soát,   xác   

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo 

thẩm quyền. 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

58 34 
90990 

15,3 

Nguyễn   

Ngọc Minh 

Nguyên  

nhân bất khả 

kháng 9 giờ 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Hồ sơ cung cấp chưa có văn bản hoặc biên bản 

xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, chưa có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

 

59 36 

96579 

15,7 

ĐT 

105/2024 

Trần Văn 

Đông 

Lỗi khách 

quan, thuyền 

trưởng cập 

đảo Đá tây 

ngắt máy 

giám sát để 

sạc bình nên 

mất kết nối  

6 giờ 45 phút 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: 

Không phải lập hồ sơ 

XPVPHC 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do do ngắt 

máy GSHT để sạc bình ắc quy. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

60 

1 

 

(Ph

ụ 

lục 

1-

202

5) 

PY 96939 

TS 

17 

ĐT 

16/2025 

Trần Thị 

Siêu/ 

Phạm Duy 

Phương 

TBGS hiệu 

Viettel 

(07 giờ 30) 

18h03 - 

19.8.2025 

01h33 

20.8.2025 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 30 phút sau đó có kết 

nối lại. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến  
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

61 4 

PY 92576 

TS  

16.2 

ĐT 

07/2025 

Nguyễn Chí 

Thành 

TBGS hiệu 

Viettel 

07 giờ 31 

phút 

18h46 

19.8.2025 

02h17 ngày 

20.8.2025 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 31 

 phút sau đó có kết nối lại. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

62 5 

PY 92008 

TS 

16.5 

ĐT 

08/2025 

Hà Xuân 

Dũng 

TBGS hiệu 

Viettel 

07 giờ 30 

phút 

18h20 

19.8.2025 

01h50 ngày 

20.8.2025 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 30 phút sau đó có kết 

nối lại. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

63 6 

PY 96117 

TS 

15.5 

ĐT 

18/2025 

Nguyễn Thị 

Ngọc/ 

Trần Văn 

Lợi 

09 giờ  

22h56 ngày 

17/12/2024 

07h56 ngày 

18/12/2024 

Thời gian mất kết nối 09 

giờ  

Lỗi do thiết bị giám sát 

hành trình;  

đơn vị cung cấp thiết bị 

GSHT cung cấp đầy đủ dữ 

liệu vị trí trong thời gian 

mất kết nối. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

64 7 

PY 90026 

TS 

ĐT 

10/2025 

Nguyễn 

Văn Khoa/ 

Đặng Văn 

Nghĩa 

TBGS hiệu 

Viettel 

07 giờ 30 

phút 

18h13 ngày 

19/8/2025 

01h43 ngày 

20/8/2025 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 30 phút sau đó có kết 

nối lại. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

65 8 

PY 90927 

TS 

15.3 

ĐT 

15/2025 

Võ Văn 

Định 

TBGS hiệu 

Viettel 

07 giờ 31 

phút 

18h04 ngày 

19/8/2025 

01 giờ 35 

ngày 

20/8/2025 

 

Thời gian mất kết nối 07 

giờ 30 phút sau đó có kết 

nối lại. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

66 11 

90135/15,

05 

ĐT 

12/2025 

Đặng Ngọc 

Vinh 

18h53 ngày 

19/8/2025 

đến 2h25 

ngày 

20/8/2025 

(mất kết nối 

7 giờ 32 

phút) 

Mất kết nối dưới 8 giờ sau 

đó kết nối lại. 

không có biên bản về việc 

không có dữ liệu báo cáo 

vị trí tàu; không có nhật ký 

khai thác thủy sản ghi vị trí 

trong thời gian mất kết 

nối; không có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu của 

cơ quan chức năng hoặc 

của cơ quan cung cấp hệ 

thống giám sát hoặc bản 

chụp vị trí tàu trên máy 

định vị; Không có thông 

báo của cơ quan QLNN về 

thủy sản; báo cáo đề xuất 

không xử phạt. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

67 12 

91059/15,

6 

ĐT 

13/2025 

Đặng Văn 

Nhanh 

18h27 ngày 

19/8/2025 

đến 01h59 

ngày 

20/8/2025 

(mất kết nối 

7 giờ 32 

phút) 

Mất kết nối dưới 8 giờ sau 

đó kết nối lại (đã đồng bộ 

dữ liệu với chi cục). 

Tuy nhiên, hồ sơ không có 

biên bản về việc không có 

dữ liệu báo cáo vị trí tàu; 

không có nhật ký khai thác 

thủy sản ghi vị trí trong 

thời gian mất kết nối; 

không có giấy xác nhận 

báo cáo vị trí tàu của cơ 

quan chức năng hoặc của 

cơ quan cung cấp hệ thống 

giám sát hoặc bản chụp vị 

trí tàu trên máy định vị; 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

68 13 

92122/15,

2 

ĐT 14/25 

Huỳnh Đức 

Lưu 

18h10 ngày 

19/8/2025 

đến 01h41 

ngày 

20/8/2025 

(mất kết nối 

7 giờ 31 

phút) 

Mất kết nối dưới 8 giờ sau 

đó kết nối lại (đã đồng bộ 

dữ liệu với chi cục).  

Không có biên bản về việc 

không có dữ liệu báo cáo 

vị trí tàu; không có nhật ký 

khai thác thủy sản ghi vị trí 

trong thời gian mất kết 

nối; không có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu của 

cơ quan chức năng hoặc 

của cơ quan cung cấp hệ 

thống giám sát hoặc bản 

chụp vị trí tàu trên máy 

định vị; Không có thông 

báo của cơ quan QLNN về 

thủy sản; báo cáo đề xuất 

không xử phạt. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Lý do MKN: Không rõ nguyên nhân.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

69 

16 95319/15,

6 

Nguyễn      

Thị 

Thấm/Phạ

m Văn 

Thân 

Lần   1:   

9h24 đến       

15h24 ngày 

27/2/2025; 

lần   2:   9h29 

đến       15h29 

ngày 

01/3/2025; 

lần  3:  17h00 

đến 23h ngày 

01/3/2025 

Lỗi model vệ tinh của thiết 

bị; có chụp lại vị trí tàu tại 

thời điểm mất kết nối; mất 

dưới 8 giờ. 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của cơ quan cung 

cấp hệ thống và biên bản 

tháo chì máy s-tracking. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý  do  MKN:  Theo  Biên  bản  tháo  chì  máy 

GSHT đề ngày 03/3/2025 thì MKN do model vệ 

tinh của thiết bị GSHT bị hỏng. Hồ sơ không có 

tài liệu xác minh thuyền trưởng có hay không 

có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

70 17 
90441/

16,1 

Tống         

Văn 

Hoàng 

00h08       đến 

6h20       ngày 

09/2/2025 

Mất kết nối 6 giờ 12 phút. 

Do Do thao tác sai trong 

quá trình xử lý tín hiệu 

SOS. 

Có  giấy  xác  nhận  thông  

tin hoạt động của thiết bị 

giám sát của cơ quan cung 

cấp; nhật ký khai thác thủy 

sản. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  13/BB-LV  ngày 

06/3/2025 ghi nhận Tàu cá PY-90441-TS bị mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình  06 giờ 12 

phút; lời khai của thuyền trưởng cho biết không 

phát hiện và không rõ nguyên nhân mất kết nối, 

thời điểm xảy ra sự cố điều kiện thời tiết không 

thuận lợi (mưa giông, gió lớn, sấm chớp) nên 

sóng chập chờn, không ổn định. Hồ sơ có kèm 

theo Giấy xác nhận của Công ty TNHH Zunibal 

xác định nguyên nhân mất kết nối do thiết bị lỗi 

kết nối và thao tác sai trong quá trình sử dụng 

tín hiệu SOS. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu làm 

rõ căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: Tại 

Biên bản làm việc có ghi nhận việc tàu cá mất 

kết nối giám sát hành trình; tuy nhiên trong hồ 

sơ không có văn bản thể hiện việc Tàu cá mất 

kết nối như Giấy xác nhận báo cáo vị trí tàu cá 

của Chi cục thủy sản và của nhà cung cấp; 

+  Không  có  tài  liệu  thể  hiện  việc  xác  minh 

thuyền  trưởng  đã  thực  hiện  nghĩa  vụ,  như  

sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo 

cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá khi 

thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); Không có văn 

bản thể hiện ý kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền về tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối để làm rõ cơ sở xác định không có vi 

phạm hành chính, làm căn cư cho việc khép hồ 

sơ, không xử phạt. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

 

71 20 
96201/18,

3 
Trần Tạo 

9h24         đến 

15h26     

Mất kết nối 6 giờ sau đó 

kết nối lại. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  43/BB-LV  ngày 

18/5/2025  ghi  nhận  Tàu  cá  PY-  96201-TS  

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 
VPĐD tại 

Cảng cá Phú 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

02/5/2025 

Có giấy xác nhận lịch sử 

hoạt động của tàu và biên 

bản tháo chì máy s-

tracking. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

bị mất kết nối giám sát hành trình 06 giờ 01 

phút; ghi  nhận  lời  khai  của  thuyền  là  không  

biết nguyên  nhân  mất  kết  nối  vì  thiết  bị  

giám  sát hành trình vẫn có đèn báo hiệu đầy đủ. 

Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Viettel Phú Yên thể hiện từ 9 giờ 24 đến 15 

giờ 26 ngày 02/5/2025 tàu cá vẫn có tín hiệu; 

Biên bản tháo chì máy S-TRACKING của Chi 

cục Thủy sản Phú Yên và Viettel Phú Yên. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định khép 

hồ sơ, không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát cho 

thấy hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tài liệu làm rõ 

căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+   Biên   bản   làm   việc   số   43/BB-LV   ngày 

25/9/2025 ghi nhận tàu mất kết nối từ 9 giờ 24 

đến 15 giờ 26 ngày 02/5/2025, nhưng tại Giấy 

xác nhận vị trí tàu cá của Viettel Phú Yên lại thể 

hiện trong cùng thời gian tàu vẫn có tín hiệu kết 

nối. Hồ sơ không có tài liệu xác minh để làm rõ 

sự không thống nhất nêu trên; 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

Môi trường củng   

cố   hồ   sơ   để 

đóng    hồ    sơ    

theo khoản 1 Điều 

2 Luật Xử  lý  vi  

phạm  hành chính. 

Lưu ý: Trường 

hợp  đóng  hồ sơ  

theo khoản 1 Điều 

2 Luật Xử  lý  vi  

phạm  hành chính, 

người lập biên bản 

làm việc cần báo 

cáo  (bằng  văn  

bản) căn  cứ  vào  

khoản  1 Điều         

2         Luật 

XLVPHC  năm  

2012 

để không thiết lập 

hồ sơ  xử  phạt  vi  

phạm hành chính, 

đồng thời tham    

mưu    UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường để  đưa  số  

lượng  tàu cá  này  

ra  khỏi  danh sách 

hồ sơ vi phạm. 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

72 

21 93034/16,

5 

Trần         

Bình 

Vương 

Mất kết nối 

từ 8h44       

ngày 

06/3/2025 

đến       14h57 

ngày 

06/3/2025 

Nguyên nhân do đứt dây 

dẫn 

điện. Mất kết nối 6 giờ 13 

phút sau đó kết nối lại. 

Không lưu thông báo của 

Chi cục trong hồ sơ, bảng 

kê chi tiết của nhà mạng; 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  17/BB-LV  ngày 

07/3/2025 ghi nhận Tàu cá PY- 93034 - TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển 06 giờ 

13 phút; ghi nhận lời khai của thuyền trưởng về 

nguyên nhân mất kết nối do bị đứt dây dẫn điện. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định khép 

hồ sơ, không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát cho 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường 

rà   soát,   xác   

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

không có giấy  xác  nhận  

báo  cáo  vị  trí tàu  của  cơ  

quan  chức  năng hoặc của 

cơ quan cung cấp hệ thống 

giám sát hoặc bản chụp vị 

trí tàu trên máy định vị. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

thấy hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tài liệu làm rõ 

căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: + Hồ 

sơ không có hình ảnh ghi nhận tình trạng dây 

dẫn điện bị đứt hoặc biên bản kiểm tra, sửa chữa 

thiết bị của cơ sở kỹ thuật để chứng minh 

nguyên  nhân  sự  cố  như  lời  khai  của  thuyền 

trưởng. 

+ Không có văn bản xác nhận vị trí tàu cá của 

nhà cung cấp dịch vụ giám sát hành trình thể 

hiện  trong  khoảng  thời  gian  nêu  tại  Biên  

bản làm  việc  số  17/BB-LV  tàu  cá  bị  mất  

kết  nối, nhằm đối chiếu và xác minh thông tin 

về thời điểm, thời lượng và tình trạng mất tín 

hiệu. + Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh 

giá của người có thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

vi vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo 

thẩm quyền. 

73 22 
95407/

15,7 

Lê Đức 

Toàn 

Mất kết nối 

từ 10h02     

ngày 

02/3/2025 

đến       17h32 

ngày 

02/3/2025 

Do lỗi hệ thống của công 

ty cung cấp thiết bị; Mất 

kết nối 7 giờ 29 phút sau 

đó kết nối lại. 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của cơ quan cung 

cấp hệ thống giám sát. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  24/BB-LV  ngày 

20/3/2025 ghi nhận Tàu cá PY- 95407 - TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển từ 10 

giờ  02  ngày  02/3/2025  đến  17  giờ  32  ngày 

02/3/2025, thời gian 07 giờ 29 phút; đồng thời 

ghi nhận lời khai của thuyền trưởng về nguyên 

nhân mất kết nối là do lỗi hệ thống của công ty 

cung cấp thiết bị. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định khép 

hồ sơ, không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát cho 

thấy hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tài liệu làm rõ 

căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

do Viettel Phú Yên cung cấp nhưng báo cáo vị 

trí  tàu  cá  từ  ngày  02/3/2024  đến  03/3/2024, 

không phù hợp với mốc thời gian mất kết nối 

nêu tại Biên bản làm việc số 24/BB-LV. +  

Không  có  tài  liệu  thể  hiện  việc  xác  minh 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

thuyền  trưởng  đã  thực  hiện  nghĩa  vụ,  như  

sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo 

cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá khi 

thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); + Không có 

văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức độ và  nguyên  

nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  sát hành trình, 

để làm căn cứ xác định đủ điều kiện loại trừ 

trách nhiệm vi phạm hành chính và khép 

hồ sơ, không xử phạt. 

74 23 

90006/15,

3 

ĐT 43/25 

Nguyễn 

Văn Hấn 

Mất kết nối 

từ 13h51 

ngày 

31/3/2025 

đến 20h34 

ngày 

31/3/2025 

Nguyên nhân do mất 

nguồn điện, Mất kết nối 6 

giờ 43 phút sau đó kết nối 

lại. 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của đài thông tin 

duyên hải.  

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến  
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

75 24 

PY-

90990-

TS/15,3 

Nguyễn 

Ngọc Minh 

Mất kết nối 

thiết bị 02 

lần, mỗi lần 

06 giờ 00 

phút (Lần 1: 

08h24 

14/12/2024 

đến 14h24 

14/12/2024; 

Lần 2: 

09h16 

28/12/2024 

đến 15h16 

28/12/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ.  

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Ko cập Đông 

Tác 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

76 25 

PY-

96202-

TS/15,10 

Lương 

Công Hậu  

Thiết bị mất 

kết nối 06 

giờ 22 phút 

(07h53 đến 

14h15 

26/11/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ (06 giờ 22 phút). 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Ko cập Đông 

Tác 

77 26 

PY-

96310-

TS/15,00 

Lê Văn 

Hiến 

Thiết bị mất 

kết nối 06 

giờ 11 phút 

(07h53 đến 

14h05 

26/11/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

08 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Ko cập Đông 

Tác 

78 16 

PY-

95777- 

TS 15,20 

Lê Điền 

Đơn 

Thiết   bị  mất 

kết nối 06 

giờ 

51           phút 

(07h36     đến 

14h27 

27/8/2024) 

Thời gian mất kết nối dưới 

09 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  163/BB-LV  ngày 

29/9/2024  ghi  nhận  Tàu  cá  PY  96310-TS,  

bị mất kết nối giám sát hành trình trên biển 06 

giờ 51 phút; đồng thời ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng là trong quá trình di chuyển về 

bờ thì bị rớt dây bình ắc quy khi phát hiện thì 

gắn lại và có kết nối trở lại. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường  hợp  khép  hồ  sơ,  không  xử  phạt.  Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ có Biên bản kiểm tra 

số 163/BB-LV, không có các tài liệu thể hiện 

việc xác minh làm rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu xác nhận từ nhà cung cấp 

dịch vụ giám sát hành trình thể hiện tình trạng 

kết nối trong khoảng thời gian từ 07 giờ 36 đến 

14 giờ 27 ngày 27/8/2024; 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát 

hành trình; đánh giá việc mất kết nối do bình ắc 

quy cũ, tích điện kém có được coi nguyên nhân 

khách quan, đủ căn cứ để loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

79 28 

PY-

90779-TS 

16,9 

ĐT 20/25 

 

Nguyễn 

Ngọc Nhân  

 

Mất kết nối 

06 giờ 23 

phút: Từ 

09h23 ngày 

27/12/2024 

đến 15h46 

ngày 

27/12/2024  

 

Thời gian mất kết nối dưới 

8 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

 

Tại Biên bản làm việc số 20/BB-LV ngày 

31/01/2025 ghi nhận Tàu cá PY-90779-TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình 06 giờ 23 phút; 

đồng thời ghi nhận lời khai thuyền trưởng do 

thời tiết sóng to gió lớn bất thường đập mạnh 

vào thân tàu làm tàu cá chao lắc mạnh, rơi đổ 

hầu hết các thiết bị trên tàu.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

qua rà soát cho thấy hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ 

tài liệu làm rõ căn cứ để xem xét không xử phạt, 

cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp mạng;   

+ Không có tài liệu hoặc văn bản xác minh điều 

kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc;  

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình để làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không  

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

80 30 

PY-

95348- 

TS 18,50 

Đào       

Thanh 

Tuấn 

Mất   kết   nối 

06     giờ     17 

phút:          Từ 

03h02     

ngày 

15/5/2025 

đến       09h20 

ngày 

15/5/2025 

Thời gian mất kết nối dưới 

8 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  52/BB-LV  ngày 

09/6/2025 ghi nhận Tàu cá PY-95348-TS bị mất 

kết nối 06 giờ 17 phút; đồng thời ghi nhận lời 

khai của thuyền trưởng nguyên nhân mất kết nối 

là do ổn áp bị cháy. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

qua rà soát cho thấy hồ sơ chưa đủ căn cứ để 

khép lại, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối do lỗi kỹ thuật (biên bản kiểm 

tra, sửa chữa ắc quy; xác nhận của cơ sở kỹ thuật 

hoặc nhà cung cấp dịch vụ giám sát hành trình 

về nguyên nhân mất kết nối); 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP  (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

81 31 

PY-

95159- 

TS 16,40 

Trần Văn 

Đợi 

Mất   kết   nối 

06     giờ     41 

phút:          Từ 

02h18     

ngày 

23/5/2025 

ngày 

23/5/2025 

đến       09h00 

Thời gian mất kết nối dưới 

8 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  47/BB-LV  ngày 

02/6/2025 ghi nhận Tàu cá PY-95159-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình trên biển trên 6 giờ; 

đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

nguyên nhân mất kết nối do ổn áp bị  cháy. Hồ 

sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

qua rà soát cho thấy hồ sơ chưa đủ căn cứ để 

khép lại, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối do lỗi kỹ thuật (biên bản kiểm 

tra, sửa chữa ắc quy; xác nhận của cơ sở kỹ thuật 

hoặc nhà cung cấp dịch vụ giám sát hành trình 

về nguyên nhân mất kết nối); + Không có tài 

liệu chứng minh thuyền trưởng đã thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm   g   khoản   

3   Điều   44   Nghị   định   số 26/2019/NĐ-CP  

(được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và  nguyên  nhân  mất  kết  nối  thiết  bị  giám  

sát hành trình để làm căn cứ xem  xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác 

định có hay không 

có hành vi vi 

phạm hành chính.   

Trường   hợp phát  

hiện  hành  vi  vi 

phạm  hành  chính  

thì kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

82 32 

PY-

96417-TS 

17m 

ĐT 02/25 

Nguyễn 

Viết 

Công/1997 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, 

PY 

0h21' - 6h58' 

ngày 

23/12/2024 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tại Biên bản làm việc số 02/BB-LV ngày 

08/01/2025 ghi nhận Tàu cá PY-96417-TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình lắp đặt trên tàu, 

thời gian mất kết nối là 06 giờ 37 phút; đồng 

thời, ghi nhận lời khai của thuyền trưởng về 

nguyên nhân  mất kết nối do thời tiết gió to sóng 

lớn đập mạnh vào tàu làm chao lắc mạnh và 

kiểm tra thiết bị giám sát, bình ắc quy, nguồn thì 

phát hiện bị lỏng dây nguồn. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép lại, không xử phạt. Tuy nhiên, 

qua rà soát cho thấy hồ sơ chưa đủ căn cứ để 

khép lại, cụ thể:  

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối do lỗi kỹ thuật (biên bản kiểm 

tra, sửa chữa ắc quy; xác nhận của cơ sở kỹ 

thuật);  

Không có tài kiệu xác nhận mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ; không có tài liệu chứng minh 

thuyền trưởng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình để làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

83 34 

PY-

96491-TS 

16.4m 

ĐT 9B/25 

Nguyễn 

Đình 

Nhân/1989 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

23h46' ngày 

23/12/2024 - 

05h50' ngày 

24/12/2024 

Thời gian MKN phù hợp 

với kết quả xác nhận của 

Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên. 

Hồ sơ đảm bảo. 

 

Không có chữ ký người 

chứng kiến nhưng có ý 

BBLV số 09B/BB-LV ngày 10/01/2025 xác 

định Tàu cá mất tín hiệu từ 23h46 ngày 

23/12/2024 đến 5h50 ngày 24/12/2024 và cá 

nhân cá nhân có liên quan đến vụ việc trình bày 

là do sóng to, gió lớn, nguồn nối vào bình ắc quy 

bị hở; đồng thời, tại Giấy xác nhận tàu cá khai 

thác của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên cũng 

xác nhận thời gian trên tàu cá không có kết nối. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

kiến "đồng ý" trong biên 

bản làm việc. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay không có thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có văn bản xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

84 35 

PY-

94691-TS 

15.2m 

ĐT 12/25 

Nguyễn 

Đức 

Trạng/1990 

Tuy Hòa, 

PY 

0h25' - 

6h58'ngày 

23/12/2024 

Không có xác nhận của 

Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên; không có kết quả 

xác minh nên nguyên nhân 

MKN trong BBLV là chưa 

đủ cơ sở. 

HS cần bổ sung, điều 

chỉnh. 

 

Không có chữ ký người 

chứng kiến nhưng có ý 

kiến "thống nhất" trong 

biên bản làm việc. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

BBLV số 12/BB-LV ngày 10/01/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 00h25 đến 06h58 ngày 

23/12/2024 và cá nhân cá nhân có liên quan đến 

vụ việc trình bày là do sóng to, gió lớn, lỏng dây 

nguồn. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

văn bản xác minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

85 39 

96117 

15,5 

ĐT 18/25 

Trần Bảo 

Lộc 

Lỗi nhà 

mạng, đã 

được đồng 

bộ lên hệ 

thống 

7 giờ 31 phút 

 

 

Phù hợp; đã được đồng bộ 

lên hệ thống 

 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

BBLV số 19/BB-LV ngày 20/01/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 22h56 ngày 17/12/2024 

đến 7h56 ngày 18/12/2024. Cũng tại BBLV thể 

hiện qua kiểm tra dữ liệu kết nối thiết bị giám 

sát hành trình do Công ty Viettel Phú Yên xác 

nhận thì tàu cá có tín hiệu đầy đủ. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm chỉ có xác nhận tàu cá có tín hiệu 

ngày 17/12/2024, không có hồ sơ xác nhận có 

tín hiệu ngày 18/12/2024. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

86 41 

90779 

16,9 

ĐT 

45/2025 

Nguyễn 

Ngọc Nhân 

thời tiết gió 

rất lớn kèm 

sóng to va 

đập vào thân 

tàu làm rớt 

cọc bình dẫn 

đến mất tín 

hiệu kết nối 

thiết bị 

GSHT; đã có 

văn bản xác 

nhận của nhà 

mạng 

8 giờ 00 phút 

Phù hợp; có xác nhận của 

nhà mạng 

Mất kết nối dưới 9 giờ. 

Chưa được đồng bộ dữ 

liệu lên hệ thống. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

87 44 

PY-

96491-TS 

16.4m 

ĐT 9B/25 

Nguyễn 

Đình 

Nhân/1989 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

23h46' ngày 

23/12/2024 - 

05h50' ngày 

24/12/2024 

Thời gian MKN phù hợp 

với kết quả xác nhận của 

Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên. 

Hồ sơ đảm bảo. 

 

Không có chữ ký người 

chứng kiến nhưng có ý 

kiến "đồng ý" trong biên 

bản làm việc. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

BBLV số 09B/BB-LV ngày 10/01/2025 xác 

định Tàu cá mất tín hiệu từ 23h46 ngày 

23/12/2024 đến 5h50 ngày 24/12/2024 và cá 

nhân cá nhân có liên quan đến vụ việc trình bày 

là do sóng to, gió lớn, nguồn nối vào bình ắc quy 

bị hở; đồng thời, tại Giấy xác nhận tàu cá khai 

thác của Đài Thông tin duyên hải Phú Yên cũng 

xác nhận thời gian trên tàu cá không có kết nối. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay không có thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có văn bản xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

88 45 

PY-

94691-TS 

15.2m 

ĐT 12/25 

Nguyễn 

Đức 

Trạng/1990 

Tuy Hòa, 

PY 

0h25' - 

6h58'ngày 

23/12/2024 

Không có xác nhận của 

Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên; không có kết quả 

xác minh nên nguyên nhân 

MKN trong BBLV là chưa 

đủ cơ sở. 

HS cần bổ sung, điều 

chỉnh. 

BBLV số 12/BB-LV ngày 10/01/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ 00h25 đến 06h58 ngày 

23/12/2024 và cá nhân cá nhân có liên quan đến 

vụ việc trình bày là do sóng to, gió lớn, lỏng dây 

nguồn. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Không có chữ ký người 

chứng kiến nhưng có ý 

kiến "thống nhất" trong 

biên bản làm việc. 

Kiến nghị: Không phải 

lập hồ sơ XPVPHC. 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

văn bản xác minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn. 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

89 

2 

(Ph

ụ 

lục 

4-

202

4) 

PY 90839 

TS 

ĐT 60/24 

 

Đặng Văn 

Cư/ 

Tống Văn 

Trung 

Mất kết nối  

24 giờ 03 

phut 

04h34 ngày 

09/5 đến 

08h37 ngày 

10/5/2024 

Sau khi phát hiện chủ tàu 

đã đóng tiền khắc phục. 

- Dữ liệu Viettel cung cấp 

đầy đủ vị trí tàu cá trong 

thời gian ngắt kết nối do 

hết tiền. 

Xem xét đóng hồ sơ. 

Kiến nghị: Chi Cục Thuỷ 

sản và Biển đảo đề nghị 

đơn vị cung cấp thiết bị 

giám sát hành trình cập 

nhật, nâng cấp hệ thống. 

Chủ tàu chú ý kiểm tra 

thiết bị, tiền thuê bao trước 

khi xuất bến. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai hết tiền thuê 

bao GSHT (Vợ của chủ Tàu bệnh sốt cao không 

đi đóng kịp) 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

90 3 

90847/15,

05 

ĐT 83/24 

Nguyễn 

Văn Thành 

Mất kết nối 

từ 0h08 ngày 

16/7/2024 

đến 8h37 

ngày 

16/7/2024 

Nguyên nhân mất kết nối 

do VMS không có tín hiệu; 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của đài thông tin 

duyên hải thể hiện có 02 

thời gian mất kết nối: 0h09 

ngày đến 7h40 ngày 

16/7/2024 và xác nhận lúc 

5h46 ngày 16/7/2024 có 

báo vị trí tàu. 

Kiến nghị: Bổ sung đầy 

đủ tài liệu theo quy định. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

91 7 

96264/15,

5 

ĐT 88/24 

Trần Ngọc 

Sang/Trần 

Giã 

Mất kết nối 

từ 0h00 đến 

12h00 ngày 

19/8/2024 

Do không nộp phí sử dụng 

hệ thống giám sát; có giấy 

xác nhận báo cáo vị trí tàu 

của đài thông tin duyên hải 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai hết tiền thuê 

bao GSHT. 

- Theo Biên bản làm việc là thiết bị GSHT bị 

mất kết nối với hệ thống, tuy nhiên Giấy xác 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

và giấy xác nhận việc 

không nộp phí của Đài 

thông tin duyên hải Phú 

Yên 

nhận tình trạng mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ GSHT đề ngày 06/9/2024 là có tín hiệu 

và Giấy xác nhận tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ GSHT đề ngày 05/9/2024 là 

không có tín hiệu. 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

92 8 

90007/15,

5 

ĐT 86/24 

Trần Như 

Mất kết nối 

từ 14h14 

ngày 

12/8/2024 

đến 09h10 

ngày 

13/8/2024 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của cơ quan cung 

cấp hệ thống giám sát. 

Kiến nghị: Bổ sung tài liệu 

đầy đủ theo quy định. 

Lý do MKN: không rõ nguyên nhân, thuyền 

trưởng khai luôn kiểm tra thiết bị và thực hiện 

đúng quy định. 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

93 9 

90847/15,

05 

ĐT 83/24 

Nguyễn 

Văn Thành 

Mất kết nối 

từ 0h08 ngày 

16/7/2024 

đến 8h37 

ngày 

16/7/2024 

Do VMS không có tín 

hiệu; giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu của đài thông 

tin duyên hải thể hiện có 

02 thời gian mất kết nối: 

0h09 ngày đến 7h40 ngày 

16/7/2024 và xác nhận lúc 

5h46 ngày 16/7/2024 có 

báo vị trí tàu. 

Kiến nghị: Bổ sung tài liệu 

đầy đủ theo quy định. 

Tại Biên bản làm việc số 83/BB-LV ngày 

20/7/2024 ghi nhận: Tàu cá PY-90847 bị mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình trong thời 

gian 08 giờ 37 phút; đồng thời ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng rằng sau khi kiểm tra thiết bị 

VMS không thấy tín hiệu, thuyền trưởng đã sử 

dụng máy VX-1700 để nhắn tin báo vị trí về bờ 

theo quy định. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định khép 

hồ sơ, không xử phạt. Tuy nhiên, hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem xét 

không xử phạt, cụ thể: 

+ Không thống nhất về thời gian mất kết nối: 

Biên bản làm việc ghi nhận tàu mất tín hiệu từ 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

0 giờ 08 đến 08 giờ 37 phút ngày 16/5/2024. 

Tuy nhiên, Giấy xác nhận vị trí tàu cá do Viettel 

Phú Yên cung cấp ghi nhận tàu mất tín hiệu từ 

00 giờ 09 đến 07 giờ 40 ngày 16/7/2024, không 

trùng khớp với thời gian ghi trong biên bản. Hồ 

sơ không có tài liệu xác minh làm rõ sự khác 

biệt này. 

+ Giấy xác nhận tàu cá khai thác, dịch vụ khai 

thác hải sản trên các vùng biển xa do Chi cục 

Thủy sản tỉnh Phú Yên cấp lại để trống ngày 

tháng năm, không có chữ ký, ghi rõ họ tên người 

có thẩm quyền và không được đóng dấu xác 

nhận, nên không đảm bảo giá trị pháp lý. 

+ Không có văn bản hoặc tài liệu làm rõ nguyên 

nhân mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. 

+ Không có tài liệu xác minh việc thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP). 

+ Không có ý kiến, đánh giá của người có thẩm 

quyền về tính chất, mức độ và nguyên nhân mất 

kết nối để làm căn cứ xem xét việc loại trừ hay 

không loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính. 

94 10 
90477/15 

ĐT 82/24 

Nguyễn Thị 

Thi/Phạm 

Văn Ngà 

Lần 1:22h33 

ngày 

03/7/2024 

đến 06h30 

ngày 

04/7/2024; 

lần 2: 04h34 

đến 12h34 

ngày 

12/7/2024 

Do nguồn điện yếu; có 

giấy xác nhận báo cáo vị 

trí tàu của đài thông tin 

duyên hải. 

Kiến nghị: Bổ sung tài liệu 

đầy đủ theo quy định. 

Tại Biên bản làm việc số 136/BB-LV ngày 

07/9/2024 ghi nhận Tàu cá PY-95282-TS bị mất 

kết nối giám sát hành trình 02 lần, tổng thời gian 

mất kết nói là 07 giờ 44 phút; ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng là sau khi phát hiện mất kết 

nối đã liên lạch về nhà để liên hệ nhà cung cấp 

để kiểm tra, hướng dẫn khắc phục, cho rằng 

nguyên nhân bị mất kết nối là nguồn điện không 

ổn định. Hồ sơ kèm theo có Giấy xác nhận vị trí 

tàu cá của Đài thông tin duyên hải Phú Yên thể 

hiện trong khoảng thời gian từ 22 giờ 33 ngày 

03/7/2024 đến 06 giờ 30 ngày 04/7/2024 và từ 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

04 giờ 34 đến 12 giờ 34 ngày 12/7/2024 tàu cá 

vẫn có tín hiệu kết nối giám sản hành trình. 

Hồ sơ được xác định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ cho 

thấy chưa đầy đủ căn cứ, cụ thể:  

+ Giấy xác nhận do Chi cục Thủy sản tỉnh Phú 

Yên cấp lại để trống ngày tháng năm, không có 

chữ ký, không ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền và không được đóng dấu xác nhận, do đó 

không đảm bảo giá trị pháp lý; không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối do lỗi kỹ thuật; 

 + Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

có hành vi vi phạm hay không để có cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt 

95 11 

92232/16,

5 

ĐT 81 

Trần 

Cư/Trần 

Văn Cương 

Mất kết nối 

từ 5h30 đến 

16h46 ngày 

01/7/2024 

Do nguồn điện yếu; có 

giấy xác nhận báo cáo vị 

trí tàu của đài thông tin 

duyên hải. 

 Kiến nghị: Bổ sung tài 

liệu đầy đủ theo quy định. 

Tại Biên bản làm việc số 81/BB-LV ngày 

17/7/2024 ghi nhận Tàu cá PY 92232 – TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình 11 giờ 15 phút; 

đồng thời, ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

nguyên nhân bị mất kết nối là do nguồn điện 

yếu. Trong hồ sơ có Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Đài thông tin duyên hải Phú Yên thể hiện từ 

5 giờ 30 đến 16 giờ 46 ngày 01/7/2024 bị mất 

kết nối. 

Hồ sơ được xác định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ cho 

thấy chưa đầy đủ căn cứ, cụ thể:  

+ Giấy xác nhận do Chi cục Thủy sản tỉnh Phú 

Yên cấp lại để trống ngày tháng năm, không có 

chữ ký, không ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền và không được đóng dấu xác nhận, do đó 

không đảm bảo giá trị pháp lý; 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối do lỗi kỹ thuật; 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền.. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

26/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình để làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

96 12 
96149 

ĐT 78/24 

Nguyễn 

Đợi (Tên 

chủ thuyền 

theo hồ sơ 

là Nguyễn 

Khắc Qui) 

Mất kết nối 

từ 9h43 ngày 

05/6/2024 

đến 12h46 

ngày 

06/6/2024 

Thời tiết xấu ảnh hưởng 

đến nguồn điện của hệ 

thống; có giấy xác nhận 

báo cáo vị trí tàu của đài 

thông tin duyên hải  

Tại Biên bản làm việc số 78/BB-LV ngày 

19/6/2024 ghi nhận Tàu cá PY 96149 – TS bị 

mất kết nói 27 giờ; đồng thời ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng về nguyên nhân bị mất kết 

nối do có mưa giông, sấm xét là ảnh hưởng đến 

nguồn điện không ổn định. Hồ sơ có kèm Giấy 

xác nhận vị trí của Viettel Phú Yên thể hiện từ 

9 giờ 43 ngày 05/6/2024 đến 12 giờ 46 ngày 

06/6/2024 bị mất kết nối.  

Hồ sơ được xác định thuộc trường hợp khép lại, 

không xử phạt. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ cho 

thấy chưa đầy đủ căn cứ, cụ thể:  

+ Giấy xác nhận do Chi cục Thủy sản tỉnh Phú 

Yên cấp lại để trống ngày tháng năm, không có 

chữ ký, không ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền và không được đóng dấu xác nhận, do đó 

không đảm bảo giá trị pháp lý;  

+ Không có tài liệu hoặc xác minh về điều kiện 

thời tiết tại thời điểm xảy ra sự việc; 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối do lỗi kỹ thuật; 

+ Không có tài liệu chứng minh thuyền trưởng 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền.. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

hành trình để làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi phạm hành chính 

hay không. 

97 13 

PY-

92122- 

TS 

15,20 

Huỳnh       

Đức Lưu 

Mất kết nối 

từ 12h35 

28/11/2024. 

Tính         đến 

ngày 

01/12/2024 

với  tổng  

thời gian: 03 

ngày 

19     giờ     37 

phút 

Ngày  28/11/2024  tàu  bị  

sét đánh dẫn đến hỏng hệ 

thống điện  +  thông  tin  

liên  lạc  (có xác nhận đảo 

Tốc Tan Vùng 4 Hải 

Quân) và neo tại Đảo Tốc 

Tan  đến  09/12/2024  rồi  

vào bờ, quá trình vào bờ có 

thuyền vi bị thường nên 

cập đảo Song Tử Tây ngày 

11/12/2024 (có xác nhận 

của Chỉ huy trưởng Đảo).  

Ngày  13/12/2024  vào bờ  

đến  15/12/2024  cập  cảng 

Vũng Rô. Nguyên nhân 

khách quan. 

Kiến nghị: Đóng hồ sơ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  188/BB-LV  ngày 

17/12/2024  ghi  nhận  Tàu  cá  PY-92122-TS  

bị mất kết nối giám sát hành trình trên 06 giờ; 

đồng thời,  ghi   nhận  lời   khai  của  thuyền  

trưởng nguyên nhân mất kết nối là do bị sét 

đánh dẫn đến hỏng hệ thống điện và thông tin 

liên lạc và neo tại Đảo Tốc Tan đến 09/12/2024 

rồi vào bờ, quá trình vào bờ có thuyền vi bị 

thường nên cập đảo Song Tử Tây ngày 

11/12/2024 (có xác nhận của Chỉ huy trưởng 

Đảo). Ngày 13/12/2024 vào bờ đến 15/12/2024 

cập cảng Vũng Rô. Hồ sơ có kèm theo Biên bản 

xác nhận hư hỏng thiết bị do anh hưởng thời tiết 

xấu của Đảo Tốc Tan; Giấy xác  nhận  Tàu  cá  

bị  hư  hỏng  do  thời tiết xấu; Biên bản kiểm tra 

sửa chữa bảo hành thiết bị. Hồ sơ được xác định 

thuộc trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. 

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ 

cho thấy chưa đầy đủ căn cứ, cụ thể:  

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về việc các 

nguyên nhân này có đủ cơ sở để loại trừ trách 

nhiệm  vi  phạm  hay  không,  nhằm  làm  căn  

cứ 

khép lại vụ việc, không xử phạt. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 

98 17 

92628 

15.2m 

ĐT 95/24 

Huỳnh Văn 

Nhiệm/197

9 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, 

PY 

MKN từ 

8h57-16h28' 

ngày 

02/10/2024 

Có biên bản xác minh của 

Thanh tra sở Nông nghiệp 

và PTNT nhưng không có 

kết luận không xử phạt hay 

quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

Kiến nghị: Hoàn thiện hồ 

sơ để đóng. 

Tại mục số 12 Biên bản xác minh số 02/BB-XM 

ngày 23/10/2024 của Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã thể hiện trong khoảng thời gian từ 

8h57-16h28' ngày 02/10/2024 tàu cá có tín hiệu 

kết nối theo Giấy xác nhận tàu cá khai thác của 

Viettel Phú Yên. 

(Không có hành vi vi phạm theo như BBLV và 

BBVPHC) 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tham mưu 

UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường để đưa số 

lượng tàu cá này 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ra khỏi danh sách 

hồ sơ vi phạm. 

99 2 

PY 90846 

TS 

15.1 

ĐT 44/25 

Đặng Ngọc 

Nhật/ Đỗ 

Trần Lực 

Mất kết nối 

09 giờ 43 

phút 

Mất kết nối do nguyên 

nhân khách quan; sau khi 

phát hiện chủ tàu đã khắc 

phục; dữ liệu do Đài thông 

tin Duyên hải Phú Yên 

cung cấp tàu chỉ mất kết 

nối 06 giờ 37 phút  

Kiến nghị: Đề nghị Chi 

cục Thuỷ sản và Biển đảo 

phối hợp đơn vị quản lý 

GSHT nâng cao, đồng bộ 

hệ thống GSHT 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do đứt dây 

điện (MKN từ 21h14 phút ngày 12/04/2025 đến 

06h57 phút ngày 13/4/2025). 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

100 4 

PY-

94691-TS 

15,2 

ĐT 37/25 

Nguyễn Thị 

Tâm/ 

Nguyễn 

Đức Trạng 

Mất kết nối 

giám sát 

hành trình 02 

lần: 

- Lần 1: 

08h29 ngày 

24/02/2025 

đến 20h10 

ngày 

24/02/2025(

Mất kết nối 

trên 11 giờ) 

- Lần 2: Từ 

08h10 ngày 

08/3/2025đế

n 14h12 ngày 

08/3/2025 

(Mất kết nối 

06 giờ 01 

phút) 

 

- Kết quả cung cấp của Đài 

thông tin duyên hải Phú 

Yên xác định có giám sát 

hình trình báo vị trí tàu 

theo quy định. Việc mất 

kết nối GSHT là do hệ 

thống chưa đồng bộ. 

- Sau khi mất kết nối đã có 

03 cuộc gọi (06h/cuộc) để 

báo cáo toạ độ tàu theo 

quy định. 

Kiến nghị: 

- Cần kiểm tra, thay thế 

các thiết bị, hệ thống điện 

đảm bảo trước khi ra khơi. 

- Đề nghị Chi cục Thuỷ 

sản và Biển đảo phối hợp 

đơn vị quản lý GSHT nâng 

cao, đồng bộ hệ thống 

GSHT 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do lỏng dây 

nguồn điện bình ắc quy. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch vụ GSHT tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

101 6 

PY-

91125-

TS/ 

15 

ĐT 48/25 

Trần Văn 

Đông 

Mất kết nối 

giám sát 

hành trình từ 

02h49 ngày 

24/5/2025 

đến 14h45 

ngày 

26/5/2025 

(59 giờ 56 

phút) 

- Có bản ghi GSHT thể 

hiện lần cuối cùng ghi 

nhận toạ độ trước khi mất 

kết nối. Có tin nhắn VX-

1700 thể hiện toạ độ tàu kể 

từ khi mất kết nối GSHT 

đến khi có kết nối lại. Có 

biên bản kiểm tra của đơn 

vị cung cấp thiết bị GSHT 

xác định thiết bị hỏng. Vì 

vậy, việc mất kết nối 

GSHT là khách quan và 

thuyền trưởng đã thực hiện 

đúng các quy định. 

Kiến nghị: Cần kiểm tra, 

thay thế các thiết bị, hệ 

thống điện đảm bảo trước 

khi ra khơi. 

Lý do MKN: Theo hồ sơ là do thiết bị GSHT bị 

hỏng 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

102 8 

PY-

91469-

TS/ 

15,2 

ĐT 50/25 

Phú Tấn 

Đạt 

Mất kết nối 

giám sát 

hành trình từ 

02h30 ngày 

08/6/2025 

đến 14h07 

ngày 

09/6/2025 

(35 giờ 37 

phút) 

Sau khi phát hiện GSHT bị 

sự cố, thuyền trưởng đã 

liên lạc với gia đình để 

thông báo vị trí cho Cơ 

quan chức năng. Căn cứ 

Biên bản làm việc xác định 

có 03 cuộc gọi (06h/cuộc) 

theo quy định qua tổng đài 

tự động thông báo vị trí 

của tàu. 

Căn cứ dữ liệu xác định 

thuyền trưởng đã thực hiện 

đúng quy định khi GSHT 

mất kết nối. 

Kiến nghị: Cần kiểm tra, 

thay thế các thiết bị, hệ 

thống điện đảm bảo trước 

khi ra khơi. 

Lý do MKN: Theo hồ sơ là do thiết bị GSHT bị 

hỏng 

Tồn tại, hạn chế: Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay không có thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

103 9 

PY-

90288-TS 

15,3m 

ĐT 51/25 

 

Nguyễn 

Văn Cháu 

MKN từ 

05h23’ ngày 

28/6/2025 – 

14h37’ ngày 

28/6/2025 

(9h14’) 

Sau khi phát hiện GSHT bị 

sự cố, thuyền trưởng đã sử 

dụng VX-1700 nhắn 4 tin 

báo vị trí về bờ (đúng 6 

giờ/lần) 

Căn cứ dữ liệu xác định 

thuyền trưởng đã thực hiện 

đúng quy định khi GSHT 

mất kết nối. 

Kiến nghị: Đóng hồ sơ. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng khai do đầu nối 

dây nguồn của thiết bị GSHT với ổn áp bị xi, hở 

gây tình trạng mất nguồn. 

Hồ sơ không có tài liệu xác minh thuyền trưởng 

có hay không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

104 13 

PY-

92122- 

TS 

15,20 

Huỳnh       

Đức Lưu 

Mất kết nối 

từ 12h35 

28/11/2024. 

Tính         đến 

ngày 

01/12/2024 

với  tổng  

thời gian: 03 

ngày 

19     giờ     37 

phút 

Ngày  28/11/2024  tàu  bị  

sét đánh dẫn đến hỏng hệ 

thống điện  +  thông  tin  

liên  lạc  (có xác nhận đảo 

Tốc Tan Vùng 4 Hải 

Quân) và neo tại Đảo Tốc 

Tan  đến  09/12/2024  rồi  

vào bờ, quá trình vào bờ có 

thuyền vi bị thường nên 

cập đảo Song Tử Tây ngày 

11/12/2024 (có xác nhận 

của Chỉ huy trưởng Đảo).  

Ngày  13/12/2024  vào bờ  

đến  15/12/2024  cập  cảng 

Vũng Rô. Nguyên nhân 

khách quan. 

Kiến nghị: Đóng hồ sơ. 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  188/BB-LV  ngày 

17/12/2024  ghi  nhận  Tàu  cá  PY-92122-TS  

bị mất kết nối giám sát hành trình trên 06 giờ; 

đồng thời,  ghi   nhận  lời   khai  của  thuyền  

trưởng nguyên nhân mất kết nối là do bị sét 

đánh dẫn đến hỏng hệ thống điện và thông tin 

liên lạc và neo tại Đảo Tốc Tan đến 09/12/2024 

rồi vào bờ, quá trình vào bờ có thuyền vi bị 

thường nên cập đảo Song Tử Tây ngày 

11/12/2024 (có xác nhận của Chỉ huy trưởng 

Đảo). Ngày 13/12/2024 vào bờ đến 15/12/2024 

cập cảng Vũng Rô. Hồ sơ có kèm theo Biên bản 

xác nhận hư hỏng thiết bị do anh hưởng thời tiết 

xấu của Đảo Tốc Tan; Giấy xác  nhận  Tàu  cá  

bị  hư  hỏng  do  thời tiết xấu; Biên bản kiểm tra 

sửa chữa bảo hành thiết bị. Hồ sơ được xác định 

thuộc trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. 

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ 

cho thấy chưa đầy đủ căn cứ, cụ thể:  

+ Không có tài liệu hoặc văn bản thể hiện ý kiến, 

đánh giá của người có thẩm quyền về việc các 

nguyên nhân này có đủ cơ sở để loại trừ trách 

nhiệm  vi  phạm  hay  không,  nhằm  làm  căn  

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đề 

nghị khép hồ 

sơ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

cứ 

khép lại vụ việc, không xử phạt. 

105 13 

92017 

16,2 

ĐT 27/25 

Kiều Thái 

Thành 

Lỗi nhà 

mạng; 

thuyền 

trưởng 

không phát 

hiện được; 

đã có văn 

bản xác nhận 

của nhà 

mạng 

17 giờ 25 

phút 

 

Phù hợp; đã có văn bản 

xác nhận của nhà mạng. 

Kiến nghị: Đề nghị nhà 

mạng đồng bộ lên hệ thống 

Tại Biên bản làm việc số 27/BB-LV ngày 

12/3/2025 ghi nhận Tàu cá PY - 92017 - TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển từ 23 

giờ 10 phút ngày 13/02/2025 đến 16 giờ 36 phút 

ngày 14/02/2025, tổng thời gian mất kết nối 17 

giờ 25 phút; ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

là không phát hiện bị mất kết nối. Hồ sơ gửi kèm 

có Giấy xác nhận vị trí tàu cá của Đài Thông tin 

Duyên hải Phú Yên thể hiện có tín hiệu kết nối 

từ 23 giờ mất kết nối từ 11 giờ 03 phút đến 16 

giờ 36 phút ngày 14/02/2025. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ chưa có tài liệu thể hiện việc xác minh 

lại thời gian mất kết nối của tàu cá. Theo Biên 

bản làm việc số 27/BB-LV ghi nhận thời gian 

mất kết nối từ 23 giờ 10 phút ngày 13/02/2025 

đến 16 giờ 36 phút ngày 14/02/2025. Tuy nhiên, 

Giấy xác nhận vị trí tàu cá của Đài Thông tin 

Duyên hải Phú Yên lại thể hiện tàu có tín hiệu 

kết nối từ 23 giờ ngày 13/02/2025 và chỉ mất kết 

nối từ 11 giờ 03 phút đến 16 giờ 36 phút ngày 

14/02/2025 (kèm theo hồ sơ).  

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình xác định về nguyên nhân mất kết 

nối nhằm đối chiếu và làm rõ tình trạng sự cố;  

Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền về tính chất, mức độ và 

nguyên nhân mất kết nối để làm rõ cơ sở xác 

định không có vi phạm hành chính, làm căn cứ 

cho việc khép hồ sơ, không xử phạt. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

106 14 

96779 

15,05 

ĐT 32/25 

Lương 

Công Hưng 

Nguồn điện 

yếu làm thiết 

bị mất kết 

nối; thuyền 

trưởng đã 

khắc phục 

nhưng không 

được; đã có 

xác nhận của 

nhà mạng 

24 giờ 58 

phút và 89 

giờ 46 phút 

Phù hợp; đã có xác nhận 

của nhà mạng. 

Kiến nghị: Đề nghị nhà 

mạng đồng bộ lên hệ 

thống. 

Tại Biên bản làm việc số 32/BB-LV ngày 

05/104/2025 ghi nhận Tàu cá PY- 96779-TS do 

ông Lương Công Hưng làm thuyền trưởng, bị 

mất kết nối giám sát hành trình 02 lần; ghi nhận 

lời khai của thuyền trưởng về nguyên nhân mất 

kết nối là do nguồn điện yếu làm thiết bị mất kết 

nối; thuyền trưởng đã khắc phục nhưng không 

được.  

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ có kèm theo 02 Giấy xác nhận vị trí tàu 

do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

cung cấp có thông tin không phù hợp với Biên 

bản làm việc số 32/BB-LV (chủ tàu: Huỳnh Thị 

Tê; thuyền trưởng: Nguyễn Kim Huyện; thời 

điểm báo cáo vị trí thuộc năm 2024), không 

khớp với thông tin trong Biên bản làm việc số 

32/BB-LV. 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình xác định về nguyên nhân mất kết 

nối nhằm đối chiếu và làm rõ tình trạng sự cố; 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối để làm rõ cơ sở xác 

định không có vi phạm hành chính, làm căn cứ 

cho việc khép hồ sơ, không xử phạt. 

Do đó, hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu và 

chứng cứ để xác định rõ nguyên nhân và loại trừ 

trách nhiệm vi phạm hành chính theo quy định 

pháp luật. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

107 15 

90901 

15,4 

ĐT 35/25 

Trần Trung 

Hải 

do dây nguồn 

nối với bình 

ắc quy bị hở. 

Phù hợp; đã có xác nhận 

của nhà mạng. 

Tại Biên bản làm việc số 35/BB-LV ngày 

07/4/2025 ghi nhận Tàu cá PY - 90901- TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển 02 lần; 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Kiểm tra 

phát hiện và 

khắc phục 

ngay; có xác 

nhận của nhà 

mạng 

8 giờ 13 

phút; 9 giờ 

42 phút 

Kiến nghị: Đề nghị nhà 

mạng đồng bộ lên hệ 

thống. 

đồng thời ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

về nguyên nhân mất kết nối: lần 1 do dây nguồn 

nối với bình ắc quy bị hở, đã thực hiện kiểm tra 

và khắc phục ngay; lần 2 do lỗi hệ thống. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

đảm bảo đầy đủ tài liệu , chứng cứ làm rõ căn 

cứ để không xử phạt, cụ thể:  

+ Hồ sơ kèm theo có Báo cáo số 

1237/VISHIPEL-CSKD của Công ty TNHH 

MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam xác 

nhận “Vào lúc 08 giờ ngày 31/03/2023, máy 

chủ cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá 

của Công ty bị tràn phiên truy nhập dịch vụ, 

khiến máy chủ không thể đồng bộ dữ liệu hành 

trình của tàu cá sang phần mềm giám sát hành 

trình của Cục Thủy sản và Kiểm ngư theo đúng 

khung thời gian quy định dẫn đến tình trạng tàu 

cá bị mất kết nối. Tuy nhiên, việc công ty xác 

nhận mốc “thời gian 31/03/2023” là không 

trùng với thời gian mất kết nối được ghi nhận 

tại Biên bản làm việc là “ngày 31/3/2025 và 

ngày 31/3/2025”;  

+ Không có tài liệu xác minh nguyên nhân dây 

nguồn nối với bình ắc quy bị hở (lần 1) như biên 

bản kiểm tra, sửa chữa của cơ sở kỹ thuật;  

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân của cả hai lần mất kết nối để 

làm rõ cơ sở xác định không có vi phạm hành 

chính, làm căn cứ cho việc khép hồ sơ, không 

xử phạt. 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

108 16 
95201/

15,1 

Lê    Thị    

Kim 

Nga/Nguyễ

n Văn Tín 

Mất kết nối 

từ 14h47     

ngày 

16/02/2025 

Nguyên nhân do thiết bị 

giám sát  của  tàu  bị  hỏng,  

có  biên bản kiểm tra sửa 

chữa thiết bị và bản phô tô 

Tại  Biên  bản  làm  việc  số  07/BB-LV  ngày 

18/02/2025 ghi nhận: Tàu cá PY-95201-TS bị 

mất  kết nối  giám sát  hành trình với tổng thời 

gian 45 giờ 12 phút; đồng thời ghi nhận lời khai 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đến       12h00 

ngày 

18/02/2025 

việc báo cáo vị trí bằng 

máy nhắn tin. Kiến nghị: 

Bổ sung đầy đủ tài liệu 

theo quy định. 

của  thuyền  trưởng  cho  biết  khi  mất  kết  nối 

thuyền  trưởng  không  phát  hiện,  chỉ  đến  khi 

được người nhà thông báo mới biết sự việc. Hồ 

sơ có kèm theo hình ảnh chụp vị trí tọa độ tại 

thời điểm mất kết nối và Biên bản kiểm tra, sửa 

chữa bảo hành thiết bị của Đài Thông tin duyên 

hải Phú Yên, trong đó ghi nhận thiết bị bị lỗi do 

hỏng hộp điều khiển. Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường  hợp  khép  hồ  sơ,  

không  xử  phạt.  Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà 

soát cho thấy hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu 

làm rõ căn cứ để xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có văn bản hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của cung cấp dịch vụ giám sát 

hành trình xác định về nguyên nhân mất kết nối 

nhằm đối chiếu và làm rõ tình trạng sự cố; 

+  Không  có  tài  liệu  thể  hiện  việc  xác  minh 

thuyền trưởng đã sử dụng các thiết bị thông tin 

liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm 

giám sát tàu cá khi thiết bị giám sát hành trình 

tàu cá bị hỏng  theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ- 

CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối để làm rõ cơ sở xác 

định không có vi phạm hành chính, làm căn cứ 

cho việc khép hồ sơ, không xử phạt. 

Do đó, hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu và 

chứng cứ để xác định rõ nguyên nhân và loại trừ 

trách nhiệm vi phạm hành chính theo quy định 

pháp luật. 

củng cố hồ sơ để 

xác 

định có hay không 

có hành vi vi 

phạm hành chính.   

Trường   hợp phát  

hiện  hành  vi  vi 

phạm  hành  chính  

thì kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

109 17 

90198/17,

19 

ĐT 38/25 

Lê Văn Bé 

Mất kết nối 

từ 01h46 

ngày 

06/4/2025 

Nguyên nhân do thiết bị 

giám sát của tàu bị hỏng, 

có giấy xác nhận vị trí tàu 

Tại Biên bản làm việc số 38/BB-LV ngày 

08/04/2025 ghi nhận Tàu cá PY - 90198 - TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình trên biển 14 giờ 

50 phút; ghi nhận lời khai của thuyền trưởng về 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

đến 15h56 

ngày 

06/4/2025 

của đài thông tin duyên 

hải. 

Kiến nghị: Bổ sung đầy đủ 

tài liệu theo quy định. 

nguyên nhân mất kết nối do một đoạn dây 

nguồn nối từ bình điện dưới cabin lên ắc quy bị 

cháy xén nên mất tín hiệu; sau khi phát hiện mất 

kết nối thuyền trưởng đã liên hệ với người nhà 

để báo và đã dùng máy nhắn tin VX 1700 nhắn 

về bờ. Hồ sơ kèm theo có Giấy xác nhận vị trí 

tàu cá của Đài thông tin duyên hải Phú Yên thể 

hiện Tàu cá bị mất kết nối trong khoảng thời 

gian từ 01 giờ 46 ngày 06/4/2025 đến 15 giờ 56 

ngày 06/4/2025. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên đế trống 

ngày, tháng, năm và không ký tên, đóng dấu, ghi 

rõ họ tên là chưa đảm bảo giá trị pháp lý; 

+ Không có tài liệu xác minh nguyên nhân dây 

nguồn nối với bình ắc quy bị cháy như biên bản 

kiểm tra, sửa chữa của cơ sở kỹ thuật; 

+ Không có tài liệu thể hiện việc xác minh 

thuyền trưởng đã sử dụng các thiết bị thông tin 

liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm 

giám sát tàu cá khi thiết bị giám sát hành trình 

tàu cá bị hỏng theo quy định tại điểm g khoản 3 

Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP); 

 + Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân của cả hai lần mất kết nối để 

làm rõ cơ sở xác định không có vi phạm hành 

chính, làm căn cứ cho việc khép hồ sơ, không 

xử phạt. 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

110 18 

90187/15,

1 

ĐT 39/25 

Lương 

Công Hoan 

(Theo hồ sơ 

tên thuyền 

trưởng là 

Lương 

Công 

Quang) 

Mất kết nối 

từ 4h58 ngày 

31/3/2025 

đến 16h46 

ngày 

31/3/2025 

Nguyên nhân do lỗi hệ 

thống của công ty cung 

cấp thiết bị, có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu của 

đài thông tin duyên hải và 

công văn của công ty cung 

cấp hệ thống giám sát về 

việc lỗi hệ thống 

Tại Biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-

VPHC ngày 10/4/2025 xác định Tàu cá PY- 

90187-TS do Lương Công Quang làm thuyền 

trưởng có hành vi vi phạm “không thực hiện 

đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám 

sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được 

thông tin dữ liệu về tàu cá về Trung tâm dữ liệu 

giám sát hành trình…” quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP; 

ghi nhận lời khai của thuyền trưởng về nguyên 

nhân mất kết nối do hệ thống Vishipel bị lỗi hệ 

thống. Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận báo 

cáo vị trí tàu cá của Đài thông tin duyên hải Phú 

Yên; Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thông 

tin Điện tử Hàng hải Việt nam về sự cố mất tín 

hiệu của thiết bị giám sát hành trình, trong đó 

xác định máy chủ không thể đồng bộ dữ liệu 

hành trình của tàu cá sang phần mềm giám sát 

hành trình của Cục Thủy sản và Kiểm ngư theo 

đúng khung thời gian quy định dẫn đến tình 

trạng tàu cá bị mất tín hiệu trên hệ thống giám 

sát hành trình. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, tuy nhiên, trong hồ sơ 

không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá của 

người có thẩm quyền về căn cứ để khép hồ sơ, 

không xử phạt 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

111 19 

96462/15,

05 

ĐT 40/25 

Lê Duy 

Phát 

Mất kết nối 

từ 4h15 ngày 

27/02/2025 

đến 14h16 

ngày 

27/02/2025 

Nguyên nhân do hệ thống 

giám sát hành trình của tàu 

chưa đồng bộ với hệ thống 

giám sát tàu cá của Cục. 

Kiến nghị: Bổ sung đầy đủ 

tài liệu theo quy định. 

Tại Biên bản làm việc số  40/BB-LV ngày 

08/4/2025 ghi nhận Tàu cá PY-96462-TS bị mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình  trên biển 10 

giờ 01 phút; ghi nhận lời khai của thuyền trưởng 

là không rõ nguyên nhân mất kết nối. Hồ sơ có 

kèm theo Giấy xác nhận tàu cá khai thác và vị 

trí khai thác của Chi cục Thủy sản xác nhận có 

tín hiệu hệ thống. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định thuộc 

trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. Tuy 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ chưa 

bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để xem 

xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có giấy xác nhận về tình trạng mất kết 

nói của nhà cung cấp; 

+ Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân mất kết nối thiết bị giám sát 

hành trình để làm căn cứ xác định không có 

hành vi vi phạm để khép hồ sơ, không xử phạt. 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

112 20 

90312/17,

4 

ĐT 41/25 

Trần 

Bông/Trần 

Văn Tuyền 

Mất kết nối 

từ 01h03 

ngày 

21/02/2025 

đến 07h22 

ngày 

21/02/2025 

và 15h23 

ngày 

21/2/2025 

đến 7h24 

ngày 

22/02/2025 

Nguyên nhân do hệ thống 

giám sát hành trình của tàu 

chưa đồng bộ với hệ thống 

giám sát tàu cá của Cục, có 

giấy xác nhận báo cáo vị 

trí tàu của đài thông tin 

duyên hải. 

Kiến nghị: Bổ sung đầy đủ 

tài liệu theo quy định. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

113 21 

92143/16,

4 

ĐT 47/25 

Nguyễn Hồ 

Đức/Nguyễ

n Đức Toàn 

Mất kết nối 

từ 7h18 ngày 

20/4/2025 

đến 17h20 

ngày 

20/4/2025 

Nguyên nhân do hệ thống 

giám sát hành trình của tàu 

chưa đồng bộ với hệ thống 

giám sát tàu cá của Cục, có 

giấy xác nhận báo cáo vị 

trí tàu của đài thông tin 

duyên hải. 

Kiến nghị: Bổ sung đầy đủ 

tài liệu theo quy định. 

 

 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 

 

 

Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

114 22 

90006/15,

3 

ĐT 43/25 

Nguyễn 

Văn Hấn 

Mất kết nối 

từ 13h51 

ngày 

31/3/2025 

đến 20h34 

Nguyên nhân do mất 

nguồn điện, có giấy xác 

nhận báo cáo vị trí tàu của 

đài thông tin duyên hải 

Tại Biên bản làm việc số 43/BB-LV ngày 

09/4/2025 ghi nhận Tàu cá  PY - 90006 - TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình 06 giờ 43 phút; 

ghi nhận lời khai của thuyền trưởng nguyên 

nhân do bình ắc quy bị hỏng gây mất tín hiệu. 

Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường rà soát, xác 

minh, củng cố hồ 

sơ để xác định có 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

ngày 

31/3/2025 

Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên, trong đó 

thể hiện Tàu cá mất kết nối từ 13 giờ 51 ngày 

31/3/2025 đến 20 giờ 34 ngày 31/3/2025. 

Hồ sơ được người có thẩm quyền xác định 

thuộc trường hợp khép hồ sơ, không xử phạt. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy hồ sơ 

chưa bảo đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn cứ để 

xem xét không xử phạt, cụ thể: 

+ Hồ sơ có kèm theo Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên để trống 

ngày, tháng, năm và không ký tên, đóng dấu, 

ghi rõ họ tên là chưa đảm bảo giá trị pháp lý; 

+ Không có tài liệu xác minh nguyên nhân dây 

nguồn nối với bình ắc quy bị hỏng như biên bản 

kiểm tra, sửa chữa của cơ sở kỹ thuật; 

+ Không có tài liệu thể hiện việc xác minh 

thuyền trưởng đã thực hiện nghĩa vụ, như sử 

dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo 

vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá 

khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng 

theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP); 

 + Không có văn bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về tính chất, mức độ 

và nguyên nhân của cả hai lần mất kết nối để 

làm rõ cơ sở xác định không có vi phạm hành 

chính, làm căn cứ cho việc khép hồ sơ, không 

xử phạt. 

hay không có hành 

vi vi phạm hành 

chính. Trường hợp 

phát hiện hành vi 

vi phạm hành 

chính thì kịp thời 

xử lý theo thẩm 

quyền. 

115 25 
95318/

15,2 

Nguyễn      

Thị Mai       

Thi/Lê Văn 

Bình 

Mất kết nối 

từ 14h53     

ngày 

30/4/2025 

Tàu bị hỏng; nhật ký khai 

thác thủy sản ghi nhập 

cảng ngày 30/4 

BBLV số 35/BB-LV ngày 10/01/2025 xác định 

Tàu  cá  mất  tín  hiệu  theo  thông  báo  số  08, 

09/TB-CCTS ngày 05/5/2025 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là tàu bị hỏng. 

Tuy  nhiên,  hồ  sơ  gửi  kèm  không  có  văn  

bản hoặc biên bản xác nhận tình trạng mất kết 

nối của nhà cung cấp dịch vụ, không có tài liệu 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

xác minh thuyền trưởng có hay không có thực 

hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ- 

CP. Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có văn bản xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi 

phạm  hành  chính  

thì kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

116 26 
95788/15,

1 

Huỳnh        

Thị Nhữ/Lê 

Huỳnh 

Minh 

Hoàng 

Mất kết nối 

từ 02h16       

đến 

14h05     

ngày 

04/5/2025 

Hư bình ắc quy, có biên 

bản kiểm tra kỹ thuật hư 

bình ắc quy 

BBLV số 38/BB-LV ngày 08/5/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu từ  02h16 đến 14h05 ngày 

04/5/2025 và cá nhân có liên quan đến vụ việc 

trình bày là  Hư bình ắc quy,  đã điện báo cho 

tổng đài; đồng thời, hồ sơ kèm theo có biên bản 

kiểm tra kỹ thuật hư bình ắc quy. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay không có thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2024/NĐ- 

CP. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 

117 29 
95294/15,

1 

Mạnh 

Người 

Lần  1:  

22h42 ngày 

28/2/2025 

đến         7h14 

ngày 

01/3/2025; 

lần   3:   7h55 

đến       17h41 

ngày 

02/3/2025 

Có giấy xác nhận báo cáo 

vị trí tàu của cơ quan cung 

cấp hệ thống và biên bản 

tháo chì máy s-tracking; 

chụp lại vị trí tàu trên máy 

định vị lúc  5h32 ngày 

01/3; 7h58 ngày 01/3 và 

12h16 ngày 02/3. 

Kiến  nghị:  Bổ  sung  tài  

liệu 

đầy đủ theo quy định. 

BBLV số 11/BB-LV ngày 03/3/2025 xác định 

Tàu cá mất tín hiệu 03 lần và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là mất kết nối không 

rõ nguyên nhân, đã liên lạc nhà cung cấp. Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm không có văn bản hoặc 

biên bản xác nhận dữ liệu báo cáo vị trí của tàu 

và thông báo mất kết nối của Chi cục; không có 

tài liệu xác minh thuyền trưởng có hay không 

có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm   g   khoản   3   Điều   44   Nghị   định   số 

26/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP. Đồng thời, hồ sơ cũng 

chưa có văn bản xác minh về điều kiện thời tiết 

xấu, sóng to, gió lớn. 

Đề   nghị   Sở   

Nông nghiệp và 

Môi trường rà   

soát,   xác   minh, 

củng cố hồ sơ để 

xác định có hay 

không có hành vi 

vi phạm hành 

chính.   Trường   

hợp phát  hiện  

hành  vi  vi phạm  

hành  chính  thì 

kịp  thời  xử  lý  

theo thẩm quyền. 

VPĐD tại 

Cảng cá Phú 

Lạc đã tiến 

hành rà soát 

xác minh 

không có  hành 

vi VPHC theo 

khoản 01 điều 

2 luật 

XLVPHC. Đã 

kiến nghị, đề 

xuất Trưởng 

VPĐD khép 

hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

118 30 
90006 

ĐT 05/25 

Nguyễn 

Văn Hấn 

Mất kết nối 

từ 12h17 

ngày 

16/8/2025 

đến 7h00 

ngày 

20/8/2025 

Bị sét đánh hư hỏng toàn 

bộ thiết bị; có biên bản 

kiểm tra, bảo dưỡng thiết 

bị xác nhận bộ điều khiển 

bị chập CPU, không có 

nguồn cấp cho khối thu. 

Kiến nghị: Bổ sung tài liệu 

đầy đủ theo quy định. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

119 31 

PY-

90144-TS 

15.1m 

ĐT 01/25 

Đặng Duy 

Việt/1991 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

09h14' ngày 

22/12/2024 - 

08h03' ngày 

23/12/2024 

Chủ tàu cá có gọi 6 cuộc 

vào bờ để báo tuy nhiên ko 

có người nghe máy. 

Không xử phạt VPHC do 

lỗi khách quan. 

Kiến nghị: Hồ sơ đảm bảo, 

đóng hồ sơ. 

Hành vi VPHC của ông Đặng Duy Việt 

(Thuyền trưởng tàu cá số PY-90144-TS) đã 

được xác định tại  Biên bản VPHC số 01/BB-

VPHC ngày 08/01/2025 do ông Lưu Xuân Việt 

- Thường trực VPĐD thuộc Văn phòng đại diện 

Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng 

cá Đông Tác lập. Tuy nhiên người có thẩm 

quyền xử phạt không ra Quyết định xử phạt và 

cũng không lập Biên bản xác minh tình tiết vụ 

việc theo Điều 59 Luật XLVPHC năm 2012 để 

xác định rõ lý do không ra Quyết định xử phạt 

VPHC đối với hồ sơ này là thuộc trường hợp 

nào tại khoản 1 Điều 65 Luật XLVPHC năm 

2012.  

- Biên bản VPHC số 01/BB-VPHC được lập 

ngày 08/01/2025 đến nay đã hết thời hạn ban 

hành Quyết định XPVPHC theo quy định tại 

khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC năm 2012 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường chỉ 

đạo, chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm 

trong quá trình 

thực hiện xử phạt 

VPHC 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

120 32 

PY-

90025-TS 

15.1m 

ĐT 03/25 

Nguyễn 

Thành 

Danh/1975 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, 

PY 

20h59' ngày 

27/12/2024 - 

10h59' ngày 

28/12/2024 

Có xác nhận Đài thông tin 

duyên hải Phú Yên tín hiệu 

bình thường. 

Kiến nghị: Hồ sơ đảm bảo, 

đóng hồ sơ. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

121 33 

PY-

92549-TS 

15.3m 

ĐT 09/25 

Đỗ Như 

Đức/1993 

Phường 6, 

23h41' ngày 

22/11/24 - 

13h43' ngày 

23/11/24 

Không xử phạt VPHC (do 

lỗi khách quan, thiết bị 

GSHT bị sét dánh hỏng). 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều dài 

(m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của  

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 

Kiến nghị của  

Sở Tư pháp 

Kết quả khắc 

phục 

Tuy Hòa, 

Phú Yên 

15h44' ngày 

11/12/2024 - 

8h53' ngày 

12/12/2024 

Kiến nghị: Hồ sơ đảm bảo, 

đóng hồ sơ. 

122 36 

PY-

96939-TS 

17m 

ĐT 02/25 

Phạm Duy 

Phương/19

90 

Phường 6, 

Tuy Hòa, 

PY 

21h03 ngày 

21/05/2025 - 

06h03 ngày 

22/05/2025 

Đã xác minh làm rõ tàu 

neo đậu tại cảng cá Phú 

Lạc trong thời gian MKN 

để sửa máy. Không có sự 

việc VPHC. 

Kiến nghị: Hồ sơ đảm bảo, 

đóng hồ sơ. 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

123 12 

90016 

15,1 

ĐT 15/25 

Nguyễn 

Văn Tam 

Lỗi nhà 

mạng, 

thuyền 

trưởng 

không phát 

hiện được, 

nguyên nhân 

bất khả 

kháng; nhà 

mạng đã 

cung cấp dữ 

liệu; nhưng 

chưa được 

đồng bộ lên 

hệ thống 

18 giờ 01 

phút; 22 giờ 

02 phút; 24 

giờ 00 phút. 

Vấn đề tồn 

tại: Chưa 

được đồng 

bộ dữ liệu lên 

hệ thống. 

Phù hợp; có xác nhận của 

nhà mạng. 

Đề nghị nhà mạng đồng bộ 

lên hệ thống 

 

Không có hồ sơ gửi về Sở Tư pháp (dù đã yêu 

cầu cung cấp) nên không có ý kiến 
Không có ý kiến 

Cung cấp 

kiến nghị 

đóng hồ sơ. 

 



PHỤ LỤC 4 

67 HỒ SƠ ĐẢM BẢO ĐỦ CƠ SỞ KHÉP LẠI KHÔNG XỬ PHẠT 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SNNMT ngày          /12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 
 

 

Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

1  36 

PY-

99757-

TS 

24m 

Lê Tấn 

Hưng/1979 

Hòa Hiệp 

Nam, Đông 

Hòa, PY 

15h10 ngày 

23/02/2025 - 

ngày 

01/3/2025 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm. 

2  37 

PY-

99399-

TS 

24m 

Trương Văn 

Yên/1978 

Hòa Hiệp 

Nam, Đông 

Hòa, PY 

15h04 ngày 

06/6/2025 

đến 13h39' 

ngày 

13/6/2025 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm. 

3  46 

PY-

99757-

TS 

24m 

Lê Tấn 

Hưng/1979 

Hòa Hiệp 

Nam, Đông 

Hòa, PY 

15h10 ngày 

23/02/2025 - 

ngày 

01/3/2025 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm. 

4  47 

PY-

99399-

TS 

24m 

Trương Văn 

Yên/1978 

Hòa Hiệp 

Nam, Đông 

Hòa, PY 

15h04 ngày 

06/6/2025 

đến 13h39' 

ngày 

13/6/2025 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC. 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm. 

5  15 
96679 

15.3m 

Phạm 

Vinh/1975 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

MKN từ 7h00 

ngày 

04/3/2024- 

10h00' ngày 

11/3/2024 

UBND thành phố Tuy 

Hòa thống nhất đề xuất 

của Phòng Kinh tế thành 

phố về việc không xử phạt 

vi phạm hành chính đối 

với trường hợp ông Phạm 

Vinh, vì hành vi vi phạm 

do sự kiện bất khả kháng; 

đồng thời có nhắn tin vào 

bờ 1 lần/ngày không đảm 

bảo theo quy định nhưng 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 
Không kiến nghị 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

thể hiện sự tuân thủ pháp 

luật. 

Kiến nghị: đóng hồ sơ. 

6  18 
92122 

15.2m 

Huỳnh Đức 

Lưu/1998 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

MKN từ 

05h17-

16h01’ ngày 

02/10/2024 

Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 

03/QĐ-XPVPHC, ngày 

23/10/2024 của Thanh tra 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

đối với ông Huỳnh Đức 

Lưu, số tiền phạt 20 triệu 

về hành vi vi phạm quy 

định tại điểm 9, khoản 3, 

Điều 44, Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ; 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 

20 Điều 1 Nghị định 

37/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ. 

Kiến nghị: đóng hồ sơ. 

Hồ sơ đảm bảo khép lại không 

xử phạt 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để đưa số lượng tàu cá này ra khỏi 

danh sách hồ sơ vi phạm. 

7  16 
90109 

15.3m 

Nguyễn 

Thành/1970 

Phường 6, 

Tuy Hòa, PY 

MKN từ 

15h46 ngày 

26/8/2024 - 

15h04' ngày 

29/8/2024 

 Vấn đề tồn 

tại: do nguồn 

điện bị hỏng 

Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 

02/QĐ-XPVPHC, ngày 

23/9/2024 của Thanh tra 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

đối với ông Nguyễn 

Thành, số tiền phạt 25 

triệu về hành vi vi phạm 

quy định tại điểm e, khoản 

4, Điều 1, Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ. 

Kiến nghị: đóng hồ sơ. 

Quyết định XPVPHC số 

02/QĐ-XPVPHC, ngày 

23/9/2024 của Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và PTNT thể 

hiện có Biên bản phiên giải 

trình ngày 19/9/2024 của ông 

Nguyễn Thành. Tuy nhiên, hồ 

sơ kèm theo không có biên bản 

giải trình này (Chỉ có đơn trình 

bày của ông Nguyễn Thành, 

không thể hiện ngày tháng làm 

làm đơn) 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường củng cố hồ sơ để đóng hồ sơ. 

8  

1 

(Ph

ụ 

lục 

PY 

90278 TS 

17.2 

Phạm Tôn/ 

Phạm Hồ Vai 

Mất kết nối 

06 giờ 40 

22h36 ngày 

27/3/2024 

Thời gian mất kết nối 06 

giờ 40 sau đó có kết nối 

lại. 

Lý do mất kết nối (sau đây gọi 

tắt là MKN): Thuyền trưởng 

khai thiết bị Giám sát hành 

trình (sau đây gọi tắt là GSHT) 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

1 – 

20

24) 

5h16 ngày 

28/3/2024 

 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

tàu cá bị lỗi GPS; thuyền 

trưởng không biết MKN, luôn 

kiểm tra thiết bị GSHT tàu cá 

nhưng đèn vẫn sáng hoạt động 

bình thường. 

 - Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 

9  22 90134 
Nguyễn Mạnh 

Toàn/ 

14h00 ngày 

02/5/2024- 

07h14' ngày 

04/5/2024 

22h39 ngày 

12/5/2024-

10h17 ngày 

13/5/2024 

Có biên bản kiểm tra giám 

định của nhà cung cấp 

dịch vụ VNPT kết luận 

dây truyền dẫn bị vặn xoắn 

nên kết nối không ổn định. 

Hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 66/-

BB-LV ngày 13/6/2024 ghi 

nhận Tàu cá PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4-TS mất tín hiệu giám sát 

hành trinh trên biển từ 14h00 

ngày 02/5/2024 đến 07h14' 

ngày 04/5/2024 (mất kết nối 

42 giờ); từ 

22h39 ngày 12/5/2024 đến 

10h17 ngày 13/5/2024 (mất 

kết nối 11 giờ); đồng thời, ghi 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

nhận lời khai của thuyền 

trưởng phát hiện mất kết nối và 

không rõ nguyên nhân. Hồ sơ 

có kèm Biên bản kiểm tra giám 

sát tình trạng thiết bị giám sát 

hành trình của VNPT Phú Yên 

xác định nguyên nhân khách 

quan do xoắn dây cáp tín hiệ 

nên tín hiệu giám sát hành 

trình chập chờn, không ổn 

định.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. Tuy nhiên, qua kiểm tra, 

rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn 

cứ để xem xét không xử phạt, 

cụ thể: 

+ Có Giấy xác nhận tàu cá khai 

thác, khai thác dịch vụ khai 

thác hải sản trên các vùng biển 

xã, tuy nhiên để trống ngày 

tháng năm và không có chữ ký, 

đóng dấu ghi rõ họ tên của 

người có thẩm quyền nên 

không đủ giá trị pháp lý để làm 

căn cứ đánh giá nguyên nhân 

mất kết nối. 

+ Không có tài liệu hoặc văn 

bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về 

việc nguyên nhân này có đủ 

căn cứ để loại trừ trách nhiệm 

vi phạm hay không để làm cơ 

sở khép lại vụ việc.  

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

10  25 96545 

Huỳnh Văn 

Tâm/1976 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

19h21 ngày 

01/5/2024- 

05h09' ngày 

03/5/2024 

Đài Thông tin duyên hải 

Phú Yên xác nhận tín hiệu 

bình thường 

hồ sơ đảm bảo. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Tại Biên bản làm việc số 

71/BB-LV ngày 17/6/2024 ghi 

nhận Tàu cá PY 96545-TS mất 

kết nối giám sát hành trình, 

tổng mất kết nối 33 giờ; đồng 

thời, ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng không biết mất 

kết nối và không rõ nguyên 

nhân mất kết nối. Hồ sơ có 

kèm Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Đài thông tin duyên hải 

Phú Yên xác nhận vẫn có tin 

hiệu kết nối bình thường.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. Tuy nhiên, qua kiểm tra, 

rà soát cho thấy hồ sơ chưa bảo 

đảm đầy đủ tài liệu làm rõ căn 

cứ để xem xét không xử phạt, 

cụ thể: 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của Chi cục Thủy sản còn để 

trống ngày, tháng, năm và 

không có chữ ký, đóng dấu, 

ghi rõ họ tên người có thẩm 

quyền, nên chưa bảo đảm giá 

trị pháp lý. 

+ Không có tài liệu hoặc văn 

bản thể hiện ý kiến, đánh giá 

của người có thẩm quyền về 

việc xác định lý do không xử 

phạt.  

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 
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1 

(ph

ụ 

PY 

92797 TS 

15.1 

Phạm Văn 

Phước 

Mất kết nối 

18 giờ 15 

phut 

Không có tài liệu VNPT 

xác nhận mất kết nối. 

Không có tài liệu thể hiện 

nhắn tin báo cáo /ghi nhận 

Lý do mất kết nối (sau đây gọi 

tắt là MKN): Theo lời khai của 

thuyền trưởng MKN là do lỗi 

định vị GPS (lỗi vệ tinh). 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

lục 

2) 

Từ 22h24 

ngày 

15/5/2024 

đến 

16h39 ngày 

16/5/2024 

 Vấn đề tồn 

tại: Lỗi định 

vị GPS 

vị trí 06giờ/lần trong thời 

gian mất kết nối. 

Kiến nghị:  

- Tiếp tục xác minh, làm 

rõ. 

- Văn phòng đại diện tác 

các cảng cá tiếp tục xác 

minh làm, thu thập tài liệu 

xác định có phải lỗi GPS 

không. 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

khi biết mất kết nối phải 

thực hiện nghiêm quy định 

nhắn tin/ghi nhận vị trí 

theo quy định. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 

12  10 

PY 

92070 TS 

15.6 

Trần Hữu 

Phúc/ Trần 

Ngọc Thắng 

 

Mất kết nối 

gần 137 giờ 

25 phút 

từ 13h54 

ngày 

01/5/2024 

đến 07h19 

ngày 

07/5/2024 

Vấn đề tồn 

tại: Lỗi GPS 

Lỗi GPS do nguyên nhân 

khách quan (theo báo cáo 

của Cục Thuỷ sản) 

Khi phát hiện lỗi, thuyền 

trưởng liên hệ chủ tàu 

thông báo VNPT khắc 

phục nhưng do lỗi GPS 

không khắc phục được.  

Trong thời gian mất kết 

nối không thực hiện không 

đúng quy định nhắn tin 

Lý do MKN: Theo lời khai của 

thuyền trưởng MKN là do lỗi 

định vị GPS. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

báo vị trí 06 giờ/lần, chỉ 

nhắn mỗi ngày 01 tin. 

Kiến nghị:  

+ Tiếp tục xác minh, thu 

thập tài liệu làm rõ; 

 + Chủ tàu/thuyền trưởng 

thực hiện đúng quy định 

nhắn tin/ghi nhận vị trí tàu 

theo quy định 06 giờ/lân 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 
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ụ 

lục 

4-

20

24) 

PY 

96382 TS 

15.5 

Đinh Ngọc 

Bích 

 

Mất kết  

30 giờ 

23h53 ngày 

06/4/2024 

5h53 ngày 

08/4/2024 

Vấn đề tồn 

tại: Không rõ 

nguyên nhân 

(mất kết nối) 

 

Mất kết nối do nguyên 

nhân khách quan; đơn vị 

cung cấp thiết bị GSHT 

cung cấp đầy đủ dữ liệu vị 

trí trong thời gian mất kết 

nối. 

Kiến nghị:  

- Chi Cục Thuỷ sản và 

Biển đảo đề nghị đơn vị 

cung cấp thiết bị giám sát 

hành trình cập nhật, nâng 

cấp hệ thống. 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

quá trình khai thác thuỷ 

sản chú ý kiểm tra hệ 

thống điện, thiết bị giám 

sát; thực hiện nghiêm quy 

đinh nhắn tin báo cáo vị trí 

Lý do MKN: Không rõ nguyên 

nhân vì Thuyền trưởng khai 

không biết MKN và thấy thiết 

bị GSHT hoạt động bình 

thường. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Theo Biên bản làm việc là 

thiết bị GSHT bị mất kết nối 

với hệ thống, tuy nhiên Giấy 

xác nhận tình trạng mất kết nối 

của nhà cung cấp dịch vụ 

GSHT tàu cá là có tín hiệu.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 

14  

11 

(Ph

ụ 

lục 

2) 

PY 

90875 

TS 

Không rõ 

Nguyễn Tấn 

Huy 

Mất kết nối 

04 ngày 22 

giờ 55 phút: 

Từ 11h55 

ngày 

18/4/2024 

đến 10h50 

ngày 

23/4/2024. 

 Vấn đề tồn 

tại:  

Lỗi do sóng 

lớn, máy 

GSHT rơi 

xuống cabin 

tàu 

Trong thời gian mất kết 

nối chủ tau/thuyền trưởng 

không thực hiện việc nhắn 

tin/ghi nhận vị trí 06 

giờ/lần.  

Kiến nghị: 

- Tiếp tục xác minh, thu 

thập tài liệu làm rõ 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

thực hiện đúng quy định 

về nhắn tin/ghi nhận vị trí 

06 giờ/lần trong thời gian 

thiết bị mất kết nối. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do Tàu gặp mưa dông lốc, 

sóng to đánh cabin làm hư máy 

chính nên không có nguồn 

điện cung cấp cho thiết bị 

GSHT (thời tiết xấu). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn làm ảnh hưởng 

đến thiết bị GSHT tàu cá và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP để 

người có thẩm quyền xem xét 

thuộc hay không thuộc các 

trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 

15  17 

PY 

90441 

TS 

16.1 

Tống Văn 

Hoàng 

Mất kết nối 

75 giờ 42 

phút (từ 

03h18 ngày 

22/3/2024 - 

07h00 ngày 

25/3/2024). 

Vấn đề tồn 

tại: Sét đánh 

cháy hệ thống 

điện 

Mất tín hiệu thiết bị 

GSHT, thiết bị nhắn tin 

VX 1700 nhưng thuyền 

trưởng không liên lạc cho 

người thân để thông báo 

cho cơ quan chức năng 

biết/không chụp ảnh hoặc 

ghi nhận vị trí 06 giờ/lần 

để cung cấp cơ quan chức 

năng khi vào bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh, làm rõ. 

 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do sét đánh cháy hệ thống 

điện. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn làm ảnh hưởng 

đến thiết bị GSHT tàu cá và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP để 

người có thẩm quyền xem xét 

thuộc hay không thuộc các 

trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

16  29 

PY-

92647-

TS 

15,20 

 

Đặng Ngọc 

Pháp 

 

Mất kết nối 

GSHT: 15 giờ 

 từ 0h11 ngày 

08/3/2024 

đến 15h22 

ngày 

08/3/2024. 

Vấn đề tồn 

tại: Thiết bị 

GSHT bị ngắt 

điện 

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ 

(Hồ sơ đã chuyển đồn biên 

phòng Tuy Hoà để xử lý. 

Hiện chưa rõ hình thức xử 

lý). 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

Lý do MKN: Theo lời khai của 

Thuyền trưởng, MKN là do 

Tàu gặp mưa dông, sóng lớn 

làm rơi kẹp chì nguồn điện 

(Thời tiết xấu) 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn làm ảnh hưởng 

đến thiết bị GSHT tàu cá và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP để 

người có thẩm quyền xem xét 

thuộc hay không thuộc các 

trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

17  

2 

(Ph

ụ 

lục 

2) 

PY 

96382 

TS 

Không rõ 

Đinh Văn 

Kiệt/ Đinh 

Ngọc Bích 

Mất kết nối 

02 lần. 

- Lần 1: 08 

giờ từ 17h58 

ngày 10/5 đến 

Thuyền trưởng nhắn tín 

báo cáo vị trí 06 lần từ 

ngày 10/5 đến 12/5 nhưng 

trong thời gian mất kết nối 

không có tin nhắn báo vị 

trí/ghi chép lại vị trí (lý do: 

Lý do MKN: Theo lời khai của 

thuyền trưởng MKN là do 

nguồn điện cung cấp cho thiết 

bị GSHT bị yếu nên tín hiệu 

chập chờn. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

01h58 ngày 

11/5/2024 

- Lần 2: 12 

giờ từ 3h58 

ngày 12/5 đến 

15h58 ngày 

12/5/2024 

Thuyền trưởng không biết 

việc mất kết nối). 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục xác minh, làm rõ 

- Xác minh đơn vị cung 

cấp thiết bị định vị để làm 

rõ nguyên nhân. 

- Kiểm tra máy nhắn tin 

VX 1700 xác định lại 

trong thời gian mất kết nối 

có tin nhắn báo vị trí 

không. 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

chú ý kiểm tra hệ thống 

điện trước khi xuất bến. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

18  3 

PY 

96536 

TS 

15.2 

Nguyễn Thị 

Nhị/ Lê Tấn 

Phát 

Mất kết nối 

111 giờ  

Từ 17h54 

ngày 

13/5/2024 

08h46 ngày 

18/5/2024 

Thuyền trưởng/Chủ tàu 

biết việc thiết bị mất kết 

nối nhưng không thực 

hiện đúng quy định nhắn 

tín 06 giờ/tin (nhắn tin báo 

vị trí 1 lần/ngày) 

BB làm việc ngày 18/5 

nhưng thuyền trưởng xuất 

trình BB nghiệm thu bảo 

hành sửa chửa TBGSHT 

đề ngày 20/5 (không phù 

hợp). 

Kiến nghị:  

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai MKN do thiết bị GSHT bị 

hỏng. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

- Tiếp tục xác minh, làm 

rõ. 

Chú ý kiểm tra, bảo trì 

thiết bị GSHT trước khi 

xuất bến;  

- Kiểm tra lại thời gian lập 

BB làm việc và BB 

nghiệm thu thiết bị GSHT. 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

- Biên bản làm việc đề ngày 

18/5/2024 ghi nhận Thuyền 

trưởng có xuất trình Biên bản 

sửa chữa thiết bị GSHT (Tuy 

nhiên Biên bản sửa chữa đề 

ngày 20/5/2024 là chưa hợp lý) 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

19  4 

PY 

90082 

TS 

15.1 

Nguyễn Văn 

Học 

Mất kết nối 

19 giờ 01 

phút  

Từ 21h16 

ngày 

01/5/2024 

đến 

16h17 ngày 

02/5/2024 

Không có TB của văn 

phòng đại diện cho chủ 

tàu/thuyền trưởng trong 

thời gian mất kết nối để 

chủ tàu khắc phục. 

Mất kết nối từ 21h16 ngày 

01/5 đến 05h ngày 02/5 

nhưng không nhắn tin TB 

vị trí 06 giờ/tin.  

Kiến nghị: 

- Tiếp tục xác minh, làm rõ 

- Chi cục Thuỷ sản và 

Biển đạo; Văn phòng đại 

diện thực hiện nghiêm 

việc thoe dõi phương tiện 

mất kết nối để kịp thời 

thông báo chủ tàu/thuyền 

trưởng khác phục.  

- Kiểm tra lại thiết bị nhắn 

tin VX 1700 trong thời 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do Bin mặt trời cung cấp 

điện cho thiết bị GSHT bị 

hỏng. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về Bin mặt trời bị hỏng. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

gian từ 21h16 ngày 01/5 

đến 05h ngày 02/5 chủ tàu 

có nhắn tin báo vị trí 

không. 

- Thuyền trưởng/chủ 

phương tiện chú ý kiểm tra 

hệ thống điện trước khi 

xuất bên 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

20  6 

PY 

96049 

TS 

16.7 

Phạm Thị 

Pha/ Phạm 

Thường 

Lỗi mất kết 

nối 106 giờ 

38 phút từ 

19h08 ngày 

12/5/2024 

đến 

10h46 ngày 

17/5/2024 

Ngày 12/5 phát hiện mất 

kết nối đã liên hệ với 

VNPT để khắc phục 

nhưng chủ tàu/thuyền 

trưởng không thực hiện 

đúng quy định về nhắn tin 

báo vị trí trong thời gian 

mất kết nối 06 giờ/lần.  

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do thiết bị GSHT bị lỗi 01 

phần dây dẫn nguồn. 

Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 

21  7 

PY 

96507 

TS 

15.2 

Đinh Văn 

Quân 

Mất kết nối 

gần 128 giờ  

Từ 09h59 

ngày 

01/5/2024 

đến 

17h40 ngày 

06/5/2024 

Không có TB của văn 

phòng đại diện cho chủ 

tàu/thuyền trưởng trong 

thời gian mất kết nối để 

chủ tàu khắc phục. 

- Thuyền trưởng/chủ tàu 

nhắn tin báo vị trí 01 

ngày/tin (không biết 

TBGS bị mất kết nối) 

- Viettel xác nhận thiết bị 

yếu pin nên mất kết nối từ 

ngày 01/5 đến 06/5. 

Kiến nghị: 

- Làm rõ trách nhiệm của 

thuyền trưởng/chủ tàu 

trong việc kiểm tra, theo 

doi thiết bị GSHT để mất 

kết nối liên tục trong thời 

gian dài nhưng không phát 

hiện. 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

cần kiểm tra hệ thông 

pin/nguồn điện sử dụng 

cho thiết bị GSHT trước 

khi xuất bến; theo dõi 

thường xuyên tín hiệu 

thiết bị giám sát. 

- Văn phòng đại diện tại 

các cảng cá cần theo dõi 

và thông báo kịp thời cho 

chủ tàu/thuyền trưởng biết 

việc mất kết nối để khắc 

phục kịp thời. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do thiết bị GSHT bị lỗi 01 

phần dây dẫn nguồn. 

Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc này. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

22  8 

PY 

90278 

TS 

17.2 

Phạm Tôn/ 

Phạm Hồ Vai 

Mất kết nối 

02 lần: lần 1: 

119 giờ 05 

phút (từ 

17h08 ngày 

04/5/2024 

16h13 ngày 

09/5/2024) 

 lần 2: 12 giờ 

33 (06h46 

đến 19h23 

ngày 

13/5/2024) 

Thuyền trưởng trình bày 

TBGS hoạt động bình 

thường, tín hiệu đèn vẫn 

sáng nên không phát hiện 

việc mất kết nối 

Ngày 05/5 chủ tàu phát 

hiện mất kết nối nên đã 

báo cáo ĐBP Đà Rằng 

nhưng không thực hiện 

đúng quy định nhắn tin 

báo cáo/ghi nhận lại vị trí 

06 giờ/lần trong thời gian 

mất kết nối. 

- VNPT cung cấp trong 

thời gian mất kết nối đo lỗi 

hỏng nguồn bên trong 

thiết bị. 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục xác minh, thu 

thập tài liệu làm rõ 

Mất kết nối thời gian dài 

nhưng Văn phòng đại diện 

cảng cá không phát hiện, 

thông báo kịp thời để chủ 

tàu khắc phục. 

-Chủ tàu/thuyền trưởng 

kiểm tra, bảo dưỡng thiết 

bị GSHT trước khi xuất 

cảng. 

 

Lý do MKN: Do thiết bị 

GSHT bị hỏng nguồn. 

Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

23  9 

PY 

90441 

TS 

 

Tống Văn 

Hoàng 

Mất kết nối 

02 lần.  

- Lần 1: 41 

giờ 44 phút 

(22h51 ngày 

03/5/2024 - 

Không có Biên bản kiểm 

tra thiết bị GSHT xác định 

nguyên nhân mất kết nối. 

Thuyền trưởng không biết 

việc mất kết nối nên không 

thực hiện đúng quy định 

nhắn tin báo vị trí 06 

Lý do MKN: không rõ nguyên 

nhân. 

Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

16h35 ngày 

05/5/2024) 

- Lần 2: 53 

giờ 01 phút 

(từ 08h59 

ngày 

14/5/2024 

đến 14h ngày 

15/5/2024) 

giờ/lần. 

Dữ liệu VNPT cung cấp 

không xác định được vị trí 

toạ đồ từ 03/5 đến 05/5; 

14/5 đến 15/5. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh, thu thập tài liệu làm 

rõ 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

24  12 

PY 

90235 

TS 

Không rõ 

Phan Hiệp 

Hưng 

Mất kết nối 

33 giờ 08 

phút 

Từ 13h10 

ngày 

03/4/2024 - 

22 giờ 18 

ngày 

04/4/2024  

Trong thời gian mất kết 

nối không có tài liệu thể 

hiện việc chủ tàu/thuyền 

trưởng báo cáo/ghi nhận vị 

trí 06 giờ/lần. 

Kiến nghị:  

- Tiếp tục xác minh, thu 

thập tài liệu làm rõ 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

cần thực hiện đúng quy 

định về nhắn tin/ghi nhận 

vị trí 06 giờ/lần trong thời 

gian mất kết nối 

Lý do MKN: Do hệ thống 

nguồn điện của Tàu bị chập 

cháy. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

- Trích xuất dữ liệu thiết bị 

VX 1700 để kiểm tra trong 

thời gian mất kết nối 

thuyền trưởng có thực 

hiện nhắn tin báo vị trí 

không. 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

25  14 

PY 

91032 

TS 

Không rõ 

Lê Văn Tuấn 

Mất kết nối 

11 giờ  

Từ 21h38 

ngày 

01/4/2024 

09h38 ngày 

02/4/2024 

Sau khi phát hiện mất kết 

nối chủ tàu/thân nhân đã 

đóng tiền.  

Không có tài liệu xác nhận 

của đơn vị cấp TBGS về vị 

trí trong thời gian mất kết 

nối. - Không có tài liệu thể 

hiện việc nhắn tin 06 

giờ/lần trong thời gian mất 

kết nối. 

Kiến nghị: 

Tiếp tục xác minh, làm rõ; 

thu thập bổ sung các tài 

liệu liên quan ghi nhận vị 

trí của tàu trong thời gian 

thiết bị mất kết nối. 

Kiểm tra, trích xuất dữ 

liệu máy VX 1700 để xác 

định có thực hiện việc 

nhắn tin. 

 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai đóng tiền thuê bao GSHT 

trễ nên bị dừng cung cấp dịch 

vụ (Vợ chủ Tàu bị bệnh không 

đi đóng tiền thuê bao được; có 

xác nhận của cơ sở khám bệnh 

Tư nhân ở TP.HCM).  

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan (trừ giấy khám 

bệnh của Vợ chủ Tàu). 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

26  15 

PY 

96262 

TS 

Không rõ 

Trần Văn Đi/ 

Trần Quốc 

Phong 

Mất kết nối 

12 giờ (từ 

22h43 ngày 

01/4/2024 

10h43 ngày 

02/4/2024) 

Sau khi phát hiện mất kết 

nối chủ tàu/thân nhân đã 

đóng tiền và khắc phục. 

Không có tài liệu thể hiện 

việc chủ tàu/thuyền 

trưởng nhắn tin 06 giờ/lần 

trong thời gian mất kết 

nối. 

Kiến nghị:  

Tiếp tục xác minh, làm rõ; 

làm việc đơn vị cung cấp 

TBGS để thu thập tài liệu 

vị trí tàu trong thời gian 

mất kết nối. 

Kiểm tra máy nhắn tin VX 

1700 để xác định trong 

thời gian mất kết nối chủ 

tàu/thuyền trưởng có nhăn 

tin thông báo vị trí theo 

quy định không 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai đóng tiền thuê bao GSHT 

trễ nên bị dừng cung cấp dịch 

vụ. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

27  16 

PY 

92502 

TS 

15.9 

Phạm Thái 

Oanh 

Mất kết nối 

29 giờ 53 

phút (từ  

06h16 ngày 

21/3/2024 

12h09 ngày 

22/3/2024) 

08h30 ngày 21/3, Chủ tàu 

phát hiện mất kết nối và đã 

thông báo cho Đài Duyên 

hải hướng dẫn khắc phục 

nhưng trong thời gian mất 

kết nối không thực hiện 

nhắn tin báo cáo/ghi nhận 

vị trí 06 giờ/lần. 

Kiến nghị: 

Tiếp tục xác minh, làm rõ; 

chủ tàu/thuyền trưởng 

thực hiện nghiêm túc việc 

nhắn tin báo cáo theo quy 

định trong thời gian mất 

kết nối. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do cháy hộp điều khiển 

của thiết bị GSHT. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

28  24 

PY-

96789-

TS 

16,70 

 

Phạm Văn 

Lai/ 

Phạm Đình 

Tiến 

Mất kết nối 

GSHT: 43 giờ 

Từ 22h05 

ngày 

06/3/2024 

- Chưa có tài liệu thể hiện 

Thuyền trưởng liên hệ với 

đài duyên hải Phú Yên để 

khắc phục. 

Lý do MKN: không rõ nguyên 

nhân  

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 đến 17 giờ 25 

ngày 

08/3/2024 

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

29  25 

PY-

96091-

TS 

15,05 

 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

 

Mất kết nối 

GSHT: 18 giờ 

Từ 23h16 

ngày 

10/3/2024  

đến 17h16 

ngày 

11/3/2024 

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

Lý do MKN: Bình Ắc quy nối 

thiết bị GSHT bị yếu điện. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

30  26 

PY-

92628-

TS 

 

Huỳnh Văn 

Nhiệm/ 

Huỳnh Đức 

Thịnh 

 

Mất kết nối 

GSHT: 60 giờ 

Từ 01h01 

ngày 

16/3/2024 

đến 17h36 

ngày 

18/3/2024 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

Lý do MKN: do hết tiền thuê 

bao GSHT 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

31  28 

PY-

96119-

TS 

15,55 

 

Trần Văn 

Dũng 

 

Mất kết nối 

GSHT: 52 giờ 

từ 04h25 

ngày 

14/3/2024 

đến 08h30 

ngày 

16/3/2024  

 

- Chưa có kết quả kiểm tra 

với đài duyên hải Phú Yên 

và ông Nguyễn Chí Công 

nhân viên đài để xác định 

lời trình bày của thuyền 

trưởng có đúng hay 

không. 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ 

Hồ sơ đã chuyển đồn biên 

phòng Tuy Hoà để xử lý. 

Hiện chưa rõ hình thức xử 

lý. 

Lý do MKN: Theo hồ sơ là 

MKN do nguồn điện chập 

chờn, không ổn định.  

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

32  30 

PY-

96256-

TS 

 

Phan Tấn 

Phong/ 

Thái Hồng 

Châu 

Mất kết nối 

GSHT: 12 giờ 

từ 22h58 

ngày 

10/3/2024 

đến 10h53 

ngày 

11/3/2024  

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do dây diện cấp điện cho 

thiết bị GSHT từ Ắc quy bị 

đứt. 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

33  31 

PY-

96194-

TS 

Nguyễn Văn 

Đà 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do điện ắc quy yếu không 

đủ điện cho GSHT hoạt động. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 - Lần 1: Từ 

05h28 ngày 

29/01/2024 

đến 16h17 

ngày 

31/01/2024 

(58 giờ 49 

phút) 

- Lần 2: Từ 

07h44 ngày 

07/02/2024 

đến 09h48 

ngày 

09/02/2024 

(50 giờ 04 

phút) 

- Lần 3: Từ 

21h30 ngày 

14/02/2024 

đến 17h30 

ngày 

17/02/2024 

(68 giờ) 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

 - Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 37/2024/NĐ-CP. 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

34  34 

PY-

90006TS 

 

Nguyễn Văn 

Hấn 

 

Mất kết nối 

GSHT 33 giờ: 

Từ 02h35 

ngày 

14/01/2024 

đến 11h26 

ngày 

15/01/2024 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

Tại Biên bản làm việc số 

19/BB-LV ngày 07/02/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-90006-TS 

bị mất kết nối giám sát hành 

trình; ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng về nguyên nhân 

mất kết nối là do bình ắc quy 

đã cũ, tích điện kém, không đủ 

điện cho thiết bị giám sát hành 

trình, dẫn đến thiết bị không 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

 

truyền được tín hiệu vị trí tàu. 

Đây được cho là sự cố vô ý, do 

hộp tín hiệu vẫn sáng nên 

thuyền trưởng không phát hiện 

việc mất tín hiệu vị trí tàu cá. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

19/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có biên bản kiểm tra 

kỹ thuật hoặc biên bản sửa 

chữa thiết bị để làm rõ nguyên 

nhân mất kết nối có thực sự 

xuất phát từ việc bình ắc quy 

đã cũ, tích điện kém hay 

không; chưa có đánh giá độc 

lập từ đơn vị kỹ thuật về tình 

trạng thiết bị. 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện nghĩa vụ theo điểm g 

khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP: 

+ Không có tài liệu xác nhận 

từ nhà cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình về tình trạng mất 

kết nối trong khoảng thời gian 

từ 02 giờ 35 phút ngày 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

14/01/2024 đến 11 giờ 26 phút 

ngày 15/01/2024; 

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình; 

đánh giá việc mất kết nối do 

bình ắc quy cũ, tích điện kém 

có được coi là nguyên nhân 

khách quan, đủ căn cứ để loại 

trừ trách nhiệm vi phạm hành 

chính hay không. 

+ Các tài liệu liên quan khác. 

35  35 

PY-

90225-

TS 

 

Lê Thị Yến 

 

Mất kết nối 

GSHT 35 giờ: 

Từ 19h05 

ngày 

08/01/2024 

đến 06h05 

ngày 

10/01/2024 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

18/BB-LV ngày 05/02/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY-90225-

TS bị mất kết nối thiết bị giám 

sát hành trình trên biển 35 giờ; 

ghi nhận lời khai của thuyền 

trưởng là không biết thiết bị bị 

mất kết nối; thuyền trưởng đã 

liên hệ về nhà để đề nghị liên 

hệ VNPT Phú Yên thì được 

thông báo thiết bị bị lỗi GPS, 

đây là sự cố từ phía máy chủ 

nên thuyền trưởng không hay 

biết và không can thiệp được. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm 

chỉ có Biên bản kiểm tra số 

18/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá thể hiện bị mất kết nối 

từ 19 giờ 05 ngày 08/01/2024 

đến 06 giờ 05 ngày 

10/01/2024; 

+ Không có văn bản hoặc biên 

bản xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ để làm rõ nguyên nhân mất 

kết nối và lời khai của thuyền 

trưởng; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình làm 

căn cứ để loại trừ trách nhiệm 

vi phạm hành chính hay 

không. 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

36  36 

PY-

96699-

TS 

 

Phạm Minh 

Quang 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

- Lần 1: Từ 

07h38 ngày 

03/01/2024 

đến 09h40 

ngày 

04/01/2024 

(26 giờ) 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

Tại Biên bản làm việc số 

17/BB-LV ngày 05/2/2024 ghi 

nhận Tàu cá PY-96699-TS bị 

mất kết nối giám sát hành trình 

trên biển 02 lần, với tổng mất 

kết nối 42 giờ; đồng thời, ghi 

nhận lời khai của thuyền 

trưởng nguyên nhân mất kết 

nối do máy giám sát trên tàu 

được cấp nguồn từ bình Ắc 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

- Lần 2: Từ 

17h17 ngày 

08/01/2024 

đến 09h15 

ngày 

09/01/2024 

(16 giờ) 

 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

 

quy cũ, tích điện yếu nên tín 

hiệu máy giám sát hành trình 

báo vị trí bị chậm chờn.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm 

chỉ có Biên bản kiểm tra số 

17/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá thể hiện bị mất kết nối 

của nhà cung cấp mạng trong 

thời gian từ 07 giờ 38 ngày 

03/01/2024 đến 09 giờ 40 ngày 

04/01/2024; từ 17 giờ 17 ngày 

08/01/2024 đến 09 giờ 15 ngày 

09/01/2024; 

+ Tài liệu xác minh kỹ thuật về 

tình trạng thiết bị và nguồn 

điện (biên bản kiểm tra kỹ 

thuật của đơn vị cung cấp thiết 

bị hoặc cơ sở sửa chữa chứng 

minh nguyên nhân mất kết nối 

thực tế liên quan đến bình ắc 

quy cũ, tích điện yếu) 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP); 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình làm 

căn cứ để loại trừ trách nhiệm 

vi phạm hành chính hay 

không. 

37  37 

PY-

90145-

TS 

 

Huỳnh Tân 

Trú/  

Lê Văn Lắm 

 

 

Mất kết nối 

GSHT 48 giờ 

Từ 04h44 

ngày 

10/01/2024 

đến 04h44 

ngày 

12/01/2024 

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

15/BB-LV ngày 22/02/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY -90145-

TS mất kết nối giám sát hành 

trình 48 giờ; đồng thời ghi 

nhận lời khai của thuyền 

trưởng do mấy giám sát trên 

tàu được cấp nguồn điện từ 

bình ắc quy, do bình Ắc quy sử 

dụng lâu ngày (cũ) nên tịch 

điện yếu gây mất tín hiệu.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép hồ sơ, không xử 

phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

15/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá thể hiện bị mất kết nối 

của nhà cung cấp mạng trong 

thời gian từ 04 giờ 44 ngày 

10/01/2024 đến 04 giờ 44 ngày 

12/01/2024; 

+ Tài liệu xác minh kỹ thuật về 

tình trạng thiết bị và nguồn 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

điện (biên bản kiểm tra kỹ 

thuật của đơn vị cung cấp thiết 

bị hoặc cơ sở sửa chữa chứng 

minh nguyên nhân mất kết nối 

thực tế liên quan đến bình ắc 

quy cũ, tích điện yếu); 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP); 

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

38  39 

PY-

90025-

TS 

 

Lương Công 

Thao/ Nguyễn 

Thành Danh 

 

Mất kết nối 

GSHT 04 

ngày 06 giờ 

17 phút. 

Từ 03h29 

ngày 

12/01/2024 

đến 09h46 

ngày 

16/01/2024 

 

 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Tại Biên bản làm việc số 

13/BB-LV ngày 24/02/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY-90025-

TS bị mất kết nối giám sát 

hành trình từ 03 giờ 29 ngày 

12/01/2024 đến 09 giờ 46 ngày 

16/01/2024; ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng do thời tiết 

mưa giông sấm sét cho nên 

biến thế điện cấp nguồn cho 

máy giám sát hành trình bị 

cháy. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

13/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có tài liệu hoặc xác 

minh về điều kiện thời tiết tại 

thời điểm xảy ra sự việc để 

chứng minh yếu tố khách quan 

theo lời khai của thuyền 

trưởng; 

+ Tài liệu chứng minh sự cố hệ 

thống điện (Biên bản kiểm tra 

kỹ thuật trên tàu về tình trạng 

hệ thống điện sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ 

thuật (nếu có); Hình ảnh/video 

ghi nhận hệ thống điện bị 

hỏng); 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá của nhà cung cấp 

mạng trong khoảng thời gian 

từ 03 giờ 29 ngày 12/01/2024 

đến 09 giờ 46 ngày 

16/01/2024; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

 

39  41 

PY-

90278-

TS 

 

Phạm Tôn/ 

Phạm Hồ Vai 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

08 lần từ  

06/12/2024 

đến 

21/01/2024 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

 

Tại Biên bản làm việc số 

11/BB-LV ngày 21/01/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY-90278-

TS có 8 đợt mất tín hiệu giám 

sát hành trình gần ranh giới 

biển trên hệ thống có báo lỗi 

GPS; ghi nhận lời khai của 

thuyền trưởng là do máy tín 

hiệu chập chờn, không ổn 

định; thuyền trưởng có điện 

thoại về người nhà liên hệ với 

nhà cung cấp VNPT Phú Yên 

thì được VNPT Phú Yên thông 

báo máy bị lỗi GPS. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

11/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Giấy xác nhận vị trí tàu cá 

của nhà cung cấp mạng; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối là do lỗi GPS; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được 

+ Không có ý kiến đánh giá 

của người có thẩm quyền về 

việc lỗi GPS có được coi là 

nguyên nhân khách quan, đủ 

cơ sở để loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

40  43 

PY-

90865-

TS 

 

Dương Văn 

Hiền 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

- Lần 1: Từ 

03h02 ngày 

05/01/2024 

đến 11h31 

ngày 

11/01/2024 

(05 ngày) 

- Lần 2: Từ 

05h31 ngày 

12/01/2024 

đến 14h44 

ngày 

14/01/2024 

(02 ngày) 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

09/BB-LV ngày 21/01/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-90865-TS 

bị mất kết nối giám sát hành 

trình 02 lần; đồng thời, ghi 

nhận lời khai của thuyền 

trưởng do pin năng lượng bị 

hỏng, không sạc điện cho bình 

ắc quy được nên bình ắc quy 

yếu điện nên dẫn đến điện cấp 

nguồn cho giám sát hành trình 

thiếu, chập chờn nên gây mất 

tín hiệu kết nối. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

09/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Tài liệu chứng minh sự cố hệ 

thống điện (Biên bản kiểm tra 

kỹ thuật trên tàu sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ 

thuật (nếu có); Hình ảnh/video 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

ghi nhận pin năng lượng bị 

hỏng); 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá của nhà cung cấp 

mạng về tình trạng kết nối tín 

hiệu; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

41  44 

PY-

96292-

TS 

 

Lê Thị Vui/ 

Nguyễn Văn 

Tam 

 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

- Lần 1: Từ 

14h32 ngày 

08/12/2023 

đến 14h55 

ngày 

15/12/2023 (7 

ngày 23 phút) 

- Lần 2: Từ 

11h55 ngày 

19/12/2023 

đến 13h26 

ngày 

23/12/2023 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Tại Biên bản làm việc số 

08/BB-LV ngày 21/01/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY- 96292-

TS bị mất kết nối tín hiệu giám 

sát hành trình trên biển 04 lần; 

đồng thời, ghi nhận lời khai 

của thuyền trưởng: Sau khi có 

thông báo mất kết nối của Văn 

phòng đại diện, quan sát thấy 

đèn tín hiệu vẫn sáng, hoạt 

động bình thường và thuyền 

trưởng có liên hệ với người 

nhà chủ tài để liên hệ với Đài 

Duyên hải hướng dẫn cách 

khắc phục, đồng thời thông 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

(49 giờ 31 

phút) 

- Lần 3: Từ 

07h26   ngày 

31/12/2023 

đến 12h03 

ngày 

06/12/2023 

(06 ngày) 

- Lần 4: Từ 

00h03 ngày 

07/01/2024 

đến 09h01 

ngày  

15/01/2024 

(08 ngày 08 

giờ 58 phút) 

 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

báo vị trí tàu hằng ngày để chủ 

tàu báo cáo với cơ quan chức 

năng. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

08/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

42  45 

PY-

96068-

TS 

Trần Thị 

Điệp/ 

Mất kết nối 

GSHT:05 

ngày 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

Tại Biên bản làm việc số 

07/BB-LV ngày 21/01/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-96068-TS 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

 Dương Văn 

Hùng 

 

 

Từ 04h55 

ngày 

05/01/2024 

đến 09h58 

ngày 

11/01/2024 

 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

mất kết nối giám sát hành trình 

05 ngày; đồng thời, ghi nhận 

lời khai của thuyền trưởng do 

bình ắc quy nối giám sát hành 

trình bị yếu điện nên mất kết 

nối.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

07/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ chứng minh 

nguyên nhân mất kết nối; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

43  46 

PY-

92105-

TS 

 

Lê Văn 

Quang/  

Phạm Văn 

Tâm 

 

 

Mất kết nối 

GSHT: 05 

ngày 10 giờ 

20 phút 

Từ 04h43 

ngày 

02/01/2024 

đến 15h03 

ngày 

07/01/2024 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

05/BB-LV ngày 21/01/2024 

ghi nhận: Tàu cá PY-92105-

TS mất kết nối giám sát hành 

trình; đồng thời, ghi nhận lời 

khai của thuyền trưởng do máy 

giám sát hành trình trên biển 

sử dụng nguồn điện từ bình ắc 

quy sử dụng lâu ngày nên tích 

điện yếu điện, không đủ điện 

cho máy giám sát hành trình 

truyền tín hiệu. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

05/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá của nhà mạng; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

44  47 

PY-

92476-

TS 

 

Lương Thị 

Nở/  

Đặng Văn Đạt 

 

 

Mất kết nối 

GSHT: 

- Lần1: Từ 

09h59 ngày 

03/01/2024 

đến 09h06 

ngày 

08/01/2024 

(04 ngày 23 

giờ 07phút) 

- Lần 2: Từ 

07h06 ngày 

12/01/2024 

đến 05h00 

ngày 

15/01/2024 

(02 ngày 21 

giờ 54 phút) 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

04/BB-LV ngày 18/01/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-92476-TS 

bị mất kết nối giám sát hành 

trình 02 lần; đồng thời, ghi 

nhận lời khai của thuyền 

trưởng do bình Ắc quy nối 

giám sát hành trình bị yếu điện 

nên mất kết nối. Sau đó đấu nối 

vào ổn áp nhưng tiếp tục bị 

cháy. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

04/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Tài liệu chứng minh sự cố kỹ 

thuật (Biên bản kiểm tra kỹ 

thuật trên tàu sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

thuật (nếu có); Hình ảnh/video 

ghi nhận ắc quy bị cháy); 

 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

45  48 

PY-

91032-

TS 

 

Lê Văn Tuấn 

 

Mất kết nối 

GSHT: 03 

ngày 

Từ 06h57 

ngày 

10/01/2024  

đến 10h06 

ngày 

13/01/2024 

 

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

Tại Biên bản làm việc số 

03/BB-LV ngày 16/01/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-91032-TS 

bị mất kết nối giám sát hành 

trình; đồng thời ghi nhận lời 

khai của thuyền trưởng do 

cháy hệ thống điện, ắc quy bị 

hỏng 

 nên mất kết nối GSHT nên thả 

trôi tàu để sửa chữa.  

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

03/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Tài liệu chứng minh sự cố kỹ 

thuật (Biên bản kiểm tra kỹ 

thuật trên tàu sau sự cố hoặc 

giấy xác nhận của cơ sở kỹ 

thuật (nếu có); Hình ảnh/video 

ghi nhận cháy hệ thống điện, 

ắc quy bị hỏng); 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

46  49 

PY-

90016-

TS 

 

Phan Thị Mỹ 

Loan/  

Lương Công 

Đô 

 

 

Mất kết nối 

GSHT: 54 giờ 

02 phút 

Từ 08h54 

ngày 

18/12/2023  

- Sau khi mất tín hiệu 

GSHT thì Thuyền trưởng 

không áp dụng các biện 

pháp khác như nhắn tin 

VX1700, gọi tổng đài tự 

động, liên lạc cho người 

Tại Biên bản làm việc số 

02/BB-LV ngày 15/01/2024 

ghi nhận Tàu cá PY-90016-TS 

bị mất kết nối giám sát hành 

trình; đồng thời ghi nhận lời 

khai của thuyền trưởng do 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

đến 14h56 

ngày 

20/12/2023 

 

nhà để thông báo cho Cơ 

quan chức năng biết vị trí 

của tàu (06h/lần) theo 

đúng quy định. 

- Không chụp hình ảnh 

hoặc ghi lại vị trí theo thời 

gian quy định để cung cấp 

cơ quan chức năng khi vào 

bờ. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

 

nguồn điện không đủ cho máy 

giám sát mất tín hiệu. 

Hồ sơ được người có thẩm 

quyền xác định thuộc trường 

hợp khép lại, không xử phạt. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chỉ 

có Biên bản kiểm tra số 

02/BB-LV, không có các tài 

liệu thể hiện việc xác minh làm 

rõ vụ việc để làm cơ sở khép 

hồ sơ, không xử phạt, cụ thể: 

+ Không có Giấy xác nhận vị 

trí tàu cá; 

+ Văn bản xác nhận nguyên 

nhân mất kết nối của nhà cung 

cấp mạng chứng minh nguyên 

nhân mất kết nối; 

+ Không có tài liệu chứng 

minh thuyền trưởng đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP);  

+ Không có văn bản thể hiện ý 

kiến, đánh giá của người có 

thẩm quyền về tính chất, mức 

độ và nguyên nhân mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình để 

làm căn cứ xem xét có đủ điều 

kiện loại trừ trách nhiệm vi 

phạm hành chính hay không. 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

47  70 

PY-

P1269-

TS/khôn

g rõ 

Lương Bá 

Kết/Lương Bá 

Kết 

Nhiều lần 

mất tín hiệu, 

trong đó có 

Tàu cá mất kết nối >9 giờ 

nhưng tài liệu làm việc 

không thể hiện được nội 

dung liên quan việc báo 

BBLV không số ngày 

19/01/2024 xác định Tàu cá 

mất tín hiệu 05 lần và cá nhân 

có liên quan đến vụ việc trình 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

lần mất tín 

hiệu > 09 giờ  

Lần 1: 20h09 

07/01/2024 

đến 06h32 

08/01/2024; 

Lần 2: 22h32 

09/01/2024 

đến 06h18 

10/01/2024; 

Lần 3: 00h18 

12/01/2024 

đến 06h18 

12/01/2024; 

Lần 4: 18h18 

12/01/2024 

đến 06h58 

13/01/2024; 

Lần 5: 18h04 

14/01/2024 

đến 08h01 

15/01/2024 

cáo vị trí sau khi tàu mất 

kết nối theo quy định để 

làm cơ sở xử lý. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ 

bày là bình ắc quy cung cấp 

điện cho thiết bị bị hỏng, 

không cầm điện do sóng to, gió 

lớn, biển động mạnh... Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản hoặc biên bản xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ, không 

có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung  

tại Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP 

 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

48  71 

PY-

96597-

TS/16,7 

Hồ Văn Ca/ 

Hồ Văn Ca 

Nhiều lần 

mất tín hiệu, 

trong đó có 

lần mất tín 

hiệu > 09 giờ  

Lần 1: 09h09  

đến 15h10 

11/01/2024; 

Lần 2: 09h19 

đến 15h46 

15/01/2024; 

Tàu cá mất kết nối >9 giờ 

nhưng tài liệu làm việc 

không thể hiện được nội 

dung liên quan việc báo 

cáo vị trí sau khi tàu mất 

kết nối theo quy định để 

làm cơ sở xử lý. 

Kiến nghị: Tiếp tục xác 

minh làm rõ. 

BBLV không số ngày 

24/01/2024 xác định Tàu cá 

mất tín hiệu 05 lần và cá nhân 

có liên quan đến vụ việc trình 

bày là sóng to, gió lớn, tàu mất 

kết nối không rõ nguyên do. 

Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm 

không có văn bản hoặc biên 

bản xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ, không có tài liệu xác minh 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Lần 3: 09h53 

đến 15h58 

18/01/2024; 

Lần 4: 08h47 

đến 14h40 

19/01/2024; 

Lần 5: 10h14 

đến 20h52 

21/01/2024 

thuyền trưởng có hay không có 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 

Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

49  76 
95479 

15,4 

Mạnh Hùng 

Sơn 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 171/BB-LV ngày 

09/10/2024 xác định Tàu cá 

mất tín hiệu từ 16h01 ngày 

14/4/2024 đến 2h32 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

50  77 

95203 

không rõ 

chiều dài 

Phạm Văn 

Chung 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

BBLV số 37/BB-LV ngày 

17/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 16h03 ngày 

14/4/2024 đến 2h24 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

51  78 
99579 

24 

Nguyễn 

Thanh Tâm 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 38/BB-LV ngày 

17/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu 04 lần và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là không rõ nguyên nhân; có 

điện báo nhà mạng. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài 

liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

52  79 
95968 

Không 

Nguyễn 

Trung Trúc 

Không rõ 

nguyên nhân; 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

BBLV số 39/BB-LV ngày 

18/4/2024 xác định Tàu cá mất 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

rõc chiều 

dài 

có điện báo 

nhà mạng 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

tín hiệu từ 23h04 ngày 

15/4/2024 đến ngày 18/4/2024 

và cá nhân có liên quan đến vụ 

việc trình bày là không rõ 

nguyên nhân; có điện báo nhà 

mạng. Tuy nhiên, hồ sơ gửi 

kèm không có văn bản hoặc 

biên bản xác nhận tình trạng 

mất kết nối của nhà cung cấp 

dịch vụ, không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

53  80 
96226 

Không rõ 
Lê Chí Dũng 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

BBLV số 40/BB-LV ngày 

19/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 23h02 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

54  81 
95282 

không rõ 

Huỳnh Tấn 

Bình 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 41/BB-LV ngày 

19/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 23h00 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng.. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

55  82 
95878 

không rõ 

Đào Quang 

Minh 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 42/BB-LV ngày 

19/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 22h29 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

56  83 
95526 

không rõ 
Lê Đại Phòng 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 43/BB-LV ngày 

19/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 23h56 ngày 

15/4/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

không rõ nguyên nhân; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

57  84 
96833 

15,8 
Huỳnh Tự 

Dây dẫn bị 

mục nát; có 

điện báo nhà 

mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 48/BB-LV ngày 

22/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu 02 lần và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là dây dẫn bị mục nát; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

58  85 
96579 

không rõ 

Trần Văn 

Đông 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

BBLV số 51/BB-LV ngày 

29/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu 03 lần và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là không rõ nguyên nhân; có 

điện báo nhà mạng. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài 

liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

59  86 

90190 

15,2 

 

Nguyễn Toàn 

 

Mất kết nối 

03 lần, lần 1 

có thời gian 

dài 12 ngày, 

không rõ 

nguyên nhân 

 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV số 51/BB-LV ngày 

29/4/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu 03 lần  và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là không rõ nguyên nhân; có 

điện báo nhà mạng. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài 

liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

60  87 
95407 

15,7 
Lê Đức Toàn 

Hết tiền thuê 

bao; có điện 

báo nhà mạng   

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV không số ngày 

06/3/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 8h07 đến 23h08 

ngày 16/2/2024 và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là hết tiền thuê bao; có điện 

báo nhà mạng. Tuy nhiên, hồ 

sơ gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

61  88 
95393 

15,05 

Huỳnh Quốc 

Dũng 

Đứt dây 

nguồn; có 

điện báo nhà 

mạng   

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ 

BBLV không số ngày 

07/3/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 16h59 ngày 

03/3/2024 đến 4h00 ngày 

4/3/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

bị chạm cháy và đứt dây 

nguồn, có điện báo nhà mạng. 

Tuy nhiên hồ sơ gửi kèm 

không có văn bản hoặc biên 

bản xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch 

vụ, không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 

Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

62  89 
95391 

không rõ 
Lê Đức Tín 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng   

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị:  

Có dấu hiệu vi phạm hành 

chính cần tiếp tục xác 

minh làm rõ 

BBLV không số ngày 

19/3/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 0h22 đến 15h58 

ngày 16/3/2024 và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là không rõ nguyên nhân; có 

điện báo nhà mạng. Tuy nhiên, 

hồ sơ gửi kèm không có văn 

bản hoặc biên bản xác nhận 

tình trạng mất kết nối của nhà 

cung cấp dịch vụ, không có tài 

liệu xác minh thuyền trưởng có 

hay không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

63  90 
92297 

không rõ 
Hồ Văn Định 

Không rõ 

nguyên nhân; 

có điện báo 

nhà mạng   

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

BBLV số 34/BB-LV ngày 

27/3/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 23h11 ngày 

20/3/2024 đến 8h04 ngày 

27/3/2024 và cá nhân có liên 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

quan đến vụ việc trình bày là 

hết tiền thuê bao; có điện báo 

nhà mạng. Tuy nhiên, hồ sơ 

gửi kèm không có văn bản 

hoặc biên bản xác nhận tình 

trạng mất kết nối của nhà cung 

cấp dịch vụ, không có tài liệu 

xác minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

64  94 
95220 

15,35 
Nguyễn Đức 

Dây điện bị 

mục gây mất 

tín hiệu 

Cần xác minh, hoàn thiện 

hồ sơ xử lý. 

Kiến nghị: Có dấu hiệu vi 

phạm hành chính cần tiếp 

tục xác minh làm rõ. 

- Mất kết nối: 13 giờ 32 phút; 

không báo vị trí  

- BBLV số 79/BB-LV ngày 

26/6/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 01h37 đến 15h09 

ngày 02/5/2024 và cá nhân có 

liên quan đến vụ việc trình bày 

là dây điện bị mục gây mất tín 

hiệu. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm 

không có văn bản hoặc biên 

bản xác nhận tình trạng mất 

kết nối của nhà cung cấp dịch 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

vụ, không có tài liệu xác minh 

thuyền trưởng có hay không có 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 

quy định tại điểm g khoản 3 

Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

65  98 90007 

Trần 

Như/1970 

Phú Đông, 

Tuy Hòa, PY 

MKN từ 

10h24 ngày 

05/5/2024 

đến 7h45' 

ngày 

06/5/2024 

(21h) 

không có tài liệu chứng 

minh hệ thống điện trên 

tàu bị hỏng do sét đánh. 

Kiến nghị: tiếp tục xác 

minh, hoàn thiện hồ sơ 

BBLV số 72/BB-LV ngày 

13/6/2024 xác định Tàu cá mất 

tín hiệu từ 10h24 ngày 

05/52024 đến7h43 ngày 

06/5/2024 và cá nhân có liên 

quan đến vụ việc trình bày là 

mất nguồn do sét đánh. Tuy 

nhiên, hồ sơ gửi kèm không có 

văn bản hoặc biên bản xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ, không 

có tài liệu xác minh thuyền 

trưởng có hay không có thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại điểm g khoản 3 Điều 

44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Đồng thời, hồ sơ cũng chưa có 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 



 

 
Số 

hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

văn bản xác minh về điều kiện 

thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

66  12 

PY-

91459-

TS/16,05 

Lương Công 

Đồng/Lương 

Công Đồng 

Mất kết nối 

06 giờ 55 

phút 

Thời gian mất kết nối dưới 

09 giờ. 

Kiến nghị: Không phải lập 

hồ sơ XPVPHC 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do sóng to, gió (thời tiết 

xấu) dẫn đến kẹp bình điện 

nguồn bị rớt dẫn đến MKN 

(MKN từ 15h55 phút đến 

22h50 phút ngày 10/12/2023). 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn làm ảnh hưởng 

đến thiết bị GSHT tàu cá và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 
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hồ 

sơ 

Số 

hồ 

sơ 

Số tàu/ 

Chiều 

dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

để người có thẩm quyền xem 

xét thuộc hay không thuộc các 

trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 

67  13 

PY 

90691 

TS 

Không rõ 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Mất kết nối 

24 giờ 14 

phút: 

Từ 05h18 

ngày 12/4 đến 

05h32 ngày 

13/4/2024. 

Vấn đề tồn 

tại: Hệ thống 

điện, ăcqui bị 

cháy 

VPĐD kiểm tra cháy sau 

khi tàu cập cảng nhưng 

không có biên bản, hình 

ảnh. 

Trong thời gian mất kết 

nối không có tài liệu thể 

hiện việc chủ tàu/thuyền 

trưởng báo cáo/ghi nhận vị 

trí 06 giờ/lần. 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục xác minh, thu 

thập tài liệu làm rõ 

- Chủ tàu/thuyền trưởng 

thực hiện đúng quy định 

về nhắn tin/ghi nhận vị trí 

06 giờ/lần trong thời gian 

mất kết nối. 

- Trích xuất dữ liệu thiết bị 

VX 1700 để kiểm tra trong 

thời gian mất kết nối 

thuyền trưởng có thực 

hiện nhắn tin báo vị trí 

không. 

Lý do MKN: Thuyền trưởng 

khai do Tàu gặp mưa giông, 

sét đánh gần trúng Tàu, làm 

chập cháy toàn bộ hệ thống 

điện (MKN từ 5h 18 phút ngày 

12/4/2024 đến 05 giờ 32 phút 

ngày 13/4/2024). 

- Hồ sơ chỉ có Biên bản làm 

việc không gửi kèm các tài liệu 

có liên quan. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

nhận tình trạng mất kết nối của 

nhà cung cấp dịch vụ GSHT 

tàu cá. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh thuyền trưởng có hay 

không có thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Hồ sơ không có tài liệu xác 

minh về điều kiện thời tiết xấu, 

sóng to, gió lớn làm ảnh hưởng 

đến thiết bị GSHT tàu cá và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ theo quy định 

tại điểm g khoản 3 Điều 44 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

để người có thẩm quyền xem 

xét thuộc hay không thuộc các 

trường hợp tại Điều 11 Luật 

XLVPHC. 

Hành vi vi phạm được ghi nhận xảy 

ra tại thời điểm Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản còn hiệu lực thi hành. Căn 

cứ Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP quy định: “Thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản là một 

năm...”. Đồng thời, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP không quy định 

hình thức xử phạt bổ sung là tịch 

thu tang vật, phương tiện vi phạm 

và cũng không quy định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với hành vi vi phạm về thiết bị 

thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá được quy định 

tại Điều 35. Đến nay, thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính đối với vụ 

việc đã hết. Do đó, vụ việc thuộc 

trường hợp không ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). Vì vậy, đề nghị 

khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm 

hành chính đối với vụ việc. 
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dài (m) 

Chủ tàu/ 

Thuyền 

trưởng 

Lỗi 
Kết quả rà soát của 

Công an tỉnh 

Nhận xét, đánh giá của  

Sở Tư pháp 
Kiến nghị của Sở Tư pháp 
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